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1. Giới thiệu về 
ActionAid Việt Nam  

ActionAid là một liên đoàn quốc tế hoạt động với mục 
tiêu hướng tới công bằng xã hội, bình đẳng giới và xóa 
đói giảm nghèo. Trên toàn thế giới, ActionAid hoạt động 
để nâng cao năng lực và quyền tự quyết của những 
người sống trong cảnh nghèo đói và người bị lề hóa, đặc 
biệt là phụ nữ, nhằm khẳng định quyền của họ. Action-
Aid có mặt tại 45 quốc gia trên thế giới và tích cực 
tham gia vào các nỗ lực xóa đói giảm nghèo và phát 
triển ở châu Á, châu  u, châu Mỹ và châu Phi.

ActionAid Việt Nam (AAV) là một bộ phận của ActionAid 
Quốc tế (AAI), và chính thức trở thành Thành viên liên 
kết của Liên đoàn AAI vào tháng 6 năm 2015. Bắt đầu 
mở Văn phòng đại diện tại Việt Nam vào năm 1992, 
AAV đã hoạt động trong nước được 28 năm với các 
chương trình hỗ trợ phát triển dài hạn tại các khu vực ở 
Đông Bắc (khu vực miền núi), Tây Nguyên, Đồng bằng 
sông Cửu Long và các khu vực nghèo đô thị.

       Tầm nhìn
Một thế giới công bằng, bình đẳng và   
bền vững, mà bất cứ ai cũng có quyền được sống với 
phẩm giá. 

       Sứ mệnh
Đạt được công lý xã hội, bình đẳng giới và xóa nghèo 
thông qua làm việc với người nghèo và người bị đẩy ra 
ngoài lề, cộng đồng của họ, các tổ chức nhân dân, các 
nhà hoạt động và phong trào xã hội.

       Giá trị cốt lõi
Tôn trọng lẫn nhau: chúng ta công nhận phẩm giá bẩm 
sinh của tất cả mọi người và giá trị của sự đa dạng. 

Bình đẳng và công bằng: chúng ta làm việc để hiện thực 
hóa tầm nhìn của tổ chức cho tất cả mọi người không 
phân biệt giới tính, xu hướng tính dục và bản dạng giới, 
sắc tộc, dân tộc, địa vị, tầng lớp, tuổi tác, tình trạng 
HIV/AIDS, khuyết tật, vùng miền và tôn giáo. 

Chính trực: chúng ta phải trung thực, minh bạch và có 
trách nhiệm giải trình đối với tất cả các cấp về hiệu quả 
công việc và cách sử dụng các nguồn lực, đồng thời cởi 
mở trong các đánh giá và giao tiếp của tổ chức với 
những người khác. 

Đoàn kết với người nghèo và người bị lề hóa: suy nghĩ 
duy nhất của chúng ta là cam kết đấu tranh chống 
nghèo đói, bất công và bất bình đẳng giới. 

Kiên quyết và có niềm tin: đòi hỏi chúng ta phải sáng 
tạo và kiên quyết, mạnh dạn và đổi mới - không sợ thất 
bại – nhằm có thể theo đuổi những phương thức tạo ra 
những tác động tốt nhất có thể đối với nguyên nhân 
của sự nghèo khổ, bất công và bất bình đẳng giới. 

Độc lập: ActionAid Việt Nam hoạt động phi lợi nhuận, 
phi tôn giáo. 

Khiêm tốn: thừa nhận rằng chúng ta là một bộ phận của 
một liên minh lớn hơn chống nghèo đói và bất công.
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Kính gửi những người bạn đồng hành, đối tác cùng toàn 
thể cộng đồng,

Năm 2020 là một dấu mốc lịch sử mang tính quyết định 
với sự bùng phát toàn cầu của Coronavirus (COVID-19), 
một đại dịch đã đặt ra những thách thức chưa từng có 
đối với hàng triệu người trên thế giới. Toàn nhân loại 
phải đối mặt với những tác động tiêu cực lên nền kinh 
tế cũng như con người, nhưng đồng thời, chúng ta cũng 
nghiêng mình cảm phục trước những nỗ lực đổi mới 
sáng tạo của cả cộng đồng . ActionAid Việt Nam tự hào 
là một phần không thể thiếu trong các phong trào toàn 
cầu hướng tới hy vọng, đoàn kết và ý thức chung cùng 
chia sẻ, chung tay trước đại dịch COVID-19.

Kể từ đầu tháng 10 năm 2020, miền Trung liên tiếp 
hứng chịu những trận áp thấp nhiệt đới, bão lũ và sạt lở 
đất tồi tệ nhất trong vòng 100 năm qua. Theo Chỉ số Rủi 
ro Khí hậu Toàn cầu, Việt Nam là một trong những quốc 
gia có nguy cơ chịu thiên tai liên quan đến khí hậu cao 
nhất trên thế giới. Thực tế, quá trình biến đổi khí hậu 
đang diễn ra rất rõ ràng và không thể phủ nhận. Cùng 
với cộng đồng ActionAid Quốc tế trên toàn thế giới và 
các đồng nghiệp trên khắp Việt Nam, AAV đang có bước 
tiến vượt bậc trong việc thúc đẩy các phương pháp tiếp 
cận gắn kết nhằm thay đổi giúp những người bị ảnh 
hưởng có khả năng chống chịu và thích ứng với mọi loại 
thiên tai.

Năm 2020 cũng là cột mốc đánh dấu kết thúc nhiệm kỳ  
Chính phủ hiện nay và là năm cuối cùng thực hiện Kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. 
Đây là bước chuyển mình quan trọng để Việt Nam 
chuẩn bị cho Kế hoạch phát triển 5 năm (2021-2025) 
và Chiến lược phát triển 10 năm (2021-2030) tiếp theo. 
Trên hành trình thực hiện công bằng xã hội, bình đẳng 
giới và xóa nghèo, AAV đã chung tay với Chính phủ Việt 
Nam và các cơ quan có thẩm quyền để giải quyết bất 
bình đẳng và bất công, biến mục tiêu thành hành động 
từ cơ sở đến địa phương, quốc gia và quốc tế.

Năm 2020 cũng là dấu son kết thúc việc thực hiện Kế 
hoạch Hành động ASEAN-LHQ 2016-2020. Đây là một 
phần của Quan hệ Đối tác Toàn diện ASEAN-LHQ, đề 
cập đến Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển Bền 

vững, Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, bình đẳng 
giới và trao quyền cho phụ nữ , trong số các vấn đề 
khác. Với tư cách là một thành viên của các mạng lưới 
và liên minh quốc tế, AAV tiếp tục tham gia tích cực vào 
tiến trình của các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs), 
tập trung cao độ vào công lý khí hậu và công bằng thuế 
để hỗ trợ các cộng đồng dễ bị tổn thương giải quyết 
khủng hoảng môi trường và tiếp cận bình đẳng với các 
dịch vụ công.

AAV đã đi được một nửa quãng đường trong lộ trình 
thực hiện Tài liệu Chiến lược Quốc gia VI (CSP6). Giữa 
những thách thức và trở ngại ngày càng gia tăng, lời kêu 
gọi công bằng của chúng ta đã được cộng hưởng lên 
nhiều lần: quan hệ đối tác với các tổ chức và khu vực tư 
nhân đạt được những thành quả nhất định, hợp tác với 
các tổ chức xã hội dân sự được củng cố tốt đẹp và tình 
đoàn kết với các cộng đồng địa phương ngày càng được 
tăng cường hơn nữa. Chúng tôi tin rằng những nỗ lực tập 
thể đó có thể có gây ảnh hưởng và tác động nhiều hơn 
nữa khi kết hợp với các chiến dịch và vận động chính 
sách để thúc đẩy thay đổi cơ cấu xã hội.

Định hướng bởi Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền 
con người (HRBA), AAV cam kết gắn kết gắn bó lâu dài 
trong cộng đồng, đoàn kết với các tổ chức nhân dân, 
các phong trào xã hội và các liên minh khác để thúc 
đẩy sức mạnh của tổ chức và trao quyền cho các nhóm 
ưu tiên bao gồm - phụ nữ, trẻ em, thanh niên, lao động 
nữ nhập cư, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. 
Chúng tôi tin tưởng vào một tương lai tươi sáng và bền 
vững hơn, vượt qua mọi khó khăn thách thức, bằng chủ 
nghĩa tương hỗ và hợp tác ở tất cả các cấp.

Cùng nhau, chúng ta sẽ trở lại mạnh mẽ hơn!

Trân trọng,

Hoàng Phương Thảo
Giám đốc Điều hành
ActionAid Việt Nam

Thông điệp từ 
Giám Đốc Điều Hành
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COVID-19 là đại dịch truyền nhiễm do 
vi rút SARS-CoV-2 và các biến thể của 
nó gây ra. Vào ngày 11 tháng 3 năm 
2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã 
tuyên bố dịch bệnh do coronavirus mới 
gây ra là đại dịch toàn cầu.

Theo thống kê của Worldometers, đến ngày 1 tháng 1 
năm 2021, thế giới ghi nhận tổng cộng 83.770.254 
trường hợp mắc, trong đó 1.824.374 trường hợp tử vong 
và 59.307.030 trường hợp đã được hồi phục hoàn toàn. 
Ba quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Mỹ, Ấn 
Độ và Brazil.

Bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do chủng 
Coronavirus mới (COVID-19) bùng phát và lây lan khắp 
thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế 
giới vào năm 2020. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) báo cáo 
tăng trưởng toàn cầu dự kiến   ở mức -4,4% vào năm 
2020 . Với nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát COVID-19, 
các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng trên toàn 
thế giới, kết quả là nhiều hoạt động sản xuất bị tạm 
dừng. Chuỗi cung ứng bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt 
động thương mại và đầu tư toàn cầu, từ đó làm giảm tốc 
độ tăng trưởng của kinh tế thế giới nói chung và nhiều 
quốc gia, khu vực nói riêng.

Ở Việt Nam, các ca bệnh đầu tiên xuất hiện từ tháng 1 
đến tháng 3 năm 2020. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, 
Việt Nam thực hiện giai đoạn giãn cách xã hội đầu tiên 
trong 15 ngày. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. 
Kể từ trường hợp đầu tiên, đến cuối năm 2020, Việt 
Nam đã phát hiện 1.465 trường hợp mắc COVID-19 với 
35 trường hợp tử vong.

Như hầu hết các quốc gia, Việt Nam cũng đang chịu ảnh 
hưởng nặng nề của COVID-19. Đại dịch đã tác động tiêu 
cực đến nền kinh tế, làm cho tốc độ tăng trưởng GDP 
năm 2020 thấp nhất trong với giai đoạn phát triển 
2011-2020 (ước tính khoảng 2,91%). COVID-19 ảnh 
hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội bao 
gồm tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại, lao 
động, việc làm và thu nhập của người lao động.

Rõ ràng, đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến 
sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh 
tế và phát triển xã hội; nhưng đồng thời cũng đem đến 
những cơ hội. Những quốc gia biết tận dụng cơ hội sẽ 
có thể vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch trong khi những 
quốc gia không tận dụng được cơ hội sẽ gặp nhiều khó 
khăn trong bối cảnh hậu COVID-19.

Tại Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc vào tháng 9 
năm 2015 ở New York, Chương trình nghị sự 2030 về 
Phát triển bền vững đã được các thành viên Liên hợp 
quốc nhất trí thông qua, đề ra 17 mục tiêu chung, 169 
chỉ tiêu cụ thể và 230 chỉ số để thực hiện từ năm 2015 
đến năm 2030. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững kêu 
gọi hành động toàn cầu để xóa đói giảm nghèo, bảo vệ 
môi trường và đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho 
người dân ở khắp mọi nơi.

Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 
thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững. Kế hoạch này bao gồm 17 mục tiêu phát 
triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể, thể hiện cam 
kết của Việt Nam đối với nỗ lực quốc tế chung vì sự 
phát triển bền vững. Việc thực hiện Kế hoạch hành 
động quốc gia ở Việt Nam đã đạt được những kết quả 
đáng khích lệ, thể hiện qua sự thay đổi thứ hạng của 
Việt Nam về chỉ số phát triển bền vững trong khảo sát 
của Liên hợp quốc. Trong khi năm 2016, chúng ta đứng 
thứ 88 về chỉ số phát triển bền vững thì đến năm 2020, 
bằng nhiều nỗ lực, Việt Nam đã được xếp hạng thứ 49.

Trong tất cả các mục tiêu phát triển bền vững, “Không 
để ai bị bỏ lại phía sau” là mục tiêu cuối cùng để thực 
hiện có hiệu quả Chương trình nghị sự 2030 về Phát 
triển bền vững. Trong 5 năm qua (2016 - 2020), nền 
kinh tế Việt Nam đã tạo ra hơn 8 triệu việc làm mới cho 
người dân, bao gồm cả những người trong độ tuổi lao 
động và những người mất việc làm trước đó. Thu nhập 
bình quân mỗi lao động đạt gần 5.000 USD một năm. 
Đáng chú ý, bất bình đẳng thu nhập của Việt Nam nằm 
trong nhóm thấp nhất so với các nước vào năm 2019. 
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2020 giảm hơn một nửa 
so với năm 2016, từ 9,9% năm 2016 xuống còn 4,8% 
năm 2020.

Về chỉ tiêu giáo dục, chỉ số giáo dục của Việt Nam đã 
có nhiều tiến bộ vượt bậc. Giáo dục phổ thông tương 

đương với nhóm các nước phát triển (OECD), nằm trong 
Top 40; Giáo dục đại học nằm trong Top 70, trong khi 
đào tạo nghề ở Top 90. So với các nước cùng trình độ 
phát triển, chỉ số phát triển con người của Việt Nam, 
theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Thế giới, đứng 
thứ 69.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của biến đổi 
khí hậu và thiên tai, nhưng trong những năm gần đây, 
Việt Nam đã xây dựng các chiến lược hiệu quả thích 
ứng với biến đổi khí hậu như tăng cường bảo vệ rừng, 
thúc đẩy năng lượng sạch, đặc biệt là nâng cao năng lực 
ứng phó với thiên tai. Theo Báo cáo Phát triển bền vững 
năm 2020, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất 
đạt được 5 mục tiêu hành động của Liên hợp quốc, bao 
gồm thực hiện các biện pháp giảm phát thải CO2, thúc 
đẩy năng lượng tái tạo và tăng cường khả năng chống 
chịu với biến đổi khí hậu.

Việt Nam cũng được coi là điểm sáng trong hợp tác 
quốc tế và tăng cường hòa bình. Năm 2020, Việt Nam 
đã xây dựng quan hệ chính thức với 189/193 nước; đã 
ký 15 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), phê chuẩn 
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và 
Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) sau gần 10 năm đàm 
phán; và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu 
vực (RCEP).

Việc huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững trong những năm tới được dự báo 
sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối 
cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát. Tuy nhiên, Việt 
Nam vẫn quyết tâm theo đuổi các mục tiêu phát triển 
bền vững. Việt Nam coi phát triển bền vững là mục tiêu 
xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước và cam 
kết bằng mọi nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu 
phát triển bền vững của Việt Nam trong Kế hoạch hành 
động quốc gia. 

1. ĐẠI DỊCH COVID-19

Bối cảnh
toàn cầu
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COVID-19 là đại dịch truyền nhiễm do 
vi rút SARS-CoV-2 và các biến thể của 
nó gây ra. Vào ngày 11 tháng 3 năm 
2020, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã 
tuyên bố dịch bệnh do coronavirus mới 
gây ra là đại dịch toàn cầu.

Theo thống kê của Worldometers, đến ngày 1 tháng 1 
năm 2021, thế giới ghi nhận tổng cộng 83.770.254 
trường hợp mắc, trong đó 1.824.374 trường hợp tử vong 
và 59.307.030 trường hợp đã được hồi phục hoàn toàn. 
Ba quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bao gồm Mỹ, Ấn 
Độ và Brazil.

Bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do chủng 
Coronavirus mới (COVID-19) bùng phát và lây lan khắp 
thế giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế thế 
giới vào năm 2020. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) báo cáo 
tăng trưởng toàn cầu dự kiến   ở mức -4,4% vào năm 
2020 . Với nỗ lực ngăn chặn sự bùng phát COVID-19, 
các biện pháp giãn cách xã hội được áp dụng trên toàn 
thế giới, kết quả là nhiều hoạt động sản xuất bị tạm 
dừng. Chuỗi cung ứng bị gián đoạn, ảnh hưởng đến hoạt 
động thương mại và đầu tư toàn cầu, từ đó làm giảm tốc 
độ tăng trưởng của kinh tế thế giới nói chung và nhiều 
quốc gia, khu vực nói riêng.

Ở Việt Nam, các ca bệnh đầu tiên xuất hiện từ tháng 1 
đến tháng 3 năm 2020. Từ ngày 1 tháng 4 năm 2020, 
Việt Nam thực hiện giai đoạn giãn cách xã hội đầu tiên 
trong 15 ngày. Cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 
Xuân Phúc đã công bố dịch COVID-19 trên toàn quốc. 
Kể từ trường hợp đầu tiên, đến cuối năm 2020, Việt 
Nam đã phát hiện 1.465 trường hợp mắc COVID-19 với 
35 trường hợp tử vong.

Như hầu hết các quốc gia, Việt Nam cũng đang chịu ảnh 
hưởng nặng nề của COVID-19. Đại dịch đã tác động tiêu 
cực đến nền kinh tế, làm cho tốc độ tăng trưởng GDP 
năm 2020 thấp nhất trong với giai đoạn phát triển 
2011-2020 (ước tính khoảng 2,91%). COVID-19 ảnh 
hưởng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội bao 
gồm tăng trưởng kinh tế, hoạt động thương mại, lao 
động, việc làm và thu nhập của người lao động.

Rõ ràng, đại dịch COVID-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến 
sức khỏe, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng kinh 
tế và phát triển xã hội; nhưng đồng thời cũng đem đến 
những cơ hội. Những quốc gia biết tận dụng cơ hội sẽ 
có thể vươn lên mạnh mẽ sau đại dịch trong khi những 
quốc gia không tận dụng được cơ hội sẽ gặp nhiều khó 
khăn trong bối cảnh hậu COVID-19.

Tại Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc vào tháng 9 
năm 2015 ở New York, Chương trình nghị sự 2030 về 
Phát triển bền vững đã được các thành viên Liên hợp 
quốc nhất trí thông qua, đề ra 17 mục tiêu chung, 169 
chỉ tiêu cụ thể và 230 chỉ số để thực hiện từ năm 2015 
đến năm 2030. Các Mục tiêu Phát triển Bền vững kêu 
gọi hành động toàn cầu để xóa đói giảm nghèo, bảo vệ 
môi trường và đảm bảo hòa bình và thịnh vượng cho 
người dân ở khắp mọi nơi.

Việt Nam đã ban hành Kế hoạch hành động quốc gia 
thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững. Kế hoạch này bao gồm 17 mục tiêu phát 
triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể, thể hiện cam 
kết của Việt Nam đối với nỗ lực quốc tế chung vì sự 
phát triển bền vững. Việc thực hiện Kế hoạch hành 
động quốc gia ở Việt Nam đã đạt được những kết quả 
đáng khích lệ, thể hiện qua sự thay đổi thứ hạng của 
Việt Nam về chỉ số phát triển bền vững trong khảo sát 
của Liên hợp quốc. Trong khi năm 2016, chúng ta đứng 
thứ 88 về chỉ số phát triển bền vững thì đến năm 2020, 
bằng nhiều nỗ lực, Việt Nam đã được xếp hạng thứ 49.

Trong tất cả các mục tiêu phát triển bền vững, “Không 
để ai bị bỏ lại phía sau” là mục tiêu cuối cùng để thực 
hiện có hiệu quả Chương trình nghị sự 2030 về Phát 
triển bền vững. Trong 5 năm qua (2016 - 2020), nền 
kinh tế Việt Nam đã tạo ra hơn 8 triệu việc làm mới cho 
người dân, bao gồm cả những người trong độ tuổi lao 
động và những người mất việc làm trước đó. Thu nhập 
bình quân mỗi lao động đạt gần 5.000 USD một năm. 
Đáng chú ý, bất bình đẳng thu nhập của Việt Nam nằm 
trong nhóm thấp nhất so với các nước vào năm 2019. 
Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều năm 2020 giảm hơn một nửa 
so với năm 2016, từ 9,9% năm 2016 xuống còn 4,8% 
năm 2020.

Về chỉ tiêu giáo dục, chỉ số giáo dục của Việt Nam đã 
có nhiều tiến bộ vượt bậc. Giáo dục phổ thông tương 

đương với nhóm các nước phát triển (OECD), nằm trong 
Top 40; Giáo dục đại học nằm trong Top 70, trong khi 
đào tạo nghề ở Top 90. So với các nước cùng trình độ 
phát triển, chỉ số phát triển con người của Việt Nam, 
theo đánh giá mới nhất của Ngân hàng Thế giới, đứng 
thứ 69.

Mặc dù bị ảnh hưởng nặng nề bởi tác động của biến đổi 
khí hậu và thiên tai, nhưng trong những năm gần đây, 
Việt Nam đã xây dựng các chiến lược hiệu quả thích 
ứng với biến đổi khí hậu như tăng cường bảo vệ rừng, 
thúc đẩy năng lượng sạch, đặc biệt là nâng cao năng lực 
ứng phó với thiên tai. Theo Báo cáo Phát triển bền vững 
năm 2020, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á duy nhất 
đạt được 5 mục tiêu hành động của Liên hợp quốc, bao 
gồm thực hiện các biện pháp giảm phát thải CO2, thúc 
đẩy năng lượng tái tạo và tăng cường khả năng chống 
chịu với biến đổi khí hậu.

Việt Nam cũng được coi là điểm sáng trong hợp tác 
quốc tế và tăng cường hòa bình. Năm 2020, Việt Nam 
đã xây dựng quan hệ chính thức với 189/193 nước; đã 
ký 15 Hiệp định Thương mại Tự do (FTA), phê chuẩn 
Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và 
Hiệp định Bảo hộ Đầu tư (EVIPA) sau gần 10 năm đàm 
phán; và ký kết Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu 
vực (RCEP).

Việc huy động các nguồn lực để thực hiện các mục tiêu 
phát triển bền vững trong những năm tới được dự báo 
sẽ còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong bối 
cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát. Tuy nhiên, Việt 
Nam vẫn quyết tâm theo đuổi các mục tiêu phát triển 
bền vững. Việt Nam coi phát triển bền vững là mục tiêu 
xuyên suốt trong chiến lược phát triển đất nước và cam 
kết bằng mọi nỗ lực thực hiện thành công các mục tiêu 
phát triển bền vững của Việt Nam trong Kế hoạch hành 
động quốc gia. 

2. TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN MỤC TIÊU 
‘KHÔNG ĐỂ AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU’ VÀ 
MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (SDG)
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Sự kiện 
nổi bật 
trong năm

1. ỨNG PHÓ KHẨN CẤP 
VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19:

Vi-rút Corona (COVID-19) đã gây ra những tác động chưa 
từng có về con người, xã hội và kinh tế trên toàn cầu, ảnh 
hưởng đến cuộc sống của hàng tỷ người trong các cộng 
đồng dễ bị tổn thương và nghèo đói. Tại Việt Nam, ước 
tính có khoảng 30,8 triệu người lao động chịu ảnh hưởng 
nặng nề do dịch COVID-19, trong đó chỉ tính riêng trong 
năm 2020, có 2,4 triệu người mất việc làm trong thời gian 
dài các nhà máy ngừng hoạt động. Con số này góp phần 
làm tăng thêm tỷ lệ thất nghiệp của cả nước.

Với nỗ lực tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng, cùng 
với tình tương thân tương ái, đoàn kết với những người 
bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, từ tháng 4 
đến tháng 11 năm 2020, ActionAid Việt Nam (AAV) đã 
triển khai một loạt các hoạt động hỗ trợ người dân tại 
11 tỉnh và thành phố của Việt Nam trong thời gian đại 
dịch và thời gian phục hồi sau đó.

Tổng giá trị gói hỗ trợ lên đến 3,5 tỷ đồng (111.087 Bảng 
Anh). Sau khi dịch bùng phát, AAV và các đối tác địa 
phương đã phân phát tổng cộng 2.199 gói hỗ trợ, mỗi 
gói bao gồm các vật dụng cần thiết như nước rửa tay, 
khẩu trang, thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh sát khuẩn 
cá nhân cho 7.300 người.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của AAV, hơn 1.700 hộ gia 
đình đã có thể duy trì và khôi phục sinh kế, cũng như 
được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường sau 
đại dịch. Hơn 6.800 học sinh của 05 trường tiểu học và 
trung học cơ sở đã được hỗ trợ trở lại trường học sau 
thời gian dài giãn cách xã hội.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là 
người dân tộc thiểu số về phòng chống đại dịch, AAV 
cũng đã xây dựng thành công hai gói truyền thông (01 
bộ đồ họa thông tin và 01 video clip) đề tài về phòng 
chống COVID-19 được minh họa bằng 05 ngôn ngữ dân 
tộc thiểu số (Mông, Tày, Khmer, Ê Đê, Dao) và Tiếng Việt. 
Chương trình truyền thông đã tiếp cận được gần 
100.000 người dân địa phương.

Các cơn bão Noul, Linfa, Nangka, Saudel, Molave   và 
Goni đã đổ bộ vào miền Trung Việt Nam và Tây Nguyên 
từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020, cuốn trôi hàng 
nghìn ngôi nhà và trường học, gây thiệt hại nghiêm trọng 
cho cuộc sống của 1,5 triệu người, trong đó có 753.000 
phụ nữ và trẻ em gái trên 10 tỉnh thành của Việt Nam.

Hàng loạt những trận mưa bão lớn đã gây ra những trận 
lở đất và lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến ngày 22 tháng 11 
năm 2020, đã có 249 người thiệt mạng và/hoặc mất 
tích do thiên tai. Hơn 924 ha lúa, 106.000 ha hoa màu, 
461.000 con gia súc, gia cầm đã bị cuốn trôi. Tổng thiệt 
hại do trận lũ gây ra ước tính hơn 30 nghìn tỷ đồng (952 
triệu Bảng Anh). Khoảng 300 trường học tại các địa 
phương bị thiệt hại nặng nề, buộc hơn 10.000 học sinh 
ở các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị phải nghỉ học.

Trong năm 2020, AAV đã thực hiện viện trợ khẩn cấp 
cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt tại 3 
tỉnh miền Trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng 
Nam. Gói hỗ trợ trị giá lên tới 2.141.870.000 đồng 
(67.981 BẢNG ANH) đã tiếp cận và giúp đỡ 1.133 hộ gia 
đình và hơn 6.000 học sinh, thúc đẩy công tác khắc 
phục hậu quả thiên tai và đóng vai trò quan trọng trong 
việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ 
em vượt qua những tác động nghiêm trọng và tái thiết 
cuộc sống. 

• 13.770 cuốn vở, 12 xe đạp và 16 tủ sách đã được 
trao tặng cho 1.377 học sinh tại các trường THCS 
Nguyễn Hữu Đa, Tiểu học Quảng Phú 2, Phổ Ninh, THCS 
Phong Xuân, Tiểu học Tây Bắc Hiến và THCS Phong An, 
tỉnh Thừa Thiên Huế.

• 250 gói đồ dùng gia đình và bộ dụng cụ vệ sinh đã 
được phân phát cho 100 phụ nữ tại 3 xã Quảng Thọ, 
Quảng Ngạn và Quảng Công - huyện Quảng Điền và 150 
phụ nữ ở các xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong 
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi gói bao gồm 01 xoong, 
01 mền, 01 mùng, 01 đôi ủng, 03 băng vệ sinh và 2 gối. 
Đây là những vật dụng cần thiết cho trẻ em gái và phụ 
nữ có điều kiện sống cơ bản bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tổ chức Thuế và Công bằng Tài chính Châu Á (TAFJA), 
được thành lập tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 3 năm 
2014 là một liên minh của các phong trào, tổ chức của 
người dân, các tổ chức phi chính phủ và mạng lưới cử 
tri ở Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á và Úc. Tổ chức thuộc 
Liên minh Toàn cầu về Công bằng Thuế (GATJ), một 
phong trào ngày càng phát triển của các tổ chức xã hội 
dân sự và các nhà hoạt động, bao gồm cả các tổ chức 
công đoàn, đoàn kết vận động cho sự minh bạch, giám 
sát dân chủ và phân phối lại của cải trong hệ thống 
thuế quốc gia và toàn cầu. Là một thành viên năng 
động của GATJ, trong những năm gần đây, AAV đã chung 
tay với Liên minh, các tổ chức thành viên và các đối tác 
để triển khai các hoạt động khác nhau về tư pháp thuế 
trong nước và quốc tế.

Năm 2020, GATJ khởi xướng chiến dịch “Ngày toàn cầu 
hành động về công bằng thuế giữa cuộc khủng hoảng 
do đại dịch COVID” từ ngày 14 - 17 tháng 9 năm 2020. 
Trong khuôn khổ chiến dịch, vào ngày 15 tháng 9 năm 
2020,  Phong trào của Người dân Châu Á về Nợ và Phát 
triển (APMDD) và TAFJA đã tổ chức một cuộc mít tinh 
trực tuyến.

Cùng ngày, tại Hà Nội, AAV đã diễn ra phiên thảo luận, 
tập trung vào vấn đề Giảm gánh nặng thuế đối với người 
nghèo; Bãi bỏ Thuế lũy thoái; Cải tiến các chính sách 
thuế và tài khóa phù hợp với phụ nữ; và Công bằng 
thuế để ứng phó COVID-19. Thông qua các hoạt động 
thiết thực trong Ngày hành động toàn cầu, AAV đã thể 
hiện chỗ đứng vững chắc và những đóng góp thiết thực 
với tư cách là thành viên tích cực và có trách nhiệm của 
GATJ và TAFJA, đồng thời là tác nhân thúc đẩy thay đổi, 
đoàn kết chặt chẽ với cộng đồng vì công bằng thuế và 
một xã hội công bằng và bền vững.

• 30 tấn phân hữu cơ đã được cấp cho các hộ dân xã 
Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
có rau màu bị thiệt hại do mưa lũ lớn.

• 12.500 tấn thóc giống đã được trao tặng cho 400 hộ 
dân tại xã Hải Đường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
Phân hữu cơ và lúa giống đã được phân phát để hỗ trợ 
nông dân địa phương khôi canh tác cũng như giảm gánh 
nặng kinh tế.

• Hỗ trợ 40 bộ bàn học sinh, 2 bàn giáo viên và hỗ trợ 
kinh phí để làm lại hàng rào trường học và sửa chữa thư 
viện trường tiểu học và trung học cơ sở Triệu Long, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Dự án giúp 694 học 
sinh và giáo viên có môi trường giáo dục an toàn hơn, 
đồng thời tạo điều kiện cho việc học tập của trò và 
công tác giảng dạy của các thầy cô.

• Cải tạo 03 nhà vệ sinh và sân chơi học đường cho 
560 học sinh tại các trường tiểu học Phong Chương và 
Nguyễn Hữu Đa, huyện Quảng Điền và Phong Điền, Thừa 
Thiên Huế.

• 04 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với 
16 nhân khẩu ở xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng 
Nam được hỗ trợ kinh phí để làm lại nhà ở và tái định cư.
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1. ỨNG PHÓ KHẨN CẤP 
VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19:

Vi-rút Corona (COVID-19) đã gây ra những tác động chưa 
từng có về con người, xã hội và kinh tế trên toàn cầu, ảnh 
hưởng đến cuộc sống của hàng tỷ người trong các cộng 
đồng dễ bị tổn thương và nghèo đói. Tại Việt Nam, ước 
tính có khoảng 30,8 triệu người lao động chịu ảnh hưởng 
nặng nề do dịch COVID-19, trong đó chỉ tính riêng trong 
năm 2020, có 2,4 triệu người mất việc làm trong thời gian 
dài các nhà máy ngừng hoạt động. Con số này góp phần 
làm tăng thêm tỷ lệ thất nghiệp của cả nước.

Với nỗ lực tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng, cùng 
với tình tương thân tương ái, đoàn kết với những người 
bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, từ tháng 4 
đến tháng 11 năm 2020, ActionAid Việt Nam (AAV) đã 
triển khai một loạt các hoạt động hỗ trợ người dân tại 
11 tỉnh và thành phố của Việt Nam trong thời gian đại 
dịch và thời gian phục hồi sau đó.

Tổng giá trị gói hỗ trợ lên đến 3,5 tỷ đồng (111.087 Bảng 
Anh). Sau khi dịch bùng phát, AAV và các đối tác địa 
phương đã phân phát tổng cộng 2.199 gói hỗ trợ, mỗi 
gói bao gồm các vật dụng cần thiết như nước rửa tay, 
khẩu trang, thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh sát khuẩn 
cá nhân cho 7.300 người.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của AAV, hơn 1.700 hộ gia 
đình đã có thể duy trì và khôi phục sinh kế, cũng như 
được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường sau 
đại dịch. Hơn 6.800 học sinh của 05 trường tiểu học và 
trung học cơ sở đã được hỗ trợ trở lại trường học sau 
thời gian dài giãn cách xã hội.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là 
người dân tộc thiểu số về phòng chống đại dịch, AAV 
cũng đã xây dựng thành công hai gói truyền thông (01 
bộ đồ họa thông tin và 01 video clip) đề tài về phòng 
chống COVID-19 được minh họa bằng 05 ngôn ngữ dân 
tộc thiểu số (Mông, Tày, Khmer, Ê Đê, Dao) và Tiếng Việt. 
Chương trình truyền thông đã tiếp cận được gần 
100.000 người dân địa phương.

Các cơn bão Noul, Linfa, Nangka, Saudel, Molave   và 
Goni đã đổ bộ vào miền Trung Việt Nam và Tây Nguyên 
từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020, cuốn trôi hàng 
nghìn ngôi nhà và trường học, gây thiệt hại nghiêm trọng 
cho cuộc sống của 1,5 triệu người, trong đó có 753.000 
phụ nữ và trẻ em gái trên 10 tỉnh thành của Việt Nam.

Hàng loạt những trận mưa bão lớn đã gây ra những trận 
lở đất và lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến ngày 22 tháng 11 
năm 2020, đã có 249 người thiệt mạng và/hoặc mất 
tích do thiên tai. Hơn 924 ha lúa, 106.000 ha hoa màu, 
461.000 con gia súc, gia cầm đã bị cuốn trôi. Tổng thiệt 
hại do trận lũ gây ra ước tính hơn 30 nghìn tỷ đồng (952 
triệu Bảng Anh). Khoảng 300 trường học tại các địa 
phương bị thiệt hại nặng nề, buộc hơn 10.000 học sinh 
ở các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị phải nghỉ học.

Trong năm 2020, AAV đã thực hiện viện trợ khẩn cấp 
cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt tại 3 
tỉnh miền Trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng 
Nam. Gói hỗ trợ trị giá lên tới 2.141.870.000 đồng 
(67.981 BẢNG ANH) đã tiếp cận và giúp đỡ 1.133 hộ gia 
đình và hơn 6.000 học sinh, thúc đẩy công tác khắc 
phục hậu quả thiên tai và đóng vai trò quan trọng trong 
việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ 
em vượt qua những tác động nghiêm trọng và tái thiết 
cuộc sống. 

• 13.770 cuốn vở, 12 xe đạp và 16 tủ sách đã được 
trao tặng cho 1.377 học sinh tại các trường THCS 
Nguyễn Hữu Đa, Tiểu học Quảng Phú 2, Phổ Ninh, THCS 
Phong Xuân, Tiểu học Tây Bắc Hiến và THCS Phong An, 
tỉnh Thừa Thiên Huế.

• 250 gói đồ dùng gia đình và bộ dụng cụ vệ sinh đã 
được phân phát cho 100 phụ nữ tại 3 xã Quảng Thọ, 
Quảng Ngạn và Quảng Công - huyện Quảng Điền và 150 
phụ nữ ở các xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong 
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi gói bao gồm 01 xoong, 
01 mền, 01 mùng, 01 đôi ủng, 03 băng vệ sinh và 2 gối. 
Đây là những vật dụng cần thiết cho trẻ em gái và phụ 
nữ có điều kiện sống cơ bản bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tổ chức Thuế và Công bằng Tài chính Châu Á (TAFJA), 
được thành lập tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 3 năm 
2014 là một liên minh của các phong trào, tổ chức của 
người dân, các tổ chức phi chính phủ và mạng lưới cử 
tri ở Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á và Úc. Tổ chức thuộc 
Liên minh Toàn cầu về Công bằng Thuế (GATJ), một 
phong trào ngày càng phát triển của các tổ chức xã hội 
dân sự và các nhà hoạt động, bao gồm cả các tổ chức 
công đoàn, đoàn kết vận động cho sự minh bạch, giám 
sát dân chủ và phân phối lại của cải trong hệ thống 
thuế quốc gia và toàn cầu. Là một thành viên năng 
động của GATJ, trong những năm gần đây, AAV đã chung 
tay với Liên minh, các tổ chức thành viên và các đối tác 
để triển khai các hoạt động khác nhau về tư pháp thuế 
trong nước và quốc tế.

Năm 2020, GATJ khởi xướng chiến dịch “Ngày toàn cầu 
hành động về công bằng thuế giữa cuộc khủng hoảng 
do đại dịch COVID” từ ngày 14 - 17 tháng 9 năm 2020. 
Trong khuôn khổ chiến dịch, vào ngày 15 tháng 9 năm 
2020,  Phong trào của Người dân Châu Á về Nợ và Phát 
triển (APMDD) và TAFJA đã tổ chức một cuộc mít tinh 
trực tuyến.

Cùng ngày, tại Hà Nội, AAV đã diễn ra phiên thảo luận, 
tập trung vào vấn đề Giảm gánh nặng thuế đối với người 
nghèo; Bãi bỏ Thuế lũy thoái; Cải tiến các chính sách 
thuế và tài khóa phù hợp với phụ nữ; và Công bằng 
thuế để ứng phó COVID-19. Thông qua các hoạt động 
thiết thực trong Ngày hành động toàn cầu, AAV đã thể 
hiện chỗ đứng vững chắc và những đóng góp thiết thực 
với tư cách là thành viên tích cực và có trách nhiệm của 
GATJ và TAFJA, đồng thời là tác nhân thúc đẩy thay đổi, 
đoàn kết chặt chẽ với cộng đồng vì công bằng thuế và 
một xã hội công bằng và bền vững.

2. ỨNG PHÓ 
KHẨN CẤP 
VỚI THIÊN TAI 
Ở MIỀN TRUNG 
VIỆT NAM

• 30 tấn phân hữu cơ đã được cấp cho các hộ dân xã 
Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
có rau màu bị thiệt hại do mưa lũ lớn.

• 12.500 tấn thóc giống đã được trao tặng cho 400 hộ 
dân tại xã Hải Đường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
Phân hữu cơ và lúa giống đã được phân phát để hỗ trợ 
nông dân địa phương khôi canh tác cũng như giảm gánh 
nặng kinh tế.

• Hỗ trợ 40 bộ bàn học sinh, 2 bàn giáo viên và hỗ trợ 
kinh phí để làm lại hàng rào trường học và sửa chữa thư 
viện trường tiểu học và trung học cơ sở Triệu Long, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Dự án giúp 694 học 
sinh và giáo viên có môi trường giáo dục an toàn hơn, 
đồng thời tạo điều kiện cho việc học tập của trò và 
công tác giảng dạy của các thầy cô.

• Cải tạo 03 nhà vệ sinh và sân chơi học đường cho 
560 học sinh tại các trường tiểu học Phong Chương và 
Nguyễn Hữu Đa, huyện Quảng Điền và Phong Điền, Thừa 
Thiên Huế.

• 04 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với 
16 nhân khẩu ở xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng 
Nam được hỗ trợ kinh phí để làm lại nhà ở và tái định cư.



1. ỨNG PHÓ KHẨN CẤP 
VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19:

Vi-rút Corona (COVID-19) đã gây ra những tác động chưa 
từng có về con người, xã hội và kinh tế trên toàn cầu, ảnh 
hưởng đến cuộc sống của hàng tỷ người trong các cộng 
đồng dễ bị tổn thương và nghèo đói. Tại Việt Nam, ước 
tính có khoảng 30,8 triệu người lao động chịu ảnh hưởng 
nặng nề do dịch COVID-19, trong đó chỉ tính riêng trong 
năm 2020, có 2,4 triệu người mất việc làm trong thời gian 
dài các nhà máy ngừng hoạt động. Con số này góp phần 
làm tăng thêm tỷ lệ thất nghiệp của cả nước.

Với nỗ lực tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng, cùng 
với tình tương thân tương ái, đoàn kết với những người 
bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, từ tháng 4 
đến tháng 11 năm 2020, ActionAid Việt Nam (AAV) đã 
triển khai một loạt các hoạt động hỗ trợ người dân tại 
11 tỉnh và thành phố của Việt Nam trong thời gian đại 
dịch và thời gian phục hồi sau đó.

Tổng giá trị gói hỗ trợ lên đến 3,5 tỷ đồng (111.087 Bảng 
Anh). Sau khi dịch bùng phát, AAV và các đối tác địa 
phương đã phân phát tổng cộng 2.199 gói hỗ trợ, mỗi 
gói bao gồm các vật dụng cần thiết như nước rửa tay, 
khẩu trang, thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh sát khuẩn 
cá nhân cho 7.300 người.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của AAV, hơn 1.700 hộ gia 
đình đã có thể duy trì và khôi phục sinh kế, cũng như 
được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường sau 
đại dịch. Hơn 6.800 học sinh của 05 trường tiểu học và 
trung học cơ sở đã được hỗ trợ trở lại trường học sau 
thời gian dài giãn cách xã hội.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là 
người dân tộc thiểu số về phòng chống đại dịch, AAV 
cũng đã xây dựng thành công hai gói truyền thông (01 
bộ đồ họa thông tin và 01 video clip) đề tài về phòng 
chống COVID-19 được minh họa bằng 05 ngôn ngữ dân 
tộc thiểu số (Mông, Tày, Khmer, Ê Đê, Dao) và Tiếng Việt. 
Chương trình truyền thông đã tiếp cận được gần 
100.000 người dân địa phương.
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Các cơn bão Noul, Linfa, Nangka, Saudel, Molave   và 
Goni đã đổ bộ vào miền Trung Việt Nam và Tây Nguyên 
từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020, cuốn trôi hàng 
nghìn ngôi nhà và trường học, gây thiệt hại nghiêm trọng 
cho cuộc sống của 1,5 triệu người, trong đó có 753.000 
phụ nữ và trẻ em gái trên 10 tỉnh thành của Việt Nam.

Hàng loạt những trận mưa bão lớn đã gây ra những trận 
lở đất và lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến ngày 22 tháng 11 
năm 2020, đã có 249 người thiệt mạng và/hoặc mất 
tích do thiên tai. Hơn 924 ha lúa, 106.000 ha hoa màu, 
461.000 con gia súc, gia cầm đã bị cuốn trôi. Tổng thiệt 
hại do trận lũ gây ra ước tính hơn 30 nghìn tỷ đồng (952 
triệu Bảng Anh). Khoảng 300 trường học tại các địa 
phương bị thiệt hại nặng nề, buộc hơn 10.000 học sinh 
ở các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị phải nghỉ học.

Trong năm 2020, AAV đã thực hiện viện trợ khẩn cấp 
cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt tại 3 
tỉnh miền Trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng 
Nam. Gói hỗ trợ trị giá lên tới 2.141.870.000 đồng 
(67.981 BẢNG ANH) đã tiếp cận và giúp đỡ 1.133 hộ gia 
đình và hơn 6.000 học sinh, thúc đẩy công tác khắc 
phục hậu quả thiên tai và đóng vai trò quan trọng trong 
việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ 
em vượt qua những tác động nghiêm trọng và tái thiết 
cuộc sống. 

• 13.770 cuốn vở, 12 xe đạp và 16 tủ sách đã được 
trao tặng cho 1.377 học sinh tại các trường THCS 
Nguyễn Hữu Đa, Tiểu học Quảng Phú 2, Phổ Ninh, THCS 
Phong Xuân, Tiểu học Tây Bắc Hiến và THCS Phong An, 
tỉnh Thừa Thiên Huế.

• 250 gói đồ dùng gia đình và bộ dụng cụ vệ sinh đã 
được phân phát cho 100 phụ nữ tại 3 xã Quảng Thọ, 
Quảng Ngạn và Quảng Công - huyện Quảng Điền và 150 
phụ nữ ở các xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong 
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi gói bao gồm 01 xoong, 
01 mền, 01 mùng, 01 đôi ủng, 03 băng vệ sinh và 2 gối. 
Đây là những vật dụng cần thiết cho trẻ em gái và phụ 
nữ có điều kiện sống cơ bản bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tổ chức Thuế và Công bằng Tài chính Châu Á (TAFJA), 
được thành lập tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 3 năm 
2014 là một liên minh của các phong trào, tổ chức của 
người dân, các tổ chức phi chính phủ và mạng lưới cử 
tri ở Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á và Úc. Tổ chức thuộc 
Liên minh Toàn cầu về Công bằng Thuế (GATJ), một 
phong trào ngày càng phát triển của các tổ chức xã hội 
dân sự và các nhà hoạt động, bao gồm cả các tổ chức 
công đoàn, đoàn kết vận động cho sự minh bạch, giám 
sát dân chủ và phân phối lại của cải trong hệ thống 
thuế quốc gia và toàn cầu. Là một thành viên năng 
động của GATJ, trong những năm gần đây, AAV đã chung 
tay với Liên minh, các tổ chức thành viên và các đối tác 
để triển khai các hoạt động khác nhau về tư pháp thuế 
trong nước và quốc tế.

Năm 2020, GATJ khởi xướng chiến dịch “Ngày toàn cầu 
hành động về công bằng thuế giữa cuộc khủng hoảng 
do đại dịch COVID” từ ngày 14 - 17 tháng 9 năm 2020. 
Trong khuôn khổ chiến dịch, vào ngày 15 tháng 9 năm 
2020,  Phong trào của Người dân Châu Á về Nợ và Phát 
triển (APMDD) và TAFJA đã tổ chức một cuộc mít tinh 
trực tuyến.

Cùng ngày, tại Hà Nội, AAV đã diễn ra phiên thảo luận, 
tập trung vào vấn đề Giảm gánh nặng thuế đối với người 
nghèo; Bãi bỏ Thuế lũy thoái; Cải tiến các chính sách 
thuế và tài khóa phù hợp với phụ nữ; và Công bằng 
thuế để ứng phó COVID-19. Thông qua các hoạt động 
thiết thực trong Ngày hành động toàn cầu, AAV đã thể 
hiện chỗ đứng vững chắc và những đóng góp thiết thực 
với tư cách là thành viên tích cực và có trách nhiệm của 
GATJ và TAFJA, đồng thời là tác nhân thúc đẩy thay đổi, 
đoàn kết chặt chẽ với cộng đồng vì công bằng thuế và 
một xã hội công bằng và bền vững.

Các nhân viên của ActionAid Việt Nam tổ chức một cuộc tranh luận tại Hà Nội để 
thúc đẩy nâng cao nhận thức về “Ngày toàn cầu hành động về công bằng thuế giữa 
cuộc khủng hoảng do đại dịch COVID” chiến dịch do GATJ khởi xướng

• 30 tấn phân hữu cơ đã được cấp cho các hộ dân xã 
Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
có rau màu bị thiệt hại do mưa lũ lớn.

• 12.500 tấn thóc giống đã được trao tặng cho 400 hộ 
dân tại xã Hải Đường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
Phân hữu cơ và lúa giống đã được phân phát để hỗ trợ 
nông dân địa phương khôi canh tác cũng như giảm gánh 
nặng kinh tế.

• Hỗ trợ 40 bộ bàn học sinh, 2 bàn giáo viên và hỗ trợ 
kinh phí để làm lại hàng rào trường học và sửa chữa thư 
viện trường tiểu học và trung học cơ sở Triệu Long, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Dự án giúp 694 học 
sinh và giáo viên có môi trường giáo dục an toàn hơn, 
đồng thời tạo điều kiện cho việc học tập của trò và 
công tác giảng dạy của các thầy cô.

• Cải tạo 03 nhà vệ sinh và sân chơi học đường cho 
560 học sinh tại các trường tiểu học Phong Chương và 
Nguyễn Hữu Đa, huyện Quảng Điền và Phong Điền, Thừa 
Thiên Huế.

• 04 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với 
16 nhân khẩu ở xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng 
Nam được hỗ trợ kinh phí để làm lại nhà ở và tái định cư.



1. ỨNG PHÓ KHẨN CẤP 
VỚI ĐẠI DỊCH COVID-19:

Vi-rút Corona (COVID-19) đã gây ra những tác động chưa 
từng có về con người, xã hội và kinh tế trên toàn cầu, ảnh 
hưởng đến cuộc sống của hàng tỷ người trong các cộng 
đồng dễ bị tổn thương và nghèo đói. Tại Việt Nam, ước 
tính có khoảng 30,8 triệu người lao động chịu ảnh hưởng 
nặng nề do dịch COVID-19, trong đó chỉ tính riêng trong 
năm 2020, có 2,4 triệu người mất việc làm trong thời gian 
dài các nhà máy ngừng hoạt động. Con số này góp phần 
làm tăng thêm tỷ lệ thất nghiệp của cả nước.

Với nỗ lực tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng, cùng 
với tình tương thân tương ái, đoàn kết với những người 
bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, từ tháng 4 
đến tháng 11 năm 2020, ActionAid Việt Nam (AAV) đã 
triển khai một loạt các hoạt động hỗ trợ người dân tại 
11 tỉnh và thành phố của Việt Nam trong thời gian đại 
dịch và thời gian phục hồi sau đó.

Tổng giá trị gói hỗ trợ lên đến 3,5 tỷ đồng (111.087 Bảng 
Anh). Sau khi dịch bùng phát, AAV và các đối tác địa 
phương đã phân phát tổng cộng 2.199 gói hỗ trợ, mỗi 
gói bao gồm các vật dụng cần thiết như nước rửa tay, 
khẩu trang, thực phẩm và bộ dụng cụ vệ sinh sát khuẩn 
cá nhân cho 7.300 người.

Bên cạnh đó, với sự hỗ trợ của AAV, hơn 1.700 hộ gia 
đình đã có thể duy trì và khôi phục sinh kế, cũng như 
được tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường sau 
đại dịch. Hơn 6.800 học sinh của 05 trường tiểu học và 
trung học cơ sở đã được hỗ trợ trở lại trường học sau 
thời gian dài giãn cách xã hội.

Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, đặc biệt là 
người dân tộc thiểu số về phòng chống đại dịch, AAV 
cũng đã xây dựng thành công hai gói truyền thông (01 
bộ đồ họa thông tin và 01 video clip) đề tài về phòng 
chống COVID-19 được minh họa bằng 05 ngôn ngữ dân 
tộc thiểu số (Mông, Tày, Khmer, Ê Đê, Dao) và Tiếng Việt. 
Chương trình truyền thông đã tiếp cận được gần 
100.000 người dân địa phương.
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Các cơn bão Noul, Linfa, Nangka, Saudel, Molave   và 
Goni đã đổ bộ vào miền Trung Việt Nam và Tây Nguyên 
từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2020, cuốn trôi hàng 
nghìn ngôi nhà và trường học, gây thiệt hại nghiêm trọng 
cho cuộc sống của 1,5 triệu người, trong đó có 753.000 
phụ nữ và trẻ em gái trên 10 tỉnh thành của Việt Nam.

Hàng loạt những trận mưa bão lớn đã gây ra những trận 
lở đất và lũ lụt nghiêm trọng. Tính đến ngày 22 tháng 11 
năm 2020, đã có 249 người thiệt mạng và/hoặc mất 
tích do thiên tai. Hơn 924 ha lúa, 106.000 ha hoa màu, 
461.000 con gia súc, gia cầm đã bị cuốn trôi. Tổng thiệt 
hại do trận lũ gây ra ước tính hơn 30 nghìn tỷ đồng (952 
triệu Bảng Anh). Khoảng 300 trường học tại các địa 
phương bị thiệt hại nặng nề, buộc hơn 10.000 học sinh 
ở các tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Trị phải nghỉ học.

Trong năm 2020, AAV đã thực hiện viện trợ khẩn cấp 
cho các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi thiên tai lũ lụt tại 3 
tỉnh miền Trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng 
Nam. Gói hỗ trợ trị giá lên tới 2.141.870.000 đồng 
(67.981 BẢNG ANH) đã tiếp cận và giúp đỡ 1.133 hộ gia 
đình và hơn 6.000 học sinh, thúc đẩy công tác khắc 
phục hậu quả thiên tai và đóng vai trò quan trọng trong 
việc giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn và trẻ 
em vượt qua những tác động nghiêm trọng và tái thiết 
cuộc sống. 

• 13.770 cuốn vở, 12 xe đạp và 16 tủ sách đã được 
trao tặng cho 1.377 học sinh tại các trường THCS 
Nguyễn Hữu Đa, Tiểu học Quảng Phú 2, Phổ Ninh, THCS 
Phong Xuân, Tiểu học Tây Bắc Hiến và THCS Phong An, 
tỉnh Thừa Thiên Huế.

• 250 gói đồ dùng gia đình và bộ dụng cụ vệ sinh đã 
được phân phát cho 100 phụ nữ tại 3 xã Quảng Thọ, 
Quảng Ngạn và Quảng Công - huyện Quảng Điền và 150 
phụ nữ ở các xã Phong Mỹ và Phong Xuân, huyện Phong 
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Mỗi gói bao gồm 01 xoong, 
01 mền, 01 mùng, 01 đôi ủng, 03 băng vệ sinh và 2 gối. 
Đây là những vật dụng cần thiết cho trẻ em gái và phụ 
nữ có điều kiện sống cơ bản bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Tổ chức Thuế và Công bằng Tài chính Châu Á (TAFJA), 
được thành lập tại Bangkok, Thái Lan vào tháng 3 năm 
2014 là một liên minh của các phong trào, tổ chức của 
người dân, các tổ chức phi chính phủ và mạng lưới cử 
tri ở Nam Á, Đông Á, Đông Nam Á và Úc. Tổ chức thuộc 
Liên minh Toàn cầu về Công bằng Thuế (GATJ), một 
phong trào ngày càng phát triển của các tổ chức xã hội 
dân sự và các nhà hoạt động, bao gồm cả các tổ chức 
công đoàn, đoàn kết vận động cho sự minh bạch, giám 
sát dân chủ và phân phối lại của cải trong hệ thống 
thuế quốc gia và toàn cầu. Là một thành viên năng 
động của GATJ, trong những năm gần đây, AAV đã chung 
tay với Liên minh, các tổ chức thành viên và các đối tác 
để triển khai các hoạt động khác nhau về tư pháp thuế 
trong nước và quốc tế.

Năm 2020, GATJ khởi xướng chiến dịch “Ngày toàn cầu 
hành động về công bằng thuế giữa cuộc khủng hoảng 
do đại dịch COVID” từ ngày 14 - 17 tháng 9 năm 2020. 
Trong khuôn khổ chiến dịch, vào ngày 15 tháng 9 năm 
2020,  Phong trào của Người dân Châu Á về Nợ và Phát 
triển (APMDD) và TAFJA đã tổ chức một cuộc mít tinh 
trực tuyến.

Cùng ngày, tại Hà Nội, AAV đã diễn ra phiên thảo luận, 
tập trung vào vấn đề Giảm gánh nặng thuế đối với người 
nghèo; Bãi bỏ Thuế lũy thoái; Cải tiến các chính sách 
thuế và tài khóa phù hợp với phụ nữ; và Công bằng 
thuế để ứng phó COVID-19. Thông qua các hoạt động 
thiết thực trong Ngày hành động toàn cầu, AAV đã thể 
hiện chỗ đứng vững chắc và những đóng góp thiết thực 
với tư cách là thành viên tích cực và có trách nhiệm của 
GATJ và TAFJA, đồng thời là tác nhân thúc đẩy thay đổi, 
đoàn kết chặt chẽ với cộng đồng vì công bằng thuế và 
một xã hội công bằng và bền vững.

Các nhân viên của ActionAid Việt Nam tổ chức một cuộc tranh luận tại Hà Nội để thúc 
đẩy nâng cao nhận thức về “Ngày toàn cầu hành động về công bằng thuế giữa cuộc 
khủng hoảng do đại dịch COVID” chiến dịch do GATJ khởi xướng

• 30 tấn phân hữu cơ đã được cấp cho các hộ dân xã 
Quảng Thành, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế 
có rau màu bị thiệt hại do mưa lũ lớn.

• 12.500 tấn thóc giống đã được trao tặng cho 400 hộ 
dân tại xã Hải Đường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 
Phân hữu cơ và lúa giống đã được phân phát để hỗ trợ 
nông dân địa phương khôi canh tác cũng như giảm gánh 
nặng kinh tế.

• Hỗ trợ 40 bộ bàn học sinh, 2 bàn giáo viên và hỗ trợ 
kinh phí để làm lại hàng rào trường học và sửa chữa thư 
viện trường tiểu học và trung học cơ sở Triệu Long, 
huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Dự án giúp 694 học 
sinh và giáo viên có môi trường giáo dục an toàn hơn, 
đồng thời tạo điều kiện cho việc học tập của trò và 
công tác giảng dạy của các thầy cô.

• Cải tạo 03 nhà vệ sinh và sân chơi học đường cho 
560 học sinh tại các trường tiểu học Phong Chương và 
Nguyễn Hữu Đa, huyện Quảng Điền và Phong Điền, Thừa 
Thiên Huế.

• 04 hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn với 
16 nhân khẩu ở xã Cà Dy, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng 
Nam được hỗ trợ kinh phí để làm lại nhà ở và tái định cư.

3. TỔ CHỨC THUẾ 
VÀ CÔNG BẰNG 
TÀI CHÍNH 
CHÂU Á (TAFJA)

Now!
TAXJUSTITAXJUSTICE
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Nhận thức và thái độ
• Nhận thức và hành vi của phụ nữ và trẻ em gái
• Nhận thức và hành vi của nam giới và trẻ em trai

Các thể chế và cơ chế hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ và trẻ 
em gái
• Các cơ quan và tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ 

quyền và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái
• Cơ chế thực hiện các hoạt động bảo vệ và hỗ trợ 

phụ nữ và trẻ em gái

Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái
• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 

dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội

• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 
dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch liên 
quan đến bình đẳng giới

Sau nhiều năm thực hiện, các tiêu chí cộng đồng an 
toàn đã chính thức được công nhận ở các thành phố 
khác nhau như Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Trà 
Vinh và được giới thiệu cho các LRP khác:

-  AAV phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Ủy 
ban nhân dân các xã tại LRP23 - huyện Đông Hải, 
tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo tham vấn về các 
hướng dẫn cộng đồng an toàn. Tham dự hội thảo có 
112 đại biểu là đại diện Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, 
Ban giám hiệu các trường học, trưởng thôn, phụ nữ 
và lãnh đạo các nhóm Cộng đồng An toàn và Phản 
ánh. Người dân địa phương đã được trang bị kiến 
thức cơ bản về các nguyên tắc của thành phố an 
toàn, các hành động quấy rối đối với phụ nữ và trẻ 
em gái trong cộng đồng, các biện pháp phù hợp để 
đối phó và ngăn chặn lạm dụng và quấy rối tình dục 
đối với phụ nữ và trẻ em gái. Sau hội thảo, các đại 
biểu đã xây dựng được một kế hoạch hành động chi 
tiết và sẽ được áp dụng nhằm ngăn chặn quấy rối 
tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.

-  Tháng 5 năm 2020, tổ chức hội thảo giới thiệu Bộ 
tiêu chí cộng đồng an toàn và lấy ý kiến các bên liên 
quan cấp xã với sự tham gia của hơn 50 đại biểu 
cấp xã, bao gồm cán bộ hội phụ nữ, cán bộ hội 
nông dân, cán bộ ủy ban xã, và các nhóm cộng 
đồng an toàn tại LRP11 - huyện An Lão, thành phố 
Hải Phòng. Tập huấn viên đã chia sẻ khái niệm cơ 
bản về một cộng đồng an toàn là gì, các tiêu chí 
đánh giá một cộng đồng an toàn, cách thức thực 
hiện các tiêu chí đó và bảng câu hỏi khảo sát. Đặc 
biệt, các giảng viên đã lồng ghép giới thiệu phần 
mềm S-city, phần mềm cung cấp kiến thức về quấy 
rối tình dục, hỗ trợ tư vấn 24/7. Sau khi cung cấp 
thông tin từ giảng viên, các bên liên quan đã tiến 
hành thảo luận và đưa ra phản hồi. Bộ tiêu chí về 
cộng đồng an toàn đã được điều chỉnh để phù hợp 
nhất với tình hình địa phương và được chia sẻ trong 
cuộc họp của các Nhóm Phát triển Cộng đồng 
(CDG) cũng như ở các cấp địa phương

-  Tháng 11 năm 2020, AAV đã tổ chức hội thảo tiêu 
chí cộng đồng an toàn tại xã Quản Bạ thuộc LRP7 - 
huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang với sự tham dự của 
175 người, trong đó có cả lãnh đạo UBND xã, đại 
diện các xã. Văn phòng; Hiệp hội người khuyết tật; 
Hội nông dân; Hội liên hiệp phụ nữ; Liên đoàn 
Thanh niên; và Trung tâm Học tập Cộng đồng. Tại 
hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm 
tắt về các chính sách/pháp luật hiện hành về quyền 
của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực; 
bộ tiêu chí cộng đồng an toàn bao gồm các khái 
niệm/định nghĩa và tiêu chí cơ bản; trách nhiệm của 
các bên liên quan đối với các tiêu chí cộng đồng an 
toàn và bộ công cụ khảo sát cộng đồng an toàn. Sau 
phần giới thiệu, 175 học viên đã được trang bị hiểu 
biết và khuyến khích việc chia sẻ các khuyến nghị 
về bộ tiêu chí cộng đồng an toàn; 10 lãnh đạo địa 
phương đã được nâng cao năng lực để trao đổi với 
cộng đồng về cách áp dụng các tiêu chí đặt ra trong 
kiểm toán xã hội để đánh giá mức độ an toàn trong 
cộng đồng.

Với mục đích trao quyền cho trẻ em, để các em trở 
thành đại sứ trong cộng đồng phòng chống quấy rối và 
lạm dụng tình dục, sự kiện nâng cao nhận thức về Phòng 
chống quấy rối tình dục dựa vào cộng đồng đã được tổ 
chức tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham 
gia của 500 học sinh và các thầy cô giáo trường THCS 
Lương Khánh Thiện. Tại sự kiện, ứng dụng di động S-city 
được giới thiệu như một công cụ để báo cáo tình trạng 
quấy rối tình dục, đưa ra đánh giá về các lĩnh vực dễ bị 
quấy rối tình dục.

Để khuyến khích người dân đóng góp ý kiến vào việc lập 
kế hoạch và đánh giá chất lượng của dự án sau khi thực 
hiện, AAV đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ 
chức hội thảo kiểm toán xã hội để cung cấp kiến thức 
cho nhóm đối tượng này.

-  35 đại biểu đến từ 4 xã thuộc dự án LRP23 - huyện 
Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu tham dự lớp tập huấn kiểm 
toán xã hội về cộng đồng an toàn vào tháng 7 năm 
2020, qua đó đã được cung cấp kiến thức cơ bản về 
kỹ năng và công cụ kiểm toán xã hội về phân tích 
ngân sách, giám sát chi tiêu công, cộng đồng sử 
dụng thẻ chấm điểm. Lớp tập huấn cũng đưa các 
học viên đi khảo sát, đánh giá các dịch vụ công trên 
địa bàn. Sau khóa đào tạo, các bên liên quan đã tổ 
chức hội thảo để báo cáo kết quả của khóa đào tạo 
cũng như chuyến đi thực tế. Kết quả kiểm toán xã 
hội sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và lồng ghép vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương

-  Trong tháng 9, AAV đã tiến hành khảo sát kiểm toán 
xã hội về các tiêu chuẩn an toàn tại LRP11 - huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 
139 thành viên CĐG, cộng đồng, hội phụ nữ, đoàn 
thanh niên, đại diện trẻ em, lãnh đạo UBND, chủ 
tịch/phó chủ tịch UBND, phòng tài chính/kinh tế, 
giáo dục. Hoạt động kiểm toán xã hội bao gồm các 
nội dung sau: Tập huấn cho các nhóm nòng cốt sử 
dụng các công cụ hiệu quả (thẻ cộng đồng chấm 
điểm, ứng dụng S-city) để giám sát việc thực hiện 
các tiêu chí cho thành phố/cộng đồng an toàn, tổ 
chức kiểm toán xã hội tại hiện trường, tổng hợp 
thông tin, dữ liệu và họp để chia sẻ tóm tắt kết quả 
kiểm toán xã hội

-  Tháng 11 năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã mời chính 
quyền địa phương và các bên liên quan cùng 58 lãnh 
đạo cộng đồng tham gia đối thoại về vận động chính 
sách và huy động nguồn lực để thực hiện thành 
phố/cộng đồng an toàn, phòng chống bạo lực và lạm 
dụng tình dục. Sau các cuộc đối thoại, mục đích huy 
động các bên liên quan khác nhau tham gia vào vận 
động chính sách đã được thúc đẩy hơn nữa. 

Sau khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về 
các tiêu chí đánh giá và các yếu tố liên quan đến cộng 
đồng an toàn, người dân địa phương có thể tự tin tham 
gia đối thoại chính sách với chính quyền địa phương với 
sự tư vấn của AAV. 

PHẦN III
TÁC ĐỘNG CỦA 
CHƯƠNG TRÌNH

1. THU HÚT HỌC SINH THAM GIA CÁC 
HOẠT ĐỘNG XANH VỀ 'GIẢM THIỂU, TÁI 
SỬ DỤNG, TÁI CHẾ' THÔNG QUA CHIẾN 
DỊCH "TRƯỜNG HỌC KHÔNG RÁC THẢI 
NHỰA”

Biến đổi khí hậu từ lâu đã trở thành mối 
quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có 
Việt Nam. Mỗi khi mực nước biển dâng lên 
chỉ một mét, 5% diện tích quốc gia, 11% 
dân số và 7% đất nông nghiệp sẽ bị ảnh 
hưởng, gây thiệt hại GDP ước tính khoảng 
10%. Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa 
thực sự đối với sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước ta: Việt Nam sẽ cần 850 triệu 

USD mỗi năm cho các dự án chống biến đổi khí hậu từ 
nay đến năm 2050.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam vừa chính thức 
công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu quốc gia cũng 
như kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
Chiến lược quốc gia nhằm mục đích đưa ra một khuôn 
khổ vững chắc để xây dựng các kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội dài hạn trước các vấn đề của biến đổi khí 
hậu sẽ giúp Việt Nam đưa ra mô hình thích ứng với biến 
đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

Để hưởng ứng chiến dịch Công lý Khí hậu của ActionAid 
Quốc tế, năm 2020 ActionAid Việt Nam tiếp tục phát 
động chiến dịch "Trường học không rác thải nhựa" tại 
351 trường học thuộc 11 LRP, và đã được rất nhiều 
học sinh và giáo viên hưởng ứng nhiệt tình.

- Chuỗi 06 lớp tập huấn được tổ chức tại 06 trường 
học trên địa bàn LRP25 - huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình (trường tiểu học và mẫu giáo Cúc Phương, 
trường tiểu học và mẫu giáo Kỳ Phú, trường tiểu học 
và mẫu giáo Thạch Bình) với mục đích giáo dục học 
sinh địa phương về tác hại của rác thải nhựa đối với 
môi trường, đồng thời khuyến khích các em giảm 
tiêu thụ các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng 
cách sử dụng các sản phẩm tái chế được làm từ vật 
liệu thân thiện với môi trường. Lớp tập huấn với sự 
tham gia của 3.480 học sinh (1.914 học sinh nữ và 
1.566 học sinh nam) đã góp phần nâng cao hiểu 
biết của học sinh về tác hại của rác thải nhựa thông 
qua các bài học tương tác: giáo cụ trực quan, tranh 
áp phích tuyên truyền, cuộc thi làm trang phục sử 
dụng vật liệu tái chế và thân thiện với môi trường. 
100% người tham gia bao gồm cả học sinh và giáo 
viên cam kết ngừng sử dụng nhựa sử dụng một lần 
và tái chế trong 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm.

 “Mặc dù biết tác hại của các sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần và mức tiêu thụ sản phẩm nhựa quá 
lớn, nhưng em và nhiều bạn khác không thể hiểu hết 
được mức độ nghiêm trọng của tình hình cho đến 
khi bọn em tham gia khóa tập huấn “Trường học 
không rác thải nhựa” do AAV tổ chức. Đến bây giờ 
bọn em mới nhận ra rằng ngay cả những chai nhựa 
và túi nylon mà chúng ta sử dụng hàng ngày cũng vô 
cùng nguy hại đối với thiên nhiên, vì chúng có thể 
mất tới vài trăm năm để phân hủy hoàn toàn.

 Sau khi tham gia khóa tập huấn này, em đã học 
được nhiều cách hữu ích để giảm thiểu việc sử dụng 
nhựa trong cuộc sống hàng ngày cũng như các 
phương pháp tái chế và tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa đã qua sử dụng. Em đã ngừng sử dụng hộp và 
túi đựng thực phẩm bằng nhựa dùng một lần trong 
vòng 1 tháng sau đó. Em và bạn bè cũng làm một số 
đồ chơi đáng yêu từ những chai nhựa đã qua sử 
dụng và vẽ những tấm áp phích đầy màu sắc để 
quảng bá cho chiến dịch ý nghĩa này. Kể từ khóa tập 
huấn, tất cả học sinh bọn em được truyền thêm rất 
nhiều động lực để thay đổi thói quen của chính 
mình nhằm bảo vệ môi trường. Em mong các bạn 
cùng trường tiếp tục những thói quen tốt này để giữ 
cho trường lớp, quê hương luôn xanh sạch đẹp! ”, 
Em Nguyễn Mai Lan, học sinh trường tiểu học Cúc 
Phương cho biết.

- Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020, AAV đã tổ chức 
02 sự kiện truyền thông và 01 cuộc thi trong khuôn 
khổ chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” tại 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nhằm tuyên 
truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi 
trường xung quanh và tham gia thảo luận sâu về 
việc thay các sản phẩm nhựa bằng các sản phẩm 
thay thế thân thiện với môi trường. Chuỗi sự kiện 
được tổ chức tại một số trường học trên địa bàn xã 
Tùng Vài, huyện Hà Quảng với sự tham gia của 995 
học sinh, 80 giáo viên và 65 phụ huynh học sinh.

3. NGĂN CHẶN QUẤY RỐI, BÓC LỘT VÀ 
LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRONG NGÀNH 
MAY MẶC NHẰM XÂY DỰNG MÔI 
TRƯỜNG LÀM VIỆC LÀNH MẠNH

3.1. Phổ biến kiến thức và thông tin về phòng chống 
quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho công nhân may 
mặc thông qua việc huy động các thành viên LAGASH 
với tư cách là những nhà hoạt động sử dụng các 
phương pháp thân thiện và sáng tạo 

Tiếp nối những thành công trước đó, năm 2020, AAV 
tiếp tục phối hợp với Quỹ Phụ nữ Toàn cầu tổ chức 04 
sự kiện truyền thông đại chúng về phòng chống quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc trong khuôn khổ Dự án 
“Sáng kiến   chấm dứt bạo lực giới đối với công nhân 
ngành may”. 3.650 công nhân may mặc và người dân 
địa phương tại thành phố Hải Phòng và quận Bình Tân 
(thành phố Hồ Chí Minh), trong đó 80% là phụ nữ đã 
được bổ sung kiến thức và tiếp cận với thông điệp 
mạnh mẽ kêu gọi chung tay xây dựng môi trường sống 
và làm việc không có bạo lực.

04 sự kiện truyền thông được tổ chức dưới hình thức sự 
kiện âm nhạc đầy sáng tạo và hấp dẫn nhằm tăng 
cường phổ biến các tác phẩm và nâng cao nhận thức 
về quấy rối tình dục tại nơi làm việc đến đông đảo khán 
giả. Đặc biệt, thành công của các hoạt động này còn có 
sự đóng góp tích cực của LAGASH (Nhóm hoạt động 
chống quấy rối tình dục tại địa phương - một nhóm 
phát triển dựa vào cộng đồng do AAV khởi xướng, hoạt 
động vì quyền của phụ nữ và xóa bỏ quấy rối tình dục 
ở địa phương) trong các hoạt động biểu diễn cho lao 
động là những công nhân may và những người dân khác 
tại các khu vực.

Trong những dịp này, S-city - Ứng dụng Theo dõi Quấy 
rối Tình dục trên điện thoại thông minh do AAV phát 
triển cho phép người dùng tìm thấy các mẹo hữu ích về 
phòng ngừa quấy rối tình dục, báo cáo các vụ quấy rối 
tình dục, tìm kiếm trợ giúp khẩn cấp hoặc tư vấn pháp 
luật trực tuyến cũng được giới thiệu rộng rãi cho khán 
giả địa phương. Với cách sử dụng thực tế và giao diện 
thân thiện với người dùng, ứng dụng S-city đã ghi nhận 
900 lượt tải xuống, cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình 
của những người tham gia sự kiện âm nhạc đối với ứng 
dụng.

Rất nhiều sáng kiến hay đã được học sinh và các thầy 
cô giáo từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến thị 
trấn sáng tạo và duy trì. Những sáng kiến này đã được 
nhân rộng với nhiều thay đổi sáng tạo được ghi nhận ở 
các LRP khác, với ít nhất 11 quận, huyện tích cực tham 
gia Chiến dịch Trường học không rác thải nhựa.

- Tháng 5/2020, Trung tâm Bảo trợ người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động 
thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổ chức Action-
Aid Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 
chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” quý 
  II/2020 tại LRP11 - thành phố Hải Phòng. Trường 
Tiểu học An Thọ được trao giải sáng tạo   cho sáng 
kiến   “Vườn thuốc của em”, trong đó giáo viên và học 
sinh đã đề xuất tái chế, giảm thiểu và tái sử dụng đồ 
nhựa trong phạm vi xã của mình. Cụ thể, rác thải 
nhựa xung quanh trường đã được sử dụng để xây 
hàng rào xung quanh cho vườn thuốc. Học sinh còn 
cắt can nhựa 3 lít, 5 lít để làm chai lọ/thùng trồng 
cây thuốc nam. Quý I năm 2020, trường THCS Dũng 
Tiến, huyện Vĩnh Bảo đạt giải sáng tạo với mô hình 
ngôi nhà bằng giấy chưa qua sử dụng. Trường Tiểu 
học Trần Tất Văn, huyện An Lão đạt giải với sáng 
kiến   “Trường học nói không với rác thải nhựa” 
khuyến khích học sinh tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa làm đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt, trồng 
cây trong chai nhựa tái sử dụng.

- Chương trình hỗ trợ phát triển LRP12 - huyện Krông 
Nô, tỉnh Đắk Nông và Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Krông Nô cùng với đại diện các trường mục 
tiêu đã tham gia hội thảo tổng kết chiến dịch 
“Trường học không rác thải nhựa” vào tháng 6 năm 
2020. Các đại biểu đánh giá sáng kiến   của học sinh 
về tái chế và tái sử dụng chất thải nhựa như tái chế 
rác thải nhựa thành bồn hoa, đồ trang trí, đồ dùng 
học tập rất đơn giản dễ thực hiện và sẽ được nhân 

rộng tại các trường học trên địa bàn 
trong thời gian tới. Cuối cùng, 2 

sáng kiến   tái sử dụng và tái chế 
rác thải nhựa của em Trần Văn 

Trường THCS xã Đăk Dro và 
Trường THCS xã Đăk Năng đã 
được trao giải sáng kiến hay 
nhất.

2. NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI 
DÂN ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG 
AN TOÀN

Mặc dù có nhiều quy định và điều luật khác nhau nhằm 
bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nỗ lực của chính phủ nhằm 
ngăn chặn quấy rối tình dục và lạm dụng tình dục trong 
cộng đồng vẫn chưa thực sự hiệu quả trong những năm 
gần đây do gặp phải nhiều trở ngại. Thủ tục báo cáo 
kém hiệu quả và chậm trễ, nhiều lỗ hổng trong luật liên 
quan và thiếu chuyên môn tổng thể trong việc giải 
quyết các vụ lạm dụng và tấn công tình dục đối với phụ 
nữ và trẻ em gái chỉ là một vài trong số những vấn đề 
cản trở Việt Nam xây dựng các cộng đồng an toàn hơn 
cho phụ nữ và trẻ em trên cả nước.

AAV đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân về cộng đồng an toàn/thành phố an 
toàn, nâng cao tiếng nói của họ để đóng góp vào quá 
trình vận động chính sách và phân bổ nguồn lực để cải 
thiện vấn đề này. Mô hình thành phố/cộng đồng an 
toàn cho phụ nữ và trẻ em gái (khu vực thành thị hoặc 
nông thôn nơi phụ nữ và trẻ em gái sinh sống và tham 
gia các hoạt động xã hội không bị quấy rối tình dục, 
xâm hại tình dục và sợ hãi khi sử dụng dịch vụ công) 
cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Cơ sở hạ tầng
• Hệ thống giám sát an ninh
• Hệ thống chiếu sáng
• Không gian giải trí
• Nhà vệ sinh công cộng
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Nhận thức và thái độ
• Nhận thức và hành vi của phụ nữ và trẻ em gái
• Nhận thức và hành vi của nam giới và trẻ em trai

Các thể chế và cơ chế hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ và trẻ 
em gái
• Các cơ quan và tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ 

quyền và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái
• Cơ chế thực hiện các hoạt động bảo vệ và hỗ trợ 

phụ nữ và trẻ em gái

Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái
• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 

dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội

• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 
dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch liên 
quan đến bình đẳng giới

Sau nhiều năm thực hiện, các tiêu chí cộng đồng an 
toàn đã chính thức được công nhận ở các thành phố 
khác nhau như Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Trà 
Vinh và được giới thiệu cho các LRP khác:

-  AAV phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Ủy 
ban nhân dân các xã tại LRP23 - huyện Đông Hải, 
tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo tham vấn về các 
hướng dẫn cộng đồng an toàn. Tham dự hội thảo có 
112 đại biểu là đại diện Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, 
Ban giám hiệu các trường học, trưởng thôn, phụ nữ 
và lãnh đạo các nhóm Cộng đồng An toàn và Phản 
ánh. Người dân địa phương đã được trang bị kiến 
thức cơ bản về các nguyên tắc của thành phố an 
toàn, các hành động quấy rối đối với phụ nữ và trẻ 
em gái trong cộng đồng, các biện pháp phù hợp để 
đối phó và ngăn chặn lạm dụng và quấy rối tình dục 
đối với phụ nữ và trẻ em gái. Sau hội thảo, các đại 
biểu đã xây dựng được một kế hoạch hành động chi 
tiết và sẽ được áp dụng nhằm ngăn chặn quấy rối 
tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.

-  Tháng 5 năm 2020, tổ chức hội thảo giới thiệu Bộ 
tiêu chí cộng đồng an toàn và lấy ý kiến các bên liên 
quan cấp xã với sự tham gia của hơn 50 đại biểu 
cấp xã, bao gồm cán bộ hội phụ nữ, cán bộ hội 
nông dân, cán bộ ủy ban xã, và các nhóm cộng 
đồng an toàn tại LRP11 - huyện An Lão, thành phố 
Hải Phòng. Tập huấn viên đã chia sẻ khái niệm cơ 
bản về một cộng đồng an toàn là gì, các tiêu chí 
đánh giá một cộng đồng an toàn, cách thức thực 
hiện các tiêu chí đó và bảng câu hỏi khảo sát. Đặc 
biệt, các giảng viên đã lồng ghép giới thiệu phần 
mềm S-city, phần mềm cung cấp kiến thức về quấy 
rối tình dục, hỗ trợ tư vấn 24/7. Sau khi cung cấp 
thông tin từ giảng viên, các bên liên quan đã tiến 
hành thảo luận và đưa ra phản hồi. Bộ tiêu chí về 
cộng đồng an toàn đã được điều chỉnh để phù hợp 
nhất với tình hình địa phương và được chia sẻ trong 
cuộc họp của các Nhóm Phát triển Cộng đồng 
(CDG) cũng như ở các cấp địa phương

-  Tháng 11 năm 2020, AAV đã tổ chức hội thảo tiêu 
chí cộng đồng an toàn tại xã Quản Bạ thuộc LRP7 - 
huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang với sự tham dự của 
175 người, trong đó có cả lãnh đạo UBND xã, đại 
diện các xã. Văn phòng; Hiệp hội người khuyết tật; 
Hội nông dân; Hội liên hiệp phụ nữ; Liên đoàn 
Thanh niên; và Trung tâm Học tập Cộng đồng. Tại 
hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm 
tắt về các chính sách/pháp luật hiện hành về quyền 
của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực; 
bộ tiêu chí cộng đồng an toàn bao gồm các khái 
niệm/định nghĩa và tiêu chí cơ bản; trách nhiệm của 
các bên liên quan đối với các tiêu chí cộng đồng an 
toàn và bộ công cụ khảo sát cộng đồng an toàn. Sau 
phần giới thiệu, 175 học viên đã được trang bị hiểu 
biết và khuyến khích việc chia sẻ các khuyến nghị 
về bộ tiêu chí cộng đồng an toàn; 10 lãnh đạo địa 
phương đã được nâng cao năng lực để trao đổi với 
cộng đồng về cách áp dụng các tiêu chí đặt ra trong 
kiểm toán xã hội để đánh giá mức độ an toàn trong 
cộng đồng.

Với mục đích trao quyền cho trẻ em, để các em trở 
thành đại sứ trong cộng đồng phòng chống quấy rối và 
lạm dụng tình dục, sự kiện nâng cao nhận thức về Phòng 
chống quấy rối tình dục dựa vào cộng đồng đã được tổ 
chức tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham 
gia của 500 học sinh và các thầy cô giáo trường THCS 
Lương Khánh Thiện. Tại sự kiện, ứng dụng di động S-city 
được giới thiệu như một công cụ để báo cáo tình trạng 
quấy rối tình dục, đưa ra đánh giá về các lĩnh vực dễ bị 
quấy rối tình dục.

Để khuyến khích người dân đóng góp ý kiến vào việc lập 
kế hoạch và đánh giá chất lượng của dự án sau khi thực 
hiện, AAV đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ 
chức hội thảo kiểm toán xã hội để cung cấp kiến thức 
cho nhóm đối tượng này.

-  35 đại biểu đến từ 4 xã thuộc dự án LRP23 - huyện 
Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu tham dự lớp tập huấn kiểm 
toán xã hội về cộng đồng an toàn vào tháng 7 năm 
2020, qua đó đã được cung cấp kiến thức cơ bản về 
kỹ năng và công cụ kiểm toán xã hội về phân tích 
ngân sách, giám sát chi tiêu công, cộng đồng sử 
dụng thẻ chấm điểm. Lớp tập huấn cũng đưa các 
học viên đi khảo sát, đánh giá các dịch vụ công trên 
địa bàn. Sau khóa đào tạo, các bên liên quan đã tổ 
chức hội thảo để báo cáo kết quả của khóa đào tạo 
cũng như chuyến đi thực tế. Kết quả kiểm toán xã 
hội sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và lồng ghép vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương

-  Trong tháng 9, AAV đã tiến hành khảo sát kiểm toán 
xã hội về các tiêu chuẩn an toàn tại LRP11 - huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 
139 thành viên CĐG, cộng đồng, hội phụ nữ, đoàn 
thanh niên, đại diện trẻ em, lãnh đạo UBND, chủ 
tịch/phó chủ tịch UBND, phòng tài chính/kinh tế, 
giáo dục. Hoạt động kiểm toán xã hội bao gồm các 
nội dung sau: Tập huấn cho các nhóm nòng cốt sử 
dụng các công cụ hiệu quả (thẻ cộng đồng chấm 
điểm, ứng dụng S-city) để giám sát việc thực hiện 
các tiêu chí cho thành phố/cộng đồng an toàn, tổ 
chức kiểm toán xã hội tại hiện trường, tổng hợp 
thông tin, dữ liệu và họp để chia sẻ tóm tắt kết quả 
kiểm toán xã hội

-  Tháng 11 năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã mời chính 
quyền địa phương và các bên liên quan cùng 58 lãnh 
đạo cộng đồng tham gia đối thoại về vận động chính 
sách và huy động nguồn lực để thực hiện thành 
phố/cộng đồng an toàn, phòng chống bạo lực và lạm 
dụng tình dục. Sau các cuộc đối thoại, mục đích huy 
động các bên liên quan khác nhau tham gia vào vận 
động chính sách đã được thúc đẩy hơn nữa. 

Sau khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về 
các tiêu chí đánh giá và các yếu tố liên quan đến cộng 
đồng an toàn, người dân địa phương có thể tự tin tham 
gia đối thoại chính sách với chính quyền địa phương với 
sự tư vấn của AAV. 

1. THU HÚT HỌC SINH THAM GIA CÁC 
HOẠT ĐỘNG XANH VỀ 'GIẢM THIỂU, TÁI 
SỬ DỤNG, TÁI CHẾ' THÔNG QUA CHIẾN 
DỊCH "TRƯỜNG HỌC KHÔNG RÁC THẢI 
NHỰA”

Biến đổi khí hậu từ lâu đã trở thành mối 
quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có 
Việt Nam. Mỗi khi mực nước biển dâng lên 
chỉ một mét, 5% diện tích quốc gia, 11% 
dân số và 7% đất nông nghiệp sẽ bị ảnh 
hưởng, gây thiệt hại GDP ước tính khoảng 
10%. Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa 
thực sự đối với sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước ta: Việt Nam sẽ cần 850 triệu 

USD mỗi năm cho các dự án chống biến đổi khí hậu từ 
nay đến năm 2050.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam vừa chính thức 
công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu quốc gia cũng 
như kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
Chiến lược quốc gia nhằm mục đích đưa ra một khuôn 
khổ vững chắc để xây dựng các kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội dài hạn trước các vấn đề của biến đổi khí 
hậu sẽ giúp Việt Nam đưa ra mô hình thích ứng với biến 
đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

Để hưởng ứng chiến dịch Công lý Khí hậu của ActionAid 
Quốc tế, năm 2020 ActionAid Việt Nam tiếp tục phát 
động chiến dịch "Trường học không rác thải nhựa" tại 
351 trường học thuộc 11 LRP, và đã được rất nhiều 
học sinh và giáo viên hưởng ứng nhiệt tình.

- Chuỗi 06 lớp tập huấn được tổ chức tại 06 trường 
học trên địa bàn LRP25 - huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình (trường tiểu học và mẫu giáo Cúc Phương, 
trường tiểu học và mẫu giáo Kỳ Phú, trường tiểu học 
và mẫu giáo Thạch Bình) với mục đích giáo dục học 
sinh địa phương về tác hại của rác thải nhựa đối với 
môi trường, đồng thời khuyến khích các em giảm 
tiêu thụ các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng 
cách sử dụng các sản phẩm tái chế được làm từ vật 
liệu thân thiện với môi trường. Lớp tập huấn với sự 
tham gia của 3.480 học sinh (1.914 học sinh nữ và 
1.566 học sinh nam) đã góp phần nâng cao hiểu 
biết của học sinh về tác hại của rác thải nhựa thông 
qua các bài học tương tác: giáo cụ trực quan, tranh 
áp phích tuyên truyền, cuộc thi làm trang phục sử 
dụng vật liệu tái chế và thân thiện với môi trường. 
100% người tham gia bao gồm cả học sinh và giáo 
viên cam kết ngừng sử dụng nhựa sử dụng một lần 
và tái chế trong 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm.

 “Mặc dù biết tác hại của các sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần và mức tiêu thụ sản phẩm nhựa quá 
lớn, nhưng em và nhiều bạn khác không thể hiểu hết 
được mức độ nghiêm trọng của tình hình cho đến 
khi bọn em tham gia khóa tập huấn “Trường học 
không rác thải nhựa” do AAV tổ chức. Đến bây giờ 
bọn em mới nhận ra rằng ngay cả những chai nhựa 
và túi nylon mà chúng ta sử dụng hàng ngày cũng vô 
cùng nguy hại đối với thiên nhiên, vì chúng có thể 
mất tới vài trăm năm để phân hủy hoàn toàn.

 Sau khi tham gia khóa tập huấn này, em đã học 
được nhiều cách hữu ích để giảm thiểu việc sử dụng 
nhựa trong cuộc sống hàng ngày cũng như các 
phương pháp tái chế và tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa đã qua sử dụng. Em đã ngừng sử dụng hộp và 
túi đựng thực phẩm bằng nhựa dùng một lần trong 
vòng 1 tháng sau đó. Em và bạn bè cũng làm một số 
đồ chơi đáng yêu từ những chai nhựa đã qua sử 
dụng và vẽ những tấm áp phích đầy màu sắc để 
quảng bá cho chiến dịch ý nghĩa này. Kể từ khóa tập 
huấn, tất cả học sinh bọn em được truyền thêm rất 
nhiều động lực để thay đổi thói quen của chính 
mình nhằm bảo vệ môi trường. Em mong các bạn 
cùng trường tiếp tục những thói quen tốt này để giữ 
cho trường lớp, quê hương luôn xanh sạch đẹp! ”, 
Em Nguyễn Mai Lan, học sinh trường tiểu học Cúc 
Phương cho biết.

- Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020, AAV đã tổ chức 
02 sự kiện truyền thông và 01 cuộc thi trong khuôn 
khổ chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” tại 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nhằm tuyên 
truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi 
trường xung quanh và tham gia thảo luận sâu về 
việc thay các sản phẩm nhựa bằng các sản phẩm 
thay thế thân thiện với môi trường. Chuỗi sự kiện 
được tổ chức tại một số trường học trên địa bàn xã 
Tùng Vài, huyện Hà Quảng với sự tham gia của 995 
học sinh, 80 giáo viên và 65 phụ huynh học sinh.

3. NGĂN CHẶN QUẤY RỐI, BÓC LỘT VÀ 
LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRONG NGÀNH 
MAY MẶC NHẰM XÂY DỰNG MÔI 
TRƯỜNG LÀM VIỆC LÀNH MẠNH

3.1. Phổ biến kiến thức và thông tin về phòng chống 
quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho công nhân may 
mặc thông qua việc huy động các thành viên LAGASH 
với tư cách là những nhà hoạt động sử dụng các 
phương pháp thân thiện và sáng tạo 

Tiếp nối những thành công trước đó, năm 2020, AAV 
tiếp tục phối hợp với Quỹ Phụ nữ Toàn cầu tổ chức 04 
sự kiện truyền thông đại chúng về phòng chống quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc trong khuôn khổ Dự án 
“Sáng kiến   chấm dứt bạo lực giới đối với công nhân 
ngành may”. 3.650 công nhân may mặc và người dân 
địa phương tại thành phố Hải Phòng và quận Bình Tân 
(thành phố Hồ Chí Minh), trong đó 80% là phụ nữ đã 
được bổ sung kiến thức và tiếp cận với thông điệp 
mạnh mẽ kêu gọi chung tay xây dựng môi trường sống 
và làm việc không có bạo lực.

04 sự kiện truyền thông được tổ chức dưới hình thức sự 
kiện âm nhạc đầy sáng tạo và hấp dẫn nhằm tăng 
cường phổ biến các tác phẩm và nâng cao nhận thức 
về quấy rối tình dục tại nơi làm việc đến đông đảo khán 
giả. Đặc biệt, thành công của các hoạt động này còn có 
sự đóng góp tích cực của LAGASH (Nhóm hoạt động 
chống quấy rối tình dục tại địa phương - một nhóm 
phát triển dựa vào cộng đồng do AAV khởi xướng, hoạt 
động vì quyền của phụ nữ và xóa bỏ quấy rối tình dục 
ở địa phương) trong các hoạt động biểu diễn cho lao 
động là những công nhân may và những người dân khác 
tại các khu vực.

Trong những dịp này, S-city - Ứng dụng Theo dõi Quấy 
rối Tình dục trên điện thoại thông minh do AAV phát 
triển cho phép người dùng tìm thấy các mẹo hữu ích về 
phòng ngừa quấy rối tình dục, báo cáo các vụ quấy rối 
tình dục, tìm kiếm trợ giúp khẩn cấp hoặc tư vấn pháp 
luật trực tuyến cũng được giới thiệu rộng rãi cho khán 
giả địa phương. Với cách sử dụng thực tế và giao diện 
thân thiện với người dùng, ứng dụng S-city đã ghi nhận 
900 lượt tải xuống, cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình 
của những người tham gia sự kiện âm nhạc đối với ứng 
dụng.

Rất nhiều sáng kiến hay đã được học sinh và các thầy 
cô giáo từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến thị 
trấn sáng tạo và duy trì. Những sáng kiến này đã được 
nhân rộng với nhiều thay đổi sáng tạo được ghi nhận ở 
các LRP khác, với ít nhất 11 quận, huyện tích cực tham 
gia Chiến dịch Trường học không rác thải nhựa.

- Tháng 5/2020, Trung tâm Bảo trợ người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động 
thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổ chức Action-
Aid Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 
chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” quý 
  II/2020 tại LRP11 - thành phố Hải Phòng. Trường 
Tiểu học An Thọ được trao giải sáng tạo   cho sáng 
kiến   “Vườn thuốc của em”, trong đó giáo viên và học 
sinh đã đề xuất tái chế, giảm thiểu và tái sử dụng đồ 
nhựa trong phạm vi xã của mình. Cụ thể, rác thải 
nhựa xung quanh trường đã được sử dụng để xây 
hàng rào xung quanh cho vườn thuốc. Học sinh còn 
cắt can nhựa 3 lít, 5 lít để làm chai lọ/thùng trồng 
cây thuốc nam. Quý I năm 2020, trường THCS Dũng 
Tiến, huyện Vĩnh Bảo đạt giải sáng tạo với mô hình 
ngôi nhà bằng giấy chưa qua sử dụng. Trường Tiểu 
học Trần Tất Văn, huyện An Lão đạt giải với sáng 
kiến   “Trường học nói không với rác thải nhựa” 
khuyến khích học sinh tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa làm đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt, trồng 
cây trong chai nhựa tái sử dụng.

- Chương trình hỗ trợ phát triển LRP12 - huyện Krông 
Nô, tỉnh Đắk Nông và Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Krông Nô cùng với đại diện các trường mục 
tiêu đã tham gia hội thảo tổng kết chiến dịch 
“Trường học không rác thải nhựa” vào tháng 6 năm 
2020. Các đại biểu đánh giá sáng kiến   của học sinh 
về tái chế và tái sử dụng chất thải nhựa như tái chế 
rác thải nhựa thành bồn hoa, đồ trang trí, đồ dùng 
học tập rất đơn giản dễ thực hiện và sẽ được nhân 

rộng tại các trường học trên địa bàn 
trong thời gian tới. Cuối cùng, 2 

sáng kiến   tái sử dụng và tái chế 
rác thải nhựa của em Trần Văn 

Trường THCS xã Đăk Dro và 
Trường THCS xã Đăk Năng đã 
được trao giải sáng kiến hay 
nhất.

2. NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI 
DÂN ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG 
AN TOÀN

Mặc dù có nhiều quy định và điều luật khác nhau nhằm 
bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nỗ lực của chính phủ nhằm 
ngăn chặn quấy rối tình dục và lạm dụng tình dục trong 
cộng đồng vẫn chưa thực sự hiệu quả trong những năm 
gần đây do gặp phải nhiều trở ngại. Thủ tục báo cáo 
kém hiệu quả và chậm trễ, nhiều lỗ hổng trong luật liên 
quan và thiếu chuyên môn tổng thể trong việc giải 
quyết các vụ lạm dụng và tấn công tình dục đối với phụ 
nữ và trẻ em gái chỉ là một vài trong số những vấn đề 
cản trở Việt Nam xây dựng các cộng đồng an toàn hơn 
cho phụ nữ và trẻ em trên cả nước.

AAV đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân về cộng đồng an toàn/thành phố an 
toàn, nâng cao tiếng nói của họ để đóng góp vào quá 
trình vận động chính sách và phân bổ nguồn lực để cải 
thiện vấn đề này. Mô hình thành phố/cộng đồng an 
toàn cho phụ nữ và trẻ em gái (khu vực thành thị hoặc 
nông thôn nơi phụ nữ và trẻ em gái sinh sống và tham 
gia các hoạt động xã hội không bị quấy rối tình dục, 
xâm hại tình dục và sợ hãi khi sử dụng dịch vụ công) 
cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Cơ sở hạ tầng
• Hệ thống giám sát an ninh
• Hệ thống chiếu sáng
• Không gian giải trí
• Nhà vệ sinh công cộng
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Nhận thức và thái độ
• Nhận thức và hành vi của phụ nữ và trẻ em gái
• Nhận thức và hành vi của nam giới và trẻ em trai

Các thể chế và cơ chế hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ và trẻ 
em gái
• Các cơ quan và tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ 

quyền và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái
• Cơ chế thực hiện các hoạt động bảo vệ và hỗ trợ 

phụ nữ và trẻ em gái

Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái
• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 

dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội

• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 
dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch liên 
quan đến bình đẳng giới

Sau nhiều năm thực hiện, các tiêu chí cộng đồng an 
toàn đã chính thức được công nhận ở các thành phố 
khác nhau như Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Trà 
Vinh và được giới thiệu cho các LRP khác:

-  AAV phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Ủy 
ban nhân dân các xã tại LRP23 - huyện Đông Hải, 
tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo tham vấn về các 
hướng dẫn cộng đồng an toàn. Tham dự hội thảo có 
112 đại biểu là đại diện Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, 
Ban giám hiệu các trường học, trưởng thôn, phụ nữ 
và lãnh đạo các nhóm Cộng đồng An toàn và Phản 
ánh. Người dân địa phương đã được trang bị kiến 
thức cơ bản về các nguyên tắc của thành phố an 
toàn, các hành động quấy rối đối với phụ nữ và trẻ 
em gái trong cộng đồng, các biện pháp phù hợp để 
đối phó và ngăn chặn lạm dụng và quấy rối tình dục 
đối với phụ nữ và trẻ em gái. Sau hội thảo, các đại 
biểu đã xây dựng được một kế hoạch hành động chi 
tiết và sẽ được áp dụng nhằm ngăn chặn quấy rối 
tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.

-  Tháng 5 năm 2020, tổ chức hội thảo giới thiệu Bộ 
tiêu chí cộng đồng an toàn và lấy ý kiến các bên liên 
quan cấp xã với sự tham gia của hơn 50 đại biểu 
cấp xã, bao gồm cán bộ hội phụ nữ, cán bộ hội 
nông dân, cán bộ ủy ban xã, và các nhóm cộng 
đồng an toàn tại LRP11 - huyện An Lão, thành phố 
Hải Phòng. Tập huấn viên đã chia sẻ khái niệm cơ 
bản về một cộng đồng an toàn là gì, các tiêu chí 
đánh giá một cộng đồng an toàn, cách thức thực 
hiện các tiêu chí đó và bảng câu hỏi khảo sát. Đặc 
biệt, các giảng viên đã lồng ghép giới thiệu phần 
mềm S-city, phần mềm cung cấp kiến thức về quấy 
rối tình dục, hỗ trợ tư vấn 24/7. Sau khi cung cấp 
thông tin từ giảng viên, các bên liên quan đã tiến 
hành thảo luận và đưa ra phản hồi. Bộ tiêu chí về 
cộng đồng an toàn đã được điều chỉnh để phù hợp 
nhất với tình hình địa phương và được chia sẻ trong 
cuộc họp của các Nhóm Phát triển Cộng đồng 
(CDG) cũng như ở các cấp địa phương

-  Tháng 11 năm 2020, AAV đã tổ chức hội thảo tiêu 
chí cộng đồng an toàn tại xã Quản Bạ thuộc LRP7 - 
huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang với sự tham dự của 
175 người, trong đó có cả lãnh đạo UBND xã, đại 
diện các xã. Văn phòng; Hiệp hội người khuyết tật; 
Hội nông dân; Hội liên hiệp phụ nữ; Liên đoàn 
Thanh niên; và Trung tâm Học tập Cộng đồng. Tại 
hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm 
tắt về các chính sách/pháp luật hiện hành về quyền 
của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực; 
bộ tiêu chí cộng đồng an toàn bao gồm các khái 
niệm/định nghĩa và tiêu chí cơ bản; trách nhiệm của 
các bên liên quan đối với các tiêu chí cộng đồng an 
toàn và bộ công cụ khảo sát cộng đồng an toàn. Sau 
phần giới thiệu, 175 học viên đã được trang bị hiểu 
biết và khuyến khích việc chia sẻ các khuyến nghị 
về bộ tiêu chí cộng đồng an toàn; 10 lãnh đạo địa 
phương đã được nâng cao năng lực để trao đổi với 
cộng đồng về cách áp dụng các tiêu chí đặt ra trong 
kiểm toán xã hội để đánh giá mức độ an toàn trong 
cộng đồng.

Với mục đích trao quyền cho trẻ em, để các em trở 
thành đại sứ trong cộng đồng phòng chống quấy rối và 
lạm dụng tình dục, sự kiện nâng cao nhận thức về Phòng 
chống quấy rối tình dục dựa vào cộng đồng đã được tổ 
chức tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham 
gia của 500 học sinh và các thầy cô giáo trường THCS 
Lương Khánh Thiện. Tại sự kiện, ứng dụng di động S-city 
được giới thiệu như một công cụ để báo cáo tình trạng 
quấy rối tình dục, đưa ra đánh giá về các lĩnh vực dễ bị 
quấy rối tình dục.

Để khuyến khích người dân đóng góp ý kiến vào việc lập 
kế hoạch và đánh giá chất lượng của dự án sau khi thực 
hiện, AAV đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ 
chức hội thảo kiểm toán xã hội để cung cấp kiến thức 
cho nhóm đối tượng này.

-  35 đại biểu đến từ 4 xã thuộc dự án LRP23 - huyện 
Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu tham dự lớp tập huấn kiểm 
toán xã hội về cộng đồng an toàn vào tháng 7 năm 
2020, qua đó đã được cung cấp kiến thức cơ bản về 
kỹ năng và công cụ kiểm toán xã hội về phân tích 
ngân sách, giám sát chi tiêu công, cộng đồng sử 
dụng thẻ chấm điểm. Lớp tập huấn cũng đưa các 
học viên đi khảo sát, đánh giá các dịch vụ công trên 
địa bàn. Sau khóa đào tạo, các bên liên quan đã tổ 
chức hội thảo để báo cáo kết quả của khóa đào tạo 
cũng như chuyến đi thực tế. Kết quả kiểm toán xã 
hội sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và lồng ghép vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương

-  Trong tháng 9, AAV đã tiến hành khảo sát kiểm toán 
xã hội về các tiêu chuẩn an toàn tại LRP11 - huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 
139 thành viên CĐG, cộng đồng, hội phụ nữ, đoàn 
thanh niên, đại diện trẻ em, lãnh đạo UBND, chủ 
tịch/phó chủ tịch UBND, phòng tài chính/kinh tế, 
giáo dục. Hoạt động kiểm toán xã hội bao gồm các 
nội dung sau: Tập huấn cho các nhóm nòng cốt sử 
dụng các công cụ hiệu quả (thẻ cộng đồng chấm 
điểm, ứng dụng S-city) để giám sát việc thực hiện 
các tiêu chí cho thành phố/cộng đồng an toàn, tổ 
chức kiểm toán xã hội tại hiện trường, tổng hợp 
thông tin, dữ liệu và họp để chia sẻ tóm tắt kết quả 
kiểm toán xã hội

-  Tháng 11 năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã mời chính 
quyền địa phương và các bên liên quan cùng 58 lãnh 
đạo cộng đồng tham gia đối thoại về vận động chính 
sách và huy động nguồn lực để thực hiện thành 
phố/cộng đồng an toàn, phòng chống bạo lực và lạm 
dụng tình dục. Sau các cuộc đối thoại, mục đích huy 
động các bên liên quan khác nhau tham gia vào vận 
động chính sách đã được thúc đẩy hơn nữa. 

Sau khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về 
các tiêu chí đánh giá và các yếu tố liên quan đến cộng 
đồng an toàn, người dân địa phương có thể tự tin tham 
gia đối thoại chính sách với chính quyền địa phương với 
sự tư vấn của AAV. 

1. THU HÚT HỌC SINH THAM GIA CÁC 
HOẠT ĐỘNG XANH VỀ 'GIẢM THIỂU, TÁI 
SỬ DỤNG, TÁI CHẾ' THÔNG QUA CHIẾN 
DỊCH "TRƯỜNG HỌC KHÔNG RÁC THẢI 
NHỰA”

Biến đổi khí hậu từ lâu đã trở thành mối 
quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có 
Việt Nam. Mỗi khi mực nước biển dâng lên 
chỉ một mét, 5% diện tích quốc gia, 11% 
dân số và 7% đất nông nghiệp sẽ bị ảnh 
hưởng, gây thiệt hại GDP ước tính khoảng 
10%. Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa 
thực sự đối với sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước ta: Việt Nam sẽ cần 850 triệu 

USD mỗi năm cho các dự án chống biến đổi khí hậu từ 
nay đến năm 2050.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam vừa chính thức 
công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu quốc gia cũng 
như kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
Chiến lược quốc gia nhằm mục đích đưa ra một khuôn 
khổ vững chắc để xây dựng các kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội dài hạn trước các vấn đề của biến đổi khí 
hậu sẽ giúp Việt Nam đưa ra mô hình thích ứng với biến 
đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

Để hưởng ứng chiến dịch Công lý Khí hậu của ActionAid 
Quốc tế, năm 2020 ActionAid Việt Nam tiếp tục phát 
động chiến dịch "Trường học không rác thải nhựa" tại 
351 trường học thuộc 11 LRP, và đã được rất nhiều 
học sinh và giáo viên hưởng ứng nhiệt tình.

- Chuỗi 06 lớp tập huấn được tổ chức tại 06 trường 
học trên địa bàn LRP25 - huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình (trường tiểu học và mẫu giáo Cúc Phương, 
trường tiểu học và mẫu giáo Kỳ Phú, trường tiểu học 
và mẫu giáo Thạch Bình) với mục đích giáo dục học 
sinh địa phương về tác hại của rác thải nhựa đối với 
môi trường, đồng thời khuyến khích các em giảm 
tiêu thụ các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng 
cách sử dụng các sản phẩm tái chế được làm từ vật 
liệu thân thiện với môi trường. Lớp tập huấn với sự 
tham gia của 3.480 học sinh (1.914 học sinh nữ và 
1.566 học sinh nam) đã góp phần nâng cao hiểu 
biết của học sinh về tác hại của rác thải nhựa thông 
qua các bài học tương tác: giáo cụ trực quan, tranh 
áp phích tuyên truyền, cuộc thi làm trang phục sử 
dụng vật liệu tái chế và thân thiện với môi trường. 
100% người tham gia bao gồm cả học sinh và giáo 
viên cam kết ngừng sử dụng nhựa sử dụng một lần 
và tái chế trong 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm.

 “Mặc dù biết tác hại của các sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần và mức tiêu thụ sản phẩm nhựa quá 
lớn, nhưng em và nhiều bạn khác không thể hiểu hết 
được mức độ nghiêm trọng của tình hình cho đến 
khi bọn em tham gia khóa tập huấn “Trường học 
không rác thải nhựa” do AAV tổ chức. Đến bây giờ 
bọn em mới nhận ra rằng ngay cả những chai nhựa 
và túi nylon mà chúng ta sử dụng hàng ngày cũng vô 
cùng nguy hại đối với thiên nhiên, vì chúng có thể 
mất tới vài trăm năm để phân hủy hoàn toàn.

 Sau khi tham gia khóa tập huấn này, em đã học 
được nhiều cách hữu ích để giảm thiểu việc sử dụng 
nhựa trong cuộc sống hàng ngày cũng như các 
phương pháp tái chế và tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa đã qua sử dụng. Em đã ngừng sử dụng hộp và 
túi đựng thực phẩm bằng nhựa dùng một lần trong 
vòng 1 tháng sau đó. Em và bạn bè cũng làm một số 
đồ chơi đáng yêu từ những chai nhựa đã qua sử 
dụng và vẽ những tấm áp phích đầy màu sắc để 
quảng bá cho chiến dịch ý nghĩa này. Kể từ khóa tập 
huấn, tất cả học sinh bọn em được truyền thêm rất 
nhiều động lực để thay đổi thói quen của chính 
mình nhằm bảo vệ môi trường. Em mong các bạn 
cùng trường tiếp tục những thói quen tốt này để giữ 
cho trường lớp, quê hương luôn xanh sạch đẹp! ”, 
Em Nguyễn Mai Lan, học sinh trường tiểu học Cúc 
Phương cho biết.

- Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020, AAV đã tổ chức 
02 sự kiện truyền thông và 01 cuộc thi trong khuôn 
khổ chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” tại 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nhằm tuyên 
truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi 
trường xung quanh và tham gia thảo luận sâu về 
việc thay các sản phẩm nhựa bằng các sản phẩm 
thay thế thân thiện với môi trường. Chuỗi sự kiện 
được tổ chức tại một số trường học trên địa bàn xã 
Tùng Vài, huyện Hà Quảng với sự tham gia của 995 
học sinh, 80 giáo viên và 65 phụ huynh học sinh.

3. NGĂN CHẶN QUẤY RỐI, BÓC LỘT VÀ 
LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRONG NGÀNH 
MAY MẶC NHẰM XÂY DỰNG MÔI 
TRƯỜNG LÀM VIỆC LÀNH MẠNH

3.1. Phổ biến kiến thức và thông tin về phòng chống 
quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho công nhân may 
mặc thông qua việc huy động các thành viên LAGASH 
với tư cách là những nhà hoạt động sử dụng các 
phương pháp thân thiện và sáng tạo 

Tiếp nối những thành công trước đó, năm 2020, AAV 
tiếp tục phối hợp với Quỹ Phụ nữ Toàn cầu tổ chức 04 
sự kiện truyền thông đại chúng về phòng chống quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc trong khuôn khổ Dự án 
“Sáng kiến   chấm dứt bạo lực giới đối với công nhân 
ngành may”. 3.650 công nhân may mặc và người dân 
địa phương tại thành phố Hải Phòng và quận Bình Tân 
(thành phố Hồ Chí Minh), trong đó 80% là phụ nữ đã 
được bổ sung kiến thức và tiếp cận với thông điệp 
mạnh mẽ kêu gọi chung tay xây dựng môi trường sống 
và làm việc không có bạo lực.

04 sự kiện truyền thông được tổ chức dưới hình thức sự 
kiện âm nhạc đầy sáng tạo và hấp dẫn nhằm tăng 
cường phổ biến các tác phẩm và nâng cao nhận thức 
về quấy rối tình dục tại nơi làm việc đến đông đảo khán 
giả. Đặc biệt, thành công của các hoạt động này còn có 
sự đóng góp tích cực của LAGASH (Nhóm hoạt động 
chống quấy rối tình dục tại địa phương - một nhóm 
phát triển dựa vào cộng đồng do AAV khởi xướng, hoạt 
động vì quyền của phụ nữ và xóa bỏ quấy rối tình dục 
ở địa phương) trong các hoạt động biểu diễn cho lao 
động là những công nhân may và những người dân khác 
tại các khu vực.

Trong những dịp này, S-city - Ứng dụng Theo dõi Quấy 
rối Tình dục trên điện thoại thông minh do AAV phát 
triển cho phép người dùng tìm thấy các mẹo hữu ích về 
phòng ngừa quấy rối tình dục, báo cáo các vụ quấy rối 
tình dục, tìm kiếm trợ giúp khẩn cấp hoặc tư vấn pháp 
luật trực tuyến cũng được giới thiệu rộng rãi cho khán 
giả địa phương. Với cách sử dụng thực tế và giao diện 
thân thiện với người dùng, ứng dụng S-city đã ghi nhận 
900 lượt tải xuống, cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình 
của những người tham gia sự kiện âm nhạc đối với ứng 
dụng.

Rất nhiều sáng kiến hay đã được học sinh và các thầy 
cô giáo từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến thị 
trấn sáng tạo và duy trì. Những sáng kiến này đã được 
nhân rộng với nhiều thay đổi sáng tạo được ghi nhận ở 
các LRP khác, với ít nhất 11 quận, huyện tích cực tham 
gia Chiến dịch Trường học không rác thải nhựa.

- Tháng 5/2020, Trung tâm Bảo trợ người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động 
thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổ chức Action-
Aid Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 
chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” quý 
  II/2020 tại LRP11 - thành phố Hải Phòng. Trường 
Tiểu học An Thọ được trao giải sáng tạo   cho sáng 
kiến   “Vườn thuốc của em”, trong đó giáo viên và học 
sinh đã đề xuất tái chế, giảm thiểu và tái sử dụng đồ 
nhựa trong phạm vi xã của mình. Cụ thể, rác thải 
nhựa xung quanh trường đã được sử dụng để xây 
hàng rào xung quanh cho vườn thuốc. Học sinh còn 
cắt can nhựa 3 lít, 5 lít để làm chai lọ/thùng trồng 
cây thuốc nam. Quý I năm 2020, trường THCS Dũng 
Tiến, huyện Vĩnh Bảo đạt giải sáng tạo với mô hình 
ngôi nhà bằng giấy chưa qua sử dụng. Trường Tiểu 
học Trần Tất Văn, huyện An Lão đạt giải với sáng 
kiến   “Trường học nói không với rác thải nhựa” 
khuyến khích học sinh tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa làm đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt, trồng 
cây trong chai nhựa tái sử dụng.

- Chương trình hỗ trợ phát triển LRP12 - huyện Krông 
Nô, tỉnh Đắk Nông và Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Krông Nô cùng với đại diện các trường mục 
tiêu đã tham gia hội thảo tổng kết chiến dịch 
“Trường học không rác thải nhựa” vào tháng 6 năm 
2020. Các đại biểu đánh giá sáng kiến   của học sinh 
về tái chế và tái sử dụng chất thải nhựa như tái chế 
rác thải nhựa thành bồn hoa, đồ trang trí, đồ dùng 
học tập rất đơn giản dễ thực hiện và sẽ được nhân 

rộng tại các trường học trên địa bàn 
trong thời gian tới. Cuối cùng, 2 

sáng kiến   tái sử dụng và tái chế 
rác thải nhựa của em Trần Văn 

Trường THCS xã Đăk Dro và 
Trường THCS xã Đăk Năng đã 
được trao giải sáng kiến hay 
nhất.

2. NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI 
DÂN ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG 
AN TOÀN

Mặc dù có nhiều quy định và điều luật khác nhau nhằm 
bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nỗ lực của chính phủ nhằm 
ngăn chặn quấy rối tình dục và lạm dụng tình dục trong 
cộng đồng vẫn chưa thực sự hiệu quả trong những năm 
gần đây do gặp phải nhiều trở ngại. Thủ tục báo cáo 
kém hiệu quả và chậm trễ, nhiều lỗ hổng trong luật liên 
quan và thiếu chuyên môn tổng thể trong việc giải 
quyết các vụ lạm dụng và tấn công tình dục đối với phụ 
nữ và trẻ em gái chỉ là một vài trong số những vấn đề 
cản trở Việt Nam xây dựng các cộng đồng an toàn hơn 
cho phụ nữ và trẻ em trên cả nước.

AAV đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân về cộng đồng an toàn/thành phố an 
toàn, nâng cao tiếng nói của họ để đóng góp vào quá 
trình vận động chính sách và phân bổ nguồn lực để cải 
thiện vấn đề này. Mô hình thành phố/cộng đồng an 
toàn cho phụ nữ và trẻ em gái (khu vực thành thị hoặc 
nông thôn nơi phụ nữ và trẻ em gái sinh sống và tham 
gia các hoạt động xã hội không bị quấy rối tình dục, 
xâm hại tình dục và sợ hãi khi sử dụng dịch vụ công) 
cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Cơ sở hạ tầng
• Hệ thống giám sát an ninh
• Hệ thống chiếu sáng
• Không gian giải trí
• Nhà vệ sinh công cộng
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Nhận thức và thái độ
• Nhận thức và hành vi của phụ nữ và trẻ em gái
• Nhận thức và hành vi của nam giới và trẻ em trai

Các thể chế và cơ chế hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ và trẻ 
em gái
• Các cơ quan và tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ 

quyền và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái
• Cơ chế thực hiện các hoạt động bảo vệ và hỗ trợ 

phụ nữ và trẻ em gái

Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái
• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 

dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội

• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 
dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch liên 
quan đến bình đẳng giới

Sau nhiều năm thực hiện, các tiêu chí cộng đồng an 
toàn đã chính thức được công nhận ở các thành phố 
khác nhau như Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Trà 
Vinh và được giới thiệu cho các LRP khác:

-  AAV phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Ủy 
ban nhân dân các xã tại LRP23 - huyện Đông Hải, 
tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo tham vấn về các 
hướng dẫn cộng đồng an toàn. Tham dự hội thảo có 
112 đại biểu là đại diện Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, 
Ban giám hiệu các trường học, trưởng thôn, phụ nữ 
và lãnh đạo các nhóm Cộng đồng An toàn và Phản 
ánh. Người dân địa phương đã được trang bị kiến 
thức cơ bản về các nguyên tắc của thành phố an 
toàn, các hành động quấy rối đối với phụ nữ và trẻ 
em gái trong cộng đồng, các biện pháp phù hợp để 
đối phó và ngăn chặn lạm dụng và quấy rối tình dục 
đối với phụ nữ và trẻ em gái. Sau hội thảo, các đại 
biểu đã xây dựng được một kế hoạch hành động chi 
tiết và sẽ được áp dụng nhằm ngăn chặn quấy rối 
tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.

-  Tháng 5 năm 2020, tổ chức hội thảo giới thiệu Bộ 
tiêu chí cộng đồng an toàn và lấy ý kiến các bên liên 
quan cấp xã với sự tham gia của hơn 50 đại biểu 
cấp xã, bao gồm cán bộ hội phụ nữ, cán bộ hội 
nông dân, cán bộ ủy ban xã, và các nhóm cộng 
đồng an toàn tại LRP11 - huyện An Lão, thành phố 
Hải Phòng. Tập huấn viên đã chia sẻ khái niệm cơ 
bản về một cộng đồng an toàn là gì, các tiêu chí 
đánh giá một cộng đồng an toàn, cách thức thực 
hiện các tiêu chí đó và bảng câu hỏi khảo sát. Đặc 
biệt, các giảng viên đã lồng ghép giới thiệu phần 
mềm S-city, phần mềm cung cấp kiến thức về quấy 
rối tình dục, hỗ trợ tư vấn 24/7. Sau khi cung cấp 
thông tin từ giảng viên, các bên liên quan đã tiến 
hành thảo luận và đưa ra phản hồi. Bộ tiêu chí về 
cộng đồng an toàn đã được điều chỉnh để phù hợp 
nhất với tình hình địa phương và được chia sẻ trong 
cuộc họp của các Nhóm Phát triển Cộng đồng 
(CDG) cũng như ở các cấp địa phương

-  Tháng 11 năm 2020, AAV đã tổ chức hội thảo tiêu 
chí cộng đồng an toàn tại xã Quản Bạ thuộc LRP7 - 
huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang với sự tham dự của 
175 người, trong đó có cả lãnh đạo UBND xã, đại 
diện các xã. Văn phòng; Hiệp hội người khuyết tật; 
Hội nông dân; Hội liên hiệp phụ nữ; Liên đoàn 
Thanh niên; và Trung tâm Học tập Cộng đồng. Tại 
hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm 
tắt về các chính sách/pháp luật hiện hành về quyền 
của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực; 
bộ tiêu chí cộng đồng an toàn bao gồm các khái 
niệm/định nghĩa và tiêu chí cơ bản; trách nhiệm của 
các bên liên quan đối với các tiêu chí cộng đồng an 
toàn và bộ công cụ khảo sát cộng đồng an toàn. Sau 
phần giới thiệu, 175 học viên đã được trang bị hiểu 
biết và khuyến khích việc chia sẻ các khuyến nghị 
về bộ tiêu chí cộng đồng an toàn; 10 lãnh đạo địa 
phương đã được nâng cao năng lực để trao đổi với 
cộng đồng về cách áp dụng các tiêu chí đặt ra trong 
kiểm toán xã hội để đánh giá mức độ an toàn trong 
cộng đồng.

Với mục đích trao quyền cho trẻ em, để các em trở 
thành đại sứ trong cộng đồng phòng chống quấy rối và 
lạm dụng tình dục, sự kiện nâng cao nhận thức về Phòng 
chống quấy rối tình dục dựa vào cộng đồng đã được tổ 
chức tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham 
gia của 500 học sinh và các thầy cô giáo trường THCS 
Lương Khánh Thiện. Tại sự kiện, ứng dụng di động S-city 
được giới thiệu như một công cụ để báo cáo tình trạng 
quấy rối tình dục, đưa ra đánh giá về các lĩnh vực dễ bị 
quấy rối tình dục.

Để khuyến khích người dân đóng góp ý kiến vào việc lập 
kế hoạch và đánh giá chất lượng của dự án sau khi thực 
hiện, AAV đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ 
chức hội thảo kiểm toán xã hội để cung cấp kiến thức 
cho nhóm đối tượng này.

-  35 đại biểu đến từ 4 xã thuộc dự án LRP23 - huyện 
Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu tham dự lớp tập huấn kiểm 
toán xã hội về cộng đồng an toàn vào tháng 7 năm 
2020, qua đó đã được cung cấp kiến thức cơ bản về 
kỹ năng và công cụ kiểm toán xã hội về phân tích 
ngân sách, giám sát chi tiêu công, cộng đồng sử 
dụng thẻ chấm điểm. Lớp tập huấn cũng đưa các 
học viên đi khảo sát, đánh giá các dịch vụ công trên 
địa bàn. Sau khóa đào tạo, các bên liên quan đã tổ 
chức hội thảo để báo cáo kết quả của khóa đào tạo 
cũng như chuyến đi thực tế. Kết quả kiểm toán xã 
hội sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và lồng ghép vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương

-  Trong tháng 9, AAV đã tiến hành khảo sát kiểm toán 
xã hội về các tiêu chuẩn an toàn tại LRP11 - huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 
139 thành viên CĐG, cộng đồng, hội phụ nữ, đoàn 
thanh niên, đại diện trẻ em, lãnh đạo UBND, chủ 
tịch/phó chủ tịch UBND, phòng tài chính/kinh tế, 
giáo dục. Hoạt động kiểm toán xã hội bao gồm các 
nội dung sau: Tập huấn cho các nhóm nòng cốt sử 
dụng các công cụ hiệu quả (thẻ cộng đồng chấm 
điểm, ứng dụng S-city) để giám sát việc thực hiện 
các tiêu chí cho thành phố/cộng đồng an toàn, tổ 
chức kiểm toán xã hội tại hiện trường, tổng hợp 
thông tin, dữ liệu và họp để chia sẻ tóm tắt kết quả 
kiểm toán xã hội

-  Tháng 11 năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã mời chính 
quyền địa phương và các bên liên quan cùng 58 lãnh 
đạo cộng đồng tham gia đối thoại về vận động chính 
sách và huy động nguồn lực để thực hiện thành 
phố/cộng đồng an toàn, phòng chống bạo lực và lạm 
dụng tình dục. Sau các cuộc đối thoại, mục đích huy 
động các bên liên quan khác nhau tham gia vào vận 
động chính sách đã được thúc đẩy hơn nữa. 

Sau khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về 
các tiêu chí đánh giá và các yếu tố liên quan đến cộng 
đồng an toàn, người dân địa phương có thể tự tin tham 
gia đối thoại chính sách với chính quyền địa phương với 
sự tư vấn của AAV. 

1. THU HÚT HỌC SINH THAM GIA CÁC 
HOẠT ĐỘNG XANH VỀ 'GIẢM THIỂU, TÁI 
SỬ DỤNG, TÁI CHẾ' THÔNG QUA CHIẾN 
DỊCH "TRƯỜNG HỌC KHÔNG RÁC THẢI 
NHỰA”

Biến đổi khí hậu từ lâu đã trở thành mối 
quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có 
Việt Nam. Mỗi khi mực nước biển dâng lên 
chỉ một mét, 5% diện tích quốc gia, 11% 
dân số và 7% đất nông nghiệp sẽ bị ảnh 
hưởng, gây thiệt hại GDP ước tính khoảng 
10%. Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa 
thực sự đối với sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước ta: Việt Nam sẽ cần 850 triệu 

USD mỗi năm cho các dự án chống biến đổi khí hậu từ 
nay đến năm 2050.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam vừa chính thức 
công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu quốc gia cũng 
như kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
Chiến lược quốc gia nhằm mục đích đưa ra một khuôn 
khổ vững chắc để xây dựng các kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội dài hạn trước các vấn đề của biến đổi khí 
hậu sẽ giúp Việt Nam đưa ra mô hình thích ứng với biến 
đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

Để hưởng ứng chiến dịch Công lý Khí hậu của ActionAid 
Quốc tế, năm 2020 ActionAid Việt Nam tiếp tục phát 
động chiến dịch "Trường học không rác thải nhựa" tại 
351 trường học thuộc 11 LRP, và đã được rất nhiều 
học sinh và giáo viên hưởng ứng nhiệt tình.

- Chuỗi 06 lớp tập huấn được tổ chức tại 06 trường 
học trên địa bàn LRP25 - huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình (trường tiểu học và mẫu giáo Cúc Phương, 
trường tiểu học và mẫu giáo Kỳ Phú, trường tiểu học 
và mẫu giáo Thạch Bình) với mục đích giáo dục học 
sinh địa phương về tác hại của rác thải nhựa đối với 
môi trường, đồng thời khuyến khích các em giảm 
tiêu thụ các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng 
cách sử dụng các sản phẩm tái chế được làm từ vật 
liệu thân thiện với môi trường. Lớp tập huấn với sự 
tham gia của 3.480 học sinh (1.914 học sinh nữ và 
1.566 học sinh nam) đã góp phần nâng cao hiểu 
biết của học sinh về tác hại của rác thải nhựa thông 
qua các bài học tương tác: giáo cụ trực quan, tranh 
áp phích tuyên truyền, cuộc thi làm trang phục sử 
dụng vật liệu tái chế và thân thiện với môi trường. 
100% người tham gia bao gồm cả học sinh và giáo 
viên cam kết ngừng sử dụng nhựa sử dụng một lần 
và tái chế trong 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm.

 “Mặc dù biết tác hại của các sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần và mức tiêu thụ sản phẩm nhựa quá 
lớn, nhưng em và nhiều bạn khác không thể hiểu hết 
được mức độ nghiêm trọng của tình hình cho đến 
khi bọn em tham gia khóa tập huấn “Trường học 
không rác thải nhựa” do AAV tổ chức. Đến bây giờ 
bọn em mới nhận ra rằng ngay cả những chai nhựa 
và túi nylon mà chúng ta sử dụng hàng ngày cũng vô 
cùng nguy hại đối với thiên nhiên, vì chúng có thể 
mất tới vài trăm năm để phân hủy hoàn toàn.

 Sau khi tham gia khóa tập huấn này, em đã học 
được nhiều cách hữu ích để giảm thiểu việc sử dụng 
nhựa trong cuộc sống hàng ngày cũng như các 
phương pháp tái chế và tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa đã qua sử dụng. Em đã ngừng sử dụng hộp và 
túi đựng thực phẩm bằng nhựa dùng một lần trong 
vòng 1 tháng sau đó. Em và bạn bè cũng làm một số 
đồ chơi đáng yêu từ những chai nhựa đã qua sử 
dụng và vẽ những tấm áp phích đầy màu sắc để 
quảng bá cho chiến dịch ý nghĩa này. Kể từ khóa tập 
huấn, tất cả học sinh bọn em được truyền thêm rất 
nhiều động lực để thay đổi thói quen của chính 
mình nhằm bảo vệ môi trường. Em mong các bạn 
cùng trường tiếp tục những thói quen tốt này để giữ 
cho trường lớp, quê hương luôn xanh sạch đẹp! ”, 
Em Nguyễn Mai Lan, học sinh trường tiểu học Cúc 
Phương cho biết.

- Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020, AAV đã tổ chức 
02 sự kiện truyền thông và 01 cuộc thi trong khuôn 
khổ chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” tại 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nhằm tuyên 
truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi 
trường xung quanh và tham gia thảo luận sâu về 
việc thay các sản phẩm nhựa bằng các sản phẩm 
thay thế thân thiện với môi trường. Chuỗi sự kiện 
được tổ chức tại một số trường học trên địa bàn xã 
Tùng Vài, huyện Hà Quảng với sự tham gia của 995 
học sinh, 80 giáo viên và 65 phụ huynh học sinh.

3. NGĂN CHẶN QUẤY RỐI, BÓC LỘT VÀ 
LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRONG NGÀNH 
MAY MẶC NHẰM XÂY DỰNG MÔI 
TRƯỜNG LÀM VIỆC LÀNH MẠNH

3.1. Phổ biến kiến thức và thông tin về phòng chống 
quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho công nhân may 
mặc thông qua việc huy động các thành viên LAGASH 
với tư cách là những nhà hoạt động sử dụng các 
phương pháp thân thiện và sáng tạo 

Tiếp nối những thành công trước đó, năm 2020, AAV 
tiếp tục phối hợp với Quỹ Phụ nữ Toàn cầu tổ chức 04 
sự kiện truyền thông đại chúng về phòng chống quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc trong khuôn khổ Dự án 
“Sáng kiến   chấm dứt bạo lực giới đối với công nhân 
ngành may”. 3.650 công nhân may mặc và người dân 
địa phương tại thành phố Hải Phòng và quận Bình Tân 
(thành phố Hồ Chí Minh), trong đó 80% là phụ nữ đã 
được bổ sung kiến thức và tiếp cận với thông điệp 
mạnh mẽ kêu gọi chung tay xây dựng môi trường sống 
và làm việc không có bạo lực.

04 sự kiện truyền thông được tổ chức dưới hình thức sự 
kiện âm nhạc đầy sáng tạo và hấp dẫn nhằm tăng 
cường phổ biến các tác phẩm và nâng cao nhận thức 
về quấy rối tình dục tại nơi làm việc đến đông đảo khán 
giả. Đặc biệt, thành công của các hoạt động này còn có 
sự đóng góp tích cực của LAGASH (Nhóm hoạt động 
chống quấy rối tình dục tại địa phương - một nhóm 
phát triển dựa vào cộng đồng do AAV khởi xướng, hoạt 
động vì quyền của phụ nữ và xóa bỏ quấy rối tình dục 
ở địa phương) trong các hoạt động biểu diễn cho lao 
động là những công nhân may và những người dân khác 
tại các khu vực.

Trong những dịp này, S-city - Ứng dụng Theo dõi Quấy 
rối Tình dục trên điện thoại thông minh do AAV phát 
triển cho phép người dùng tìm thấy các mẹo hữu ích về 
phòng ngừa quấy rối tình dục, báo cáo các vụ quấy rối 
tình dục, tìm kiếm trợ giúp khẩn cấp hoặc tư vấn pháp 
luật trực tuyến cũng được giới thiệu rộng rãi cho khán 
giả địa phương. Với cách sử dụng thực tế và giao diện 
thân thiện với người dùng, ứng dụng S-city đã ghi nhận 
900 lượt tải xuống, cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình 
của những người tham gia sự kiện âm nhạc đối với ứng 
dụng.

Rất nhiều sáng kiến hay đã được học sinh và các thầy 
cô giáo từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến thị 
trấn sáng tạo và duy trì. Những sáng kiến này đã được 
nhân rộng với nhiều thay đổi sáng tạo được ghi nhận ở 
các LRP khác, với ít nhất 11 quận, huyện tích cực tham 
gia Chiến dịch Trường học không rác thải nhựa.

- Tháng 5/2020, Trung tâm Bảo trợ người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động 
thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổ chức Action-
Aid Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 
chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” quý 
  II/2020 tại LRP11 - thành phố Hải Phòng. Trường 
Tiểu học An Thọ được trao giải sáng tạo   cho sáng 
kiến   “Vườn thuốc của em”, trong đó giáo viên và học 
sinh đã đề xuất tái chế, giảm thiểu và tái sử dụng đồ 
nhựa trong phạm vi xã của mình. Cụ thể, rác thải 
nhựa xung quanh trường đã được sử dụng để xây 
hàng rào xung quanh cho vườn thuốc. Học sinh còn 
cắt can nhựa 3 lít, 5 lít để làm chai lọ/thùng trồng 
cây thuốc nam. Quý I năm 2020, trường THCS Dũng 
Tiến, huyện Vĩnh Bảo đạt giải sáng tạo với mô hình 
ngôi nhà bằng giấy chưa qua sử dụng. Trường Tiểu 
học Trần Tất Văn, huyện An Lão đạt giải với sáng 
kiến   “Trường học nói không với rác thải nhựa” 
khuyến khích học sinh tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa làm đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt, trồng 
cây trong chai nhựa tái sử dụng.

- Chương trình hỗ trợ phát triển LRP12 - huyện Krông 
Nô, tỉnh Đắk Nông và Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Krông Nô cùng với đại diện các trường mục 
tiêu đã tham gia hội thảo tổng kết chiến dịch 
“Trường học không rác thải nhựa” vào tháng 6 năm 
2020. Các đại biểu đánh giá sáng kiến   của học sinh 
về tái chế và tái sử dụng chất thải nhựa như tái chế 
rác thải nhựa thành bồn hoa, đồ trang trí, đồ dùng 
học tập rất đơn giản dễ thực hiện và sẽ được nhân 

rộng tại các trường học trên địa bàn 
trong thời gian tới. Cuối cùng, 2 

sáng kiến   tái sử dụng và tái chế 
rác thải nhựa của em Trần Văn 

Trường THCS xã Đăk Dro và 
Trường THCS xã Đăk Năng đã 
được trao giải sáng kiến hay 
nhất.

2. NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI 
DÂN ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG 
AN TOÀN

Mặc dù có nhiều quy định và điều luật khác nhau nhằm 
bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nỗ lực của chính phủ nhằm 
ngăn chặn quấy rối tình dục và lạm dụng tình dục trong 
cộng đồng vẫn chưa thực sự hiệu quả trong những năm 
gần đây do gặp phải nhiều trở ngại. Thủ tục báo cáo 
kém hiệu quả và chậm trễ, nhiều lỗ hổng trong luật liên 
quan và thiếu chuyên môn tổng thể trong việc giải 
quyết các vụ lạm dụng và tấn công tình dục đối với phụ 
nữ và trẻ em gái chỉ là một vài trong số những vấn đề 
cản trở Việt Nam xây dựng các cộng đồng an toàn hơn 
cho phụ nữ và trẻ em trên cả nước.

AAV đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân về cộng đồng an toàn/thành phố an 
toàn, nâng cao tiếng nói của họ để đóng góp vào quá 
trình vận động chính sách và phân bổ nguồn lực để cải 
thiện vấn đề này. Mô hình thành phố/cộng đồng an 
toàn cho phụ nữ và trẻ em gái (khu vực thành thị hoặc 
nông thôn nơi phụ nữ và trẻ em gái sinh sống và tham 
gia các hoạt động xã hội không bị quấy rối tình dục, 
xâm hại tình dục và sợ hãi khi sử dụng dịch vụ công) 
cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Cơ sở hạ tầng
• Hệ thống giám sát an ninh
• Hệ thống chiếu sáng
• Không gian giải trí
• Nhà vệ sinh công cộng
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Nhận thức và thái độ
• Nhận thức và hành vi của phụ nữ và trẻ em gái
• Nhận thức và hành vi của nam giới và trẻ em trai

Các thể chế và cơ chế hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ và trẻ 
em gái
• Các cơ quan và tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ 

quyền và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái
• Cơ chế thực hiện các hoạt động bảo vệ và hỗ trợ 

phụ nữ và trẻ em gái

Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái
• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 

dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội

• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 
dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch liên 
quan đến bình đẳng giới

Sau nhiều năm thực hiện, các tiêu chí cộng đồng an 
toàn đã chính thức được công nhận ở các thành phố 
khác nhau như Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Trà 
Vinh và được giới thiệu cho các LRP khác:

-  AAV phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Ủy 
ban nhân dân các xã tại LRP23 - huyện Đông Hải, 
tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo tham vấn về các 
hướng dẫn cộng đồng an toàn. Tham dự hội thảo có 
112 đại biểu là đại diện Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, 
Ban giám hiệu các trường học, trưởng thôn, phụ nữ 
và lãnh đạo các nhóm Cộng đồng An toàn và Phản 
ánh. Người dân địa phương đã được trang bị kiến 
thức cơ bản về các nguyên tắc của thành phố an 
toàn, các hành động quấy rối đối với phụ nữ và trẻ 
em gái trong cộng đồng, các biện pháp phù hợp để 
đối phó và ngăn chặn lạm dụng và quấy rối tình dục 
đối với phụ nữ và trẻ em gái. Sau hội thảo, các đại 
biểu đã xây dựng được một kế hoạch hành động chi 
tiết và sẽ được áp dụng nhằm ngăn chặn quấy rối 
tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.

-  Tháng 5 năm 2020, tổ chức hội thảo giới thiệu Bộ 
tiêu chí cộng đồng an toàn và lấy ý kiến các bên liên 
quan cấp xã với sự tham gia của hơn 50 đại biểu 
cấp xã, bao gồm cán bộ hội phụ nữ, cán bộ hội 
nông dân, cán bộ ủy ban xã, và các nhóm cộng 
đồng an toàn tại LRP11 - huyện An Lão, thành phố 
Hải Phòng. Tập huấn viên đã chia sẻ khái niệm cơ 
bản về một cộng đồng an toàn là gì, các tiêu chí 
đánh giá một cộng đồng an toàn, cách thức thực 
hiện các tiêu chí đó và bảng câu hỏi khảo sát. Đặc 
biệt, các giảng viên đã lồng ghép giới thiệu phần 
mềm S-city, phần mềm cung cấp kiến thức về quấy 
rối tình dục, hỗ trợ tư vấn 24/7. Sau khi cung cấp 
thông tin từ giảng viên, các bên liên quan đã tiến 
hành thảo luận và đưa ra phản hồi. Bộ tiêu chí về 
cộng đồng an toàn đã được điều chỉnh để phù hợp 
nhất với tình hình địa phương và được chia sẻ trong 
cuộc họp của các Nhóm Phát triển Cộng đồng 
(CDG) cũng như ở các cấp địa phương

-  Tháng 11 năm 2020, AAV đã tổ chức hội thảo tiêu 
chí cộng đồng an toàn tại xã Quản Bạ thuộc LRP7 - 
huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang với sự tham dự của 
175 người, trong đó có cả lãnh đạo UBND xã, đại 
diện các xã. Văn phòng; Hiệp hội người khuyết tật; 
Hội nông dân; Hội liên hiệp phụ nữ; Liên đoàn 
Thanh niên; và Trung tâm Học tập Cộng đồng. Tại 
hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm 
tắt về các chính sách/pháp luật hiện hành về quyền 
của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực; 
bộ tiêu chí cộng đồng an toàn bao gồm các khái 
niệm/định nghĩa và tiêu chí cơ bản; trách nhiệm của 
các bên liên quan đối với các tiêu chí cộng đồng an 
toàn và bộ công cụ khảo sát cộng đồng an toàn. Sau 
phần giới thiệu, 175 học viên đã được trang bị hiểu 
biết và khuyến khích việc chia sẻ các khuyến nghị 
về bộ tiêu chí cộng đồng an toàn; 10 lãnh đạo địa 
phương đã được nâng cao năng lực để trao đổi với 
cộng đồng về cách áp dụng các tiêu chí đặt ra trong 
kiểm toán xã hội để đánh giá mức độ an toàn trong 
cộng đồng.

Với mục đích trao quyền cho trẻ em, để các em trở 
thành đại sứ trong cộng đồng phòng chống quấy rối và 
lạm dụng tình dục, sự kiện nâng cao nhận thức về Phòng 
chống quấy rối tình dục dựa vào cộng đồng đã được tổ 
chức tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham 
gia của 500 học sinh và các thầy cô giáo trường THCS 
Lương Khánh Thiện. Tại sự kiện, ứng dụng di động S-city 
được giới thiệu như một công cụ để báo cáo tình trạng 
quấy rối tình dục, đưa ra đánh giá về các lĩnh vực dễ bị 
quấy rối tình dục.

Để khuyến khích người dân đóng góp ý kiến vào việc lập 
kế hoạch và đánh giá chất lượng của dự án sau khi thực 
hiện, AAV đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ 
chức hội thảo kiểm toán xã hội để cung cấp kiến thức 
cho nhóm đối tượng này.

-  35 đại biểu đến từ 4 xã thuộc dự án LRP23 - huyện 
Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu tham dự lớp tập huấn kiểm 
toán xã hội về cộng đồng an toàn vào tháng 7 năm 
2020, qua đó đã được cung cấp kiến thức cơ bản về 
kỹ năng và công cụ kiểm toán xã hội về phân tích 
ngân sách, giám sát chi tiêu công, cộng đồng sử 
dụng thẻ chấm điểm. Lớp tập huấn cũng đưa các 
học viên đi khảo sát, đánh giá các dịch vụ công trên 
địa bàn. Sau khóa đào tạo, các bên liên quan đã tổ 
chức hội thảo để báo cáo kết quả của khóa đào tạo 
cũng như chuyến đi thực tế. Kết quả kiểm toán xã 
hội sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và lồng ghép vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương

-  Trong tháng 9, AAV đã tiến hành khảo sát kiểm toán 
xã hội về các tiêu chuẩn an toàn tại LRP11 - huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 
139 thành viên CĐG, cộng đồng, hội phụ nữ, đoàn 
thanh niên, đại diện trẻ em, lãnh đạo UBND, chủ 
tịch/phó chủ tịch UBND, phòng tài chính/kinh tế, 
giáo dục. Hoạt động kiểm toán xã hội bao gồm các 
nội dung sau: Tập huấn cho các nhóm nòng cốt sử 
dụng các công cụ hiệu quả (thẻ cộng đồng chấm 
điểm, ứng dụng S-city) để giám sát việc thực hiện 
các tiêu chí cho thành phố/cộng đồng an toàn, tổ 
chức kiểm toán xã hội tại hiện trường, tổng hợp 
thông tin, dữ liệu và họp để chia sẻ tóm tắt kết quả 
kiểm toán xã hội

-  Tháng 11 năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã mời chính 
quyền địa phương và các bên liên quan cùng 58 lãnh 
đạo cộng đồng tham gia đối thoại về vận động chính 
sách và huy động nguồn lực để thực hiện thành 
phố/cộng đồng an toàn, phòng chống bạo lực và lạm 
dụng tình dục. Sau các cuộc đối thoại, mục đích huy 
động các bên liên quan khác nhau tham gia vào vận 
động chính sách đã được thúc đẩy hơn nữa. 

Sau khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về 
các tiêu chí đánh giá và các yếu tố liên quan đến cộng 
đồng an toàn, người dân địa phương có thể tự tin tham 
gia đối thoại chính sách với chính quyền địa phương với 
sự tư vấn của AAV. 

1. THU HÚT HỌC SINH THAM GIA CÁC 
HOẠT ĐỘNG XANH VỀ 'GIẢM THIỂU, TÁI 
SỬ DỤNG, TÁI CHẾ' THÔNG QUA CHIẾN 
DỊCH "TRƯỜNG HỌC KHÔNG RÁC THẢI 
NHỰA”

Biến đổi khí hậu từ lâu đã trở thành mối 
quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có 
Việt Nam. Mỗi khi mực nước biển dâng lên 
chỉ một mét, 5% diện tích quốc gia, 11% 
dân số và 7% đất nông nghiệp sẽ bị ảnh 
hưởng, gây thiệt hại GDP ước tính khoảng 
10%. Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa 
thực sự đối với sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước ta: Việt Nam sẽ cần 850 triệu 

USD mỗi năm cho các dự án chống biến đổi khí hậu từ 
nay đến năm 2050.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam vừa chính thức 
công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu quốc gia cũng 
như kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
Chiến lược quốc gia nhằm mục đích đưa ra một khuôn 
khổ vững chắc để xây dựng các kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội dài hạn trước các vấn đề của biến đổi khí 
hậu sẽ giúp Việt Nam đưa ra mô hình thích ứng với biến 
đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

Để hưởng ứng chiến dịch Công lý Khí hậu của ActionAid 
Quốc tế, năm 2020 ActionAid Việt Nam tiếp tục phát 
động chiến dịch "Trường học không rác thải nhựa" tại 
351 trường học thuộc 11 LRP, và đã được rất nhiều 
học sinh và giáo viên hưởng ứng nhiệt tình.

- Chuỗi 06 lớp tập huấn được tổ chức tại 06 trường 
học trên địa bàn LRP25 - huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình (trường tiểu học và mẫu giáo Cúc Phương, 
trường tiểu học và mẫu giáo Kỳ Phú, trường tiểu học 
và mẫu giáo Thạch Bình) với mục đích giáo dục học 
sinh địa phương về tác hại của rác thải nhựa đối với 
môi trường, đồng thời khuyến khích các em giảm 
tiêu thụ các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng 
cách sử dụng các sản phẩm tái chế được làm từ vật 
liệu thân thiện với môi trường. Lớp tập huấn với sự 
tham gia của 3.480 học sinh (1.914 học sinh nữ và 
1.566 học sinh nam) đã góp phần nâng cao hiểu 
biết của học sinh về tác hại của rác thải nhựa thông 
qua các bài học tương tác: giáo cụ trực quan, tranh 
áp phích tuyên truyền, cuộc thi làm trang phục sử 
dụng vật liệu tái chế và thân thiện với môi trường. 
100% người tham gia bao gồm cả học sinh và giáo 
viên cam kết ngừng sử dụng nhựa sử dụng một lần 
và tái chế trong 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm.

 “Mặc dù biết tác hại của các sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần và mức tiêu thụ sản phẩm nhựa quá 
lớn, nhưng em và nhiều bạn khác không thể hiểu hết 
được mức độ nghiêm trọng của tình hình cho đến 
khi bọn em tham gia khóa tập huấn “Trường học 
không rác thải nhựa” do AAV tổ chức. Đến bây giờ 
bọn em mới nhận ra rằng ngay cả những chai nhựa 
và túi nylon mà chúng ta sử dụng hàng ngày cũng vô 
cùng nguy hại đối với thiên nhiên, vì chúng có thể 
mất tới vài trăm năm để phân hủy hoàn toàn.

 Sau khi tham gia khóa tập huấn này, em đã học 
được nhiều cách hữu ích để giảm thiểu việc sử dụng 
nhựa trong cuộc sống hàng ngày cũng như các 
phương pháp tái chế và tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa đã qua sử dụng. Em đã ngừng sử dụng hộp và 
túi đựng thực phẩm bằng nhựa dùng một lần trong 
vòng 1 tháng sau đó. Em và bạn bè cũng làm một số 
đồ chơi đáng yêu từ những chai nhựa đã qua sử 
dụng và vẽ những tấm áp phích đầy màu sắc để 
quảng bá cho chiến dịch ý nghĩa này. Kể từ khóa tập 
huấn, tất cả học sinh bọn em được truyền thêm rất 
nhiều động lực để thay đổi thói quen của chính 
mình nhằm bảo vệ môi trường. Em mong các bạn 
cùng trường tiếp tục những thói quen tốt này để giữ 
cho trường lớp, quê hương luôn xanh sạch đẹp! ”, 
Em Nguyễn Mai Lan, học sinh trường tiểu học Cúc 
Phương cho biết.

- Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020, AAV đã tổ chức 
02 sự kiện truyền thông và 01 cuộc thi trong khuôn 
khổ chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” tại 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nhằm tuyên 
truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi 
trường xung quanh và tham gia thảo luận sâu về 
việc thay các sản phẩm nhựa bằng các sản phẩm 
thay thế thân thiện với môi trường. Chuỗi sự kiện 
được tổ chức tại một số trường học trên địa bàn xã 
Tùng Vài, huyện Hà Quảng với sự tham gia của 995 
học sinh, 80 giáo viên và 65 phụ huynh học sinh.

3. NGĂN CHẶN QUẤY RỐI, BÓC LỘT VÀ 
LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRONG NGÀNH 
MAY MẶC NHẰM XÂY DỰNG MÔI 
TRƯỜNG LÀM VIỆC LÀNH MẠNH

3.1. Phổ biến kiến thức và thông tin về phòng chống 
quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho công nhân may 
mặc thông qua việc huy động các thành viên LAGASH 
với tư cách là những nhà hoạt động sử dụng các 
phương pháp thân thiện và sáng tạo 

Tiếp nối những thành công trước đó, năm 2020, AAV 
tiếp tục phối hợp với Quỹ Phụ nữ Toàn cầu tổ chức 04 
sự kiện truyền thông đại chúng về phòng chống quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc trong khuôn khổ Dự án 
“Sáng kiến   chấm dứt bạo lực giới đối với công nhân 
ngành may”. 3.650 công nhân may mặc và người dân 
địa phương tại thành phố Hải Phòng và quận Bình Tân 
(thành phố Hồ Chí Minh), trong đó 80% là phụ nữ đã 
được bổ sung kiến thức và tiếp cận với thông điệp 
mạnh mẽ kêu gọi chung tay xây dựng môi trường sống 
và làm việc không có bạo lực.

04 sự kiện truyền thông được tổ chức dưới hình thức sự 
kiện âm nhạc đầy sáng tạo và hấp dẫn nhằm tăng 
cường phổ biến các tác phẩm và nâng cao nhận thức 
về quấy rối tình dục tại nơi làm việc đến đông đảo khán 
giả. Đặc biệt, thành công của các hoạt động này còn có 
sự đóng góp tích cực của LAGASH (Nhóm hoạt động 
chống quấy rối tình dục tại địa phương - một nhóm 
phát triển dựa vào cộng đồng do AAV khởi xướng, hoạt 
động vì quyền của phụ nữ và xóa bỏ quấy rối tình dục 
ở địa phương) trong các hoạt động biểu diễn cho lao 
động là những công nhân may và những người dân khác 
tại các khu vực.

Trong những dịp này, S-city - Ứng dụng Theo dõi Quấy 
rối Tình dục trên điện thoại thông minh do AAV phát 
triển cho phép người dùng tìm thấy các mẹo hữu ích về 
phòng ngừa quấy rối tình dục, báo cáo các vụ quấy rối 
tình dục, tìm kiếm trợ giúp khẩn cấp hoặc tư vấn pháp 
luật trực tuyến cũng được giới thiệu rộng rãi cho khán 
giả địa phương. Với cách sử dụng thực tế và giao diện 
thân thiện với người dùng, ứng dụng S-city đã ghi nhận 
900 lượt tải xuống, cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình 
của những người tham gia sự kiện âm nhạc đối với ứng 
dụng.

Rất nhiều sáng kiến hay đã được học sinh và các thầy 
cô giáo từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến thị 
trấn sáng tạo và duy trì. Những sáng kiến này đã được 
nhân rộng với nhiều thay đổi sáng tạo được ghi nhận ở 
các LRP khác, với ít nhất 11 quận, huyện tích cực tham 
gia Chiến dịch Trường học không rác thải nhựa.

- Tháng 5/2020, Trung tâm Bảo trợ người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động 
thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổ chức Action-
Aid Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 
chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” quý 
  II/2020 tại LRP11 - thành phố Hải Phòng. Trường 
Tiểu học An Thọ được trao giải sáng tạo   cho sáng 
kiến   “Vườn thuốc của em”, trong đó giáo viên và học 
sinh đã đề xuất tái chế, giảm thiểu và tái sử dụng đồ 
nhựa trong phạm vi xã của mình. Cụ thể, rác thải 
nhựa xung quanh trường đã được sử dụng để xây 
hàng rào xung quanh cho vườn thuốc. Học sinh còn 
cắt can nhựa 3 lít, 5 lít để làm chai lọ/thùng trồng 
cây thuốc nam. Quý I năm 2020, trường THCS Dũng 
Tiến, huyện Vĩnh Bảo đạt giải sáng tạo với mô hình 
ngôi nhà bằng giấy chưa qua sử dụng. Trường Tiểu 
học Trần Tất Văn, huyện An Lão đạt giải với sáng 
kiến   “Trường học nói không với rác thải nhựa” 
khuyến khích học sinh tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa làm đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt, trồng 
cây trong chai nhựa tái sử dụng.

- Chương trình hỗ trợ phát triển LRP12 - huyện Krông 
Nô, tỉnh Đắk Nông và Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Krông Nô cùng với đại diện các trường mục 
tiêu đã tham gia hội thảo tổng kết chiến dịch 
“Trường học không rác thải nhựa” vào tháng 6 năm 
2020. Các đại biểu đánh giá sáng kiến   của học sinh 
về tái chế và tái sử dụng chất thải nhựa như tái chế 
rác thải nhựa thành bồn hoa, đồ trang trí, đồ dùng 
học tập rất đơn giản dễ thực hiện và sẽ được nhân 

rộng tại các trường học trên địa bàn 
trong thời gian tới. Cuối cùng, 2 

sáng kiến   tái sử dụng và tái chế 
rác thải nhựa của em Trần Văn 

Trường THCS xã Đăk Dro và 
Trường THCS xã Đăk Năng đã 
được trao giải sáng kiến hay 
nhất.

2. NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI 
DÂN ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG 
AN TOÀN

Mặc dù có nhiều quy định và điều luật khác nhau nhằm 
bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nỗ lực của chính phủ nhằm 
ngăn chặn quấy rối tình dục và lạm dụng tình dục trong 
cộng đồng vẫn chưa thực sự hiệu quả trong những năm 
gần đây do gặp phải nhiều trở ngại. Thủ tục báo cáo 
kém hiệu quả và chậm trễ, nhiều lỗ hổng trong luật liên 
quan và thiếu chuyên môn tổng thể trong việc giải 
quyết các vụ lạm dụng và tấn công tình dục đối với phụ 
nữ và trẻ em gái chỉ là một vài trong số những vấn đề 
cản trở Việt Nam xây dựng các cộng đồng an toàn hơn 
cho phụ nữ và trẻ em trên cả nước.

AAV đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân về cộng đồng an toàn/thành phố an 
toàn, nâng cao tiếng nói của họ để đóng góp vào quá 
trình vận động chính sách và phân bổ nguồn lực để cải 
thiện vấn đề này. Mô hình thành phố/cộng đồng an 
toàn cho phụ nữ và trẻ em gái (khu vực thành thị hoặc 
nông thôn nơi phụ nữ và trẻ em gái sinh sống và tham 
gia các hoạt động xã hội không bị quấy rối tình dục, 
xâm hại tình dục và sợ hãi khi sử dụng dịch vụ công) 
cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Cơ sở hạ tầng
• Hệ thống giám sát an ninh
• Hệ thống chiếu sáng
• Không gian giải trí
• Nhà vệ sinh công cộng
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Nhận thức và thái độ
• Nhận thức và hành vi của phụ nữ và trẻ em gái
• Nhận thức và hành vi của nam giới và trẻ em trai

Các thể chế và cơ chế hỗ trợ và bảo vệ phụ nữ và trẻ 
em gái
• Các cơ quan và tổ chức được giao nhiệm vụ bảo vệ 

quyền và hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái
• Cơ chế thực hiện các hoạt động bảo vệ và hỗ trợ 

phụ nữ và trẻ em gái

Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái
• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 

dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội

• Sự tham gia của phụ nữ và trẻ em gái trong việc xây 
dựng và thực hiện các chương trình và kế hoạch liên 
quan đến bình đẳng giới

Sau nhiều năm thực hiện, các tiêu chí cộng đồng an 
toàn đã chính thức được công nhận ở các thành phố 
khác nhau như Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Trà 
Vinh và được giới thiệu cho các LRP khác:

-  AAV phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Ủy 
ban nhân dân các xã tại LRP23 - huyện Đông Hải, 
tỉnh Bạc Liêu tổ chức hội thảo tham vấn về các 
hướng dẫn cộng đồng an toàn. Tham dự hội thảo có 
112 đại biểu là đại diện Phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, 
Ban giám hiệu các trường học, trưởng thôn, phụ nữ 
và lãnh đạo các nhóm Cộng đồng An toàn và Phản 
ánh. Người dân địa phương đã được trang bị kiến 
thức cơ bản về các nguyên tắc của thành phố an 
toàn, các hành động quấy rối đối với phụ nữ và trẻ 
em gái trong cộng đồng, các biện pháp phù hợp để 
đối phó và ngăn chặn lạm dụng và quấy rối tình dục 
đối với phụ nữ và trẻ em gái. Sau hội thảo, các đại 
biểu đã xây dựng được một kế hoạch hành động chi 
tiết và sẽ được áp dụng nhằm ngăn chặn quấy rối 
tình dục đối với phụ nữ và trẻ em gái.

-  Tháng 5 năm 2020, tổ chức hội thảo giới thiệu Bộ 
tiêu chí cộng đồng an toàn và lấy ý kiến các bên liên 
quan cấp xã với sự tham gia của hơn 50 đại biểu 
cấp xã, bao gồm cán bộ hội phụ nữ, cán bộ hội 
nông dân, cán bộ ủy ban xã, và các nhóm cộng 
đồng an toàn tại LRP11 - huyện An Lão, thành phố 
Hải Phòng. Tập huấn viên đã chia sẻ khái niệm cơ 
bản về một cộng đồng an toàn là gì, các tiêu chí 
đánh giá một cộng đồng an toàn, cách thức thực 
hiện các tiêu chí đó và bảng câu hỏi khảo sát. Đặc 
biệt, các giảng viên đã lồng ghép giới thiệu phần 
mềm S-city, phần mềm cung cấp kiến thức về quấy 
rối tình dục, hỗ trợ tư vấn 24/7. Sau khi cung cấp 
thông tin từ giảng viên, các bên liên quan đã tiến 
hành thảo luận và đưa ra phản hồi. Bộ tiêu chí về 
cộng đồng an toàn đã được điều chỉnh để phù hợp 
nhất với tình hình địa phương và được chia sẻ trong 
cuộc họp của các Nhóm Phát triển Cộng đồng 
(CDG) cũng như ở các cấp địa phương

-  Tháng 11 năm 2020, AAV đã tổ chức hội thảo tiêu 
chí cộng đồng an toàn tại xã Quản Bạ thuộc LRP7 - 
huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang với sự tham dự của 
175 người, trong đó có cả lãnh đạo UBND xã, đại 
diện các xã. Văn phòng; Hiệp hội người khuyết tật; 
Hội nông dân; Hội liên hiệp phụ nữ; Liên đoàn 
Thanh niên; và Trung tâm Học tập Cộng đồng. Tại 
hội thảo, các đại biểu đã được nghe trình bày tóm 
tắt về các chính sách/pháp luật hiện hành về quyền 
của phụ nữ, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực; 
bộ tiêu chí cộng đồng an toàn bao gồm các khái 
niệm/định nghĩa và tiêu chí cơ bản; trách nhiệm của 
các bên liên quan đối với các tiêu chí cộng đồng an 
toàn và bộ công cụ khảo sát cộng đồng an toàn. Sau 
phần giới thiệu, 175 học viên đã được trang bị hiểu 
biết và khuyến khích việc chia sẻ các khuyến nghị 
về bộ tiêu chí cộng đồng an toàn; 10 lãnh đạo địa 
phương đã được nâng cao năng lực để trao đổi với 
cộng đồng về cách áp dụng các tiêu chí đặt ra trong 
kiểm toán xã hội để đánh giá mức độ an toàn trong 
cộng đồng.

Với mục đích trao quyền cho trẻ em, để các em trở 
thành đại sứ trong cộng đồng phòng chống quấy rối và 
lạm dụng tình dục, sự kiện nâng cao nhận thức về Phòng 
chống quấy rối tình dục dựa vào cộng đồng đã được tổ 
chức tại huyện An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham 
gia của 500 học sinh và các thầy cô giáo trường THCS 
Lương Khánh Thiện. Tại sự kiện, ứng dụng di động S-city 
được giới thiệu như một công cụ để báo cáo tình trạng 
quấy rối tình dục, đưa ra đánh giá về các lĩnh vực dễ bị 
quấy rối tình dục.

Để khuyến khích người dân đóng góp ý kiến vào việc lập 
kế hoạch và đánh giá chất lượng của dự án sau khi thực 
hiện, AAV đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ 
chức hội thảo kiểm toán xã hội để cung cấp kiến thức 
cho nhóm đối tượng này.

-  35 đại biểu đến từ 4 xã thuộc dự án LRP23 - huyện 
Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu tham dự lớp tập huấn kiểm 
toán xã hội về cộng đồng an toàn vào tháng 7 năm 
2020, qua đó đã được cung cấp kiến thức cơ bản về 
kỹ năng và công cụ kiểm toán xã hội về phân tích 
ngân sách, giám sát chi tiêu công, cộng đồng sử 
dụng thẻ chấm điểm. Lớp tập huấn cũng đưa các 
học viên đi khảo sát, đánh giá các dịch vụ công trên 
địa bàn. Sau khóa đào tạo, các bên liên quan đã tổ 
chức hội thảo để báo cáo kết quả của khóa đào tạo 
cũng như chuyến đi thực tế. Kết quả kiểm toán xã 
hội sẽ là căn cứ để xây dựng kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội và lồng ghép vào kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội của địa phương

-  Trong tháng 9, AAV đã tiến hành khảo sát kiểm toán 
xã hội về các tiêu chuẩn an toàn tại LRP11 - huyện 
An Lão, thành phố Hải Phòng với sự tham gia của 
139 thành viên CĐG, cộng đồng, hội phụ nữ, đoàn 
thanh niên, đại diện trẻ em, lãnh đạo UBND, chủ 
tịch/phó chủ tịch UBND, phòng tài chính/kinh tế, 
giáo dục. Hoạt động kiểm toán xã hội bao gồm các 
nội dung sau: Tập huấn cho các nhóm nòng cốt sử 
dụng các công cụ hiệu quả (thẻ cộng đồng chấm 
điểm, ứng dụng S-city) để giám sát việc thực hiện 
các tiêu chí cho thành phố/cộng đồng an toàn, tổ 
chức kiểm toán xã hội tại hiện trường, tổng hợp 
thông tin, dữ liệu và họp để chia sẻ tóm tắt kết quả 
kiểm toán xã hội

-  Tháng 11 năm 2020, Chương trình hỗ trợ phát triển 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng đã mời chính 
quyền địa phương và các bên liên quan cùng 58 lãnh 
đạo cộng đồng tham gia đối thoại về vận động chính 
sách và huy động nguồn lực để thực hiện thành 
phố/cộng đồng an toàn, phòng chống bạo lực và lạm 
dụng tình dục. Sau các cuộc đối thoại, mục đích huy 
động các bên liên quan khác nhau tham gia vào vận 
động chính sách đã được thúc đẩy hơn nữa. 

Sau khi được trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng về 
các tiêu chí đánh giá và các yếu tố liên quan đến cộng 
đồng an toàn, người dân địa phương có thể tự tin tham 
gia đối thoại chính sách với chính quyền địa phương với 
sự tư vấn của AAV. 

1. THU HÚT HỌC SINH THAM GIA CÁC 
HOẠT ĐỘNG XANH VỀ 'GIẢM THIỂU, TÁI 
SỬ DỤNG, TÁI CHẾ' THÔNG QUA CHIẾN 
DỊCH "TRƯỜNG HỌC KHÔNG RÁC THẢI 
NHỰA”

Biến đổi khí hậu từ lâu đã trở thành mối 
quan tâm của nhiều quốc gia, trong đó có 
Việt Nam. Mỗi khi mực nước biển dâng lên 
chỉ một mét, 5% diện tích quốc gia, 11% 
dân số và 7% đất nông nghiệp sẽ bị ảnh 
hưởng, gây thiệt hại GDP ước tính khoảng 
10%. Biến đổi khí hậu là một mối đe dọa 
thực sự đối với sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước ta: Việt Nam sẽ cần 850 triệu 

USD mỗi năm cho các dự án chống biến đổi khí hậu từ 
nay đến năm 2050.

Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam vừa chính thức 
công bố kế hoạch chống biến đổi khí hậu quốc gia cũng 
như kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng. 
Chiến lược quốc gia nhằm mục đích đưa ra một khuôn 
khổ vững chắc để xây dựng các kế hoạch phát triển 
kinh tế xã hội dài hạn trước các vấn đề của biến đổi khí 
hậu sẽ giúp Việt Nam đưa ra mô hình thích ứng với biến 
đổi khí hậu dựa vào cộng đồng.

Để hưởng ứng chiến dịch Công lý Khí hậu của ActionAid 
Quốc tế, năm 2020 ActionAid Việt Nam tiếp tục phát 
động chiến dịch "Trường học không rác thải nhựa" tại 
351 trường học thuộc 11 LRP, và đã được rất nhiều 
học sinh và giáo viên hưởng ứng nhiệt tình.

- Chuỗi 06 lớp tập huấn được tổ chức tại 06 trường 
học trên địa bàn LRP25 - huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình (trường tiểu học và mẫu giáo Cúc Phương, 
trường tiểu học và mẫu giáo Kỳ Phú, trường tiểu học 
và mẫu giáo Thạch Bình) với mục đích giáo dục học 
sinh địa phương về tác hại của rác thải nhựa đối với 
môi trường, đồng thời khuyến khích các em giảm 
tiêu thụ các sản phẩm nhựa sử dụng một lần bằng 
cách sử dụng các sản phẩm tái chế được làm từ vật 
liệu thân thiện với môi trường. Lớp tập huấn với sự 
tham gia của 3.480 học sinh (1.914 học sinh nữ và 
1.566 học sinh nam) đã góp phần nâng cao hiểu 
biết của học sinh về tác hại của rác thải nhựa thông 
qua các bài học tương tác: giáo cụ trực quan, tranh 
áp phích tuyên truyền, cuộc thi làm trang phục sử 
dụng vật liệu tái chế và thân thiện với môi trường. 
100% người tham gia bao gồm cả học sinh và giáo 
viên cam kết ngừng sử dụng nhựa sử dụng một lần 
và tái chế trong 1 tuần, 1 tháng hoặc 1 năm.

 “Mặc dù biết tác hại của các sản phẩm nhựa sử 

dụng một lần và mức tiêu thụ sản phẩm nhựa quá 
lớn, nhưng em và nhiều bạn khác không thể hiểu hết 
được mức độ nghiêm trọng của tình hình cho đến 
khi bọn em tham gia khóa tập huấn “Trường học 
không rác thải nhựa” do AAV tổ chức. Đến bây giờ 
bọn em mới nhận ra rằng ngay cả những chai nhựa 
và túi nylon mà chúng ta sử dụng hàng ngày cũng vô 
cùng nguy hại đối với thiên nhiên, vì chúng có thể 
mất tới vài trăm năm để phân hủy hoàn toàn.

 Sau khi tham gia khóa tập huấn này, em đã học 
được nhiều cách hữu ích để giảm thiểu việc sử dụng 
nhựa trong cuộc sống hàng ngày cũng như các 
phương pháp tái chế và tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa đã qua sử dụng. Em đã ngừng sử dụng hộp và 
túi đựng thực phẩm bằng nhựa dùng một lần trong 
vòng 1 tháng sau đó. Em và bạn bè cũng làm một số 
đồ chơi đáng yêu từ những chai nhựa đã qua sử 
dụng và vẽ những tấm áp phích đầy màu sắc để 
quảng bá cho chiến dịch ý nghĩa này. Kể từ khóa tập 
huấn, tất cả học sinh bọn em được truyền thêm rất 
nhiều động lực để thay đổi thói quen của chính 
mình nhằm bảo vệ môi trường. Em mong các bạn 
cùng trường tiếp tục những thói quen tốt này để giữ 
cho trường lớp, quê hương luôn xanh sạch đẹp! ”, 
Em Nguyễn Mai Lan, học sinh trường tiểu học Cúc 
Phương cho biết.

- Từ tháng 9 đến tháng 12 năm 2020, AAV đã tổ chức 
02 sự kiện truyền thông và 01 cuộc thi trong khuôn 
khổ chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” tại 
LRP8 - huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng nhằm tuyên 
truyền về tác hại của rác thải nhựa đối với môi 
trường xung quanh và tham gia thảo luận sâu về 
việc thay các sản phẩm nhựa bằng các sản phẩm 
thay thế thân thiện với môi trường. Chuỗi sự kiện 
được tổ chức tại một số trường học trên địa bàn xã 
Tùng Vài, huyện Hà Quảng với sự tham gia của 995 
học sinh, 80 giáo viên và 65 phụ huynh học sinh.

3. NGĂN CHẶN QUẤY RỐI, BÓC LỘT VÀ 
LẠM DỤNG TÌNH DỤC TRONG NGÀNH 
MAY MẶC NHẰM XÂY DỰNG MÔI 
TRƯỜNG LÀM VIỆC LÀNH MẠNH

3.1. Phổ biến kiến thức và thông tin về phòng chống 
quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho công nhân may 
mặc thông qua việc huy động các thành viên LAGASH 
với tư cách là những nhà hoạt động sử dụng các 
phương pháp thân thiện và sáng tạo 

Tiếp nối những thành công trước đó, năm 2020, AAV 
tiếp tục phối hợp với Quỹ Phụ nữ Toàn cầu tổ chức 04 
sự kiện truyền thông đại chúng về phòng chống quấy 
rối tình dục tại nơi làm việc trong khuôn khổ Dự án 
“Sáng kiến   chấm dứt bạo lực giới đối với công nhân 
ngành may”. 3.650 công nhân may mặc và người dân 
địa phương tại thành phố Hải Phòng và quận Bình Tân 
(thành phố Hồ Chí Minh), trong đó 80% là phụ nữ đã 
được bổ sung kiến thức và tiếp cận với thông điệp 
mạnh mẽ kêu gọi chung tay xây dựng môi trường sống 
và làm việc không có bạo lực.

04 sự kiện truyền thông được tổ chức dưới hình thức sự 
kiện âm nhạc đầy sáng tạo và hấp dẫn nhằm tăng 
cường phổ biến các tác phẩm và nâng cao nhận thức 
về quấy rối tình dục tại nơi làm việc đến đông đảo khán 
giả. Đặc biệt, thành công của các hoạt động này còn có 
sự đóng góp tích cực của LAGASH (Nhóm hoạt động 
chống quấy rối tình dục tại địa phương - một nhóm 
phát triển dựa vào cộng đồng do AAV khởi xướng, hoạt 
động vì quyền của phụ nữ và xóa bỏ quấy rối tình dục 
ở địa phương) trong các hoạt động biểu diễn cho lao 
động là những công nhân may và những người dân khác 
tại các khu vực.

Trong những dịp này, S-city - Ứng dụng Theo dõi Quấy 
rối Tình dục trên điện thoại thông minh do AAV phát 
triển cho phép người dùng tìm thấy các mẹo hữu ích về 
phòng ngừa quấy rối tình dục, báo cáo các vụ quấy rối 
tình dục, tìm kiếm trợ giúp khẩn cấp hoặc tư vấn pháp 
luật trực tuyến cũng được giới thiệu rộng rãi cho khán 
giả địa phương. Với cách sử dụng thực tế và giao diện 
thân thiện với người dùng, ứng dụng S-city đã ghi nhận 
900 lượt tải xuống, cho thấy sự hưởng ứng nhiệt tình 
của những người tham gia sự kiện âm nhạc đối với ứng 
dụng.

Rất nhiều sáng kiến hay đã được học sinh và các thầy 
cô giáo từ thành thị đến nông thôn, từ miền núi đến thị 
trấn sáng tạo và duy trì. Những sáng kiến này đã được 
nhân rộng với nhiều thay đổi sáng tạo được ghi nhận ở 
các LRP khác, với ít nhất 11 quận, huyện tích cực tham 
gia Chiến dịch Trường học không rác thải nhựa.

- Tháng 5/2020, Trung tâm Bảo trợ người lao động có 
hoàn cảnh khó khăn thuộc Liên đoàn Lao động 
thành phố Hải Phòng phối hợp với Tổ chức Action-
Aid Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động 
chiến dịch “Trường học không rác thải nhựa” quý 
  II/2020 tại LRP11 - thành phố Hải Phòng. Trường 
Tiểu học An Thọ được trao giải sáng tạo   cho sáng 
kiến   “Vườn thuốc của em”, trong đó giáo viên và học 
sinh đã đề xuất tái chế, giảm thiểu và tái sử dụng đồ 
nhựa trong phạm vi xã của mình. Cụ thể, rác thải 
nhựa xung quanh trường đã được sử dụng để xây 
hàng rào xung quanh cho vườn thuốc. Học sinh còn 
cắt can nhựa 3 lít, 5 lít để làm chai lọ/thùng trồng 
cây thuốc nam. Quý I năm 2020, trường THCS Dũng 
Tiến, huyện Vĩnh Bảo đạt giải sáng tạo với mô hình 
ngôi nhà bằng giấy chưa qua sử dụng. Trường Tiểu 
học Trần Tất Văn, huyện An Lão đạt giải với sáng 
kiến   “Trường học nói không với rác thải nhựa” 
khuyến khích học sinh tái sử dụng các sản phẩm 
nhựa làm đồ dùng học tập, đồ dùng sinh hoạt, trồng 
cây trong chai nhựa tái sử dụng.

- Chương trình hỗ trợ phát triển LRP12 - huyện Krông 
Nô, tỉnh Đắk Nông và Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện Krông Nô cùng với đại diện các trường mục 
tiêu đã tham gia hội thảo tổng kết chiến dịch 
“Trường học không rác thải nhựa” vào tháng 6 năm 
2020. Các đại biểu đánh giá sáng kiến   của học sinh 
về tái chế và tái sử dụng chất thải nhựa như tái chế 
rác thải nhựa thành bồn hoa, đồ trang trí, đồ dùng 
học tập rất đơn giản dễ thực hiện và sẽ được nhân 

rộng tại các trường học trên địa bàn 
trong thời gian tới. Cuối cùng, 2 

sáng kiến   tái sử dụng và tái chế 
rác thải nhựa của em Trần Văn 

Trường THCS xã Đăk Dro và 
Trường THCS xã Đăk Năng đã 
được trao giải sáng kiến hay 
nhất.

2. NÂNG CAO NĂNG LỰC CỦA NGƯỜI 
DÂN ĐỂ XÂY DỰNG CỘNG ĐỒNG 
AN TOÀN

Mặc dù có nhiều quy định và điều luật khác nhau nhằm 
bảo vệ phụ nữ và trẻ em, nỗ lực của chính phủ nhằm 
ngăn chặn quấy rối tình dục và lạm dụng tình dục trong 
cộng đồng vẫn chưa thực sự hiệu quả trong những năm 
gần đây do gặp phải nhiều trở ngại. Thủ tục báo cáo 
kém hiệu quả và chậm trễ, nhiều lỗ hổng trong luật liên 
quan và thiếu chuyên môn tổng thể trong việc giải 
quyết các vụ lạm dụng và tấn công tình dục đối với phụ 
nữ và trẻ em gái chỉ là một vài trong số những vấn đề 
cản trở Việt Nam xây dựng các cộng đồng an toàn hơn 
cho phụ nữ và trẻ em trên cả nước.

AAV đã thực hiện nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận 
thức của người dân về cộng đồng an toàn/thành phố an 
toàn, nâng cao tiếng nói của họ để đóng góp vào quá 
trình vận động chính sách và phân bổ nguồn lực để cải 
thiện vấn đề này. Mô hình thành phố/cộng đồng an 
toàn cho phụ nữ và trẻ em gái (khu vực thành thị hoặc 
nông thôn nơi phụ nữ và trẻ em gái sinh sống và tham 
gia các hoạt động xã hội không bị quấy rối tình dục, 
xâm hại tình dục và sợ hãi khi sử dụng dịch vụ công) 
cần đáp ứng các tiêu chí sau:

Cơ sở hạ tầng
• Hệ thống giám sát an ninh
• Hệ thống chiếu sáng
• Không gian giải trí
• Nhà vệ sinh công cộng

Ảnh 1 - Đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo công ty trao tặng các phần quà cho công 
nhân may

Ảnh 2 - Đại diện chính quyền địa phương chia sẻ thông tin về quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Ảnh 3 - Bài nhảy flashmob do nhóm LAGASH tại Hải Phòng chuẩn bị và biểu diễn

Ảnh 4 - Sự kiện âm nhạc - một phương pháp thân thiện và sáng tạo để giúp tăng cường phổ biến 
các tác phẩm và nâng cao nhận thức về quấy rối tình dục tại nơi làm việc cho đông đảo khán giả.
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3.2. Nâng cao ý thức xã hội, năng lực, nguồn lực và sự 
phối hợp giữa các tập đoàn và các bên liên quan khác 
để ngăn chặn quấy rối tình dục trong các công ty may  

Cũng trong khuôn khổ “Sáng kiến chấm dứt bạo lực giới 
đối với công nhân ngành may”, AAV đã phối hợp với Vụ 
Bình đẳng giới, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Hội 
Luật gia Việt Nam, Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân, TP. 
Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng 
và Ban quản lý 04 nhà máy dự án tổ chức đối thoại mở 
cấp thành phố đan xen với các buổi tư vấn pháp lý cho 
công nhân may. Các hoạt động thu được một số thành 
tựu sau:

-  400 người lao động có cơ hội được lên tiếng và đặt 
câu hỏi về vấn đề quấy rối tình dục tại nơi làm việc 
cũng như được nghe các cơ quan có thẩm quyền và 
lãnh đạo công ty giải đáp;

-  Báo cáo ghi nhận 05 hành vi quấy rối tình dục đồng 
thời nhận tư vấn trực tiếp từ các chuyên gia;

-  Hỗ trợ tâm lý và tư vấn pháp lý miễn phí cho những 
nạn nhân bị quấy rối tình dục;

-  Các ý kiến, đóng góp của người lao động đã được 
đại diện chính quyền địa phương và lãnh đạo công 
ty lắng nghe, ghi nhận;

30 cán bộ Phòng Nhân sự của 02 công ty may tại thành 
phố Hải Phòng và 12 phóng viên địa phương tại quận 
Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cũng được tập huấn 
về các khía cạnh khác nhau của quấy rối tình dục.

-  Đối với Cán bộ Nhân sự, khóa đào tạo tập trung vào 
Quy tắc ứng xử về quấy rối tình dục tại nơi làm việc 
và các khuyến nghị cho công ty trong việc thực hiện 
và truyền đạt chính sách ngăn ngừa quấy rối tình dục 

-  Đối với các đơn vị truyền thông, khóa đào tạo được 
tổ chức nhằm truyền cảm hứng cho các nhà báo về 
cách tiếp cận của dự án, hỗ trợ các chiến dịch nâng 
cao nhận thức và thúc đẩy việc thực hiện chính 
sách ngăn ngừa quấy rối tình dục trong các công ty 
may.

Ảnh 1 - Đối thoại mở về phòng chống quấy rối tình dục được tổ chức với sự tham gia của 200 
công nhân may SyZtec cùng đại diện chính quyền địa phương và công ty

Ảnh 2 - Công nhân may thuộc công ty SyZtec lắng nghe lãnh đạo công ty trả lời câu hỏi về các 
chính sách của công ty liên quan đến phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc

Ảnh 3 - Quản lý Công ty TNHH Crystal Sweater Việt Nam và Công ty TNHH Jasan Việt Nam tham gia 
tập huấn phòng chống quấy rối tình dục

Ảnh 4 - Các nhà báo địa phương chia sẻ ý kiến về ảnh hưởng của các phương tiện truyền thông 
trong việc hỗ trợ các chiến dịch nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc thực hiện chính sách chống 
quấy rối tình dục trong các công ty may



ActionAid Vietnam – Annual Report 2020  |  21
     

Ảnh 1 - Lớp tập huấn về HRBA và Quyền phụ nữ được tổ chức tại thành phố Trà Vinh với sự tham 
gia của 30 thành viên nhóm phát triển cộng đồng do phụ nữ lãnh đạo phường 8, 9 và xã Long Đức

.Ảnh 2 - Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm

Ảnh 3 - Bà Hoàng Phương Thảo phát biểu về HRBA và phát triển bền vững trong buổi gặp gỡ sinh 
viên Đại học Hà Nội

4. NÂNG CAO NĂNG LỰC VÀ THU HÚT 
SỰ THAM GIA CỦA CÁC ĐỐI TÁC, CỘNG 
ĐỒNG VÀ TỔ CHỨC TRONG KIỂM TOÁN 
XÃ HỘI VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH CHO 
CÁC DỊCH VỤ CÔNG VỚI CÁC KHÓA 
ĐÀO TẠO LIÊN QUAN VỀ ELBAG, KỸ 
NĂNG GIÁM SÁT PGS VÀ HRBA

Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người nhằm 
xóa đói giảm nghèo và phát triển là trọng tâm trong 
hoạt động của ActionAid. ActionAid Việt Nam cho rằng 
nghèo đói là hậu quả trực tiếp của việc bị từ chối hoặc 
vi phạm nhân quyền và là kết quả của việc phân chia 
quyền lực bất bình đẳng trong quá trình đòi hỏi và/hoặc 
hiện thực hóa quyền của mỗi người.

Lấy phương pháp tiếp cận xóa nghèo và phát triển dựa 
trên quyền con người là trọng tâm hoạt động của 
ActionAid, trong suốt năm 2020, 06 khóa đào tạo về 
phương pháp tiếp cận xóa nghèo và phát triển dựa trên 
quyền con người (HRBA) đã được tổ chức tại 06 khu vực 
phát triển bao gồm LRP11 - Thành phố Hải Phòng, 
LRP12 - huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, LRP19 - huyện 
Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng, LRP21 - quận Bình Tân, thành 
phố Hồ Chí Minh, LRP25 - huyện Nho Quan, tỉnh Ninh 
Bình và LRP102 - thành phố Trà Vinh, lồng ghép với 
nhận thức về quyền tự chủ tình dục và toàn vẹn cơ thể, 
quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản, bình đẳng 
giới, v.v.

Các hoạt động đã diễn ra thành công với sự tham gia 
của 192 người đến từ mọi tầng lớp xã hội bao gồm 
công nhân may, người khuyết tật, thành viên của các 
nhóm phát triển cộng đồng (CDG) và mang lại những kết 
quả tích cực: 

- 100% người tham gia nâng cao ý thức mình là người 
có quyền và được trao quyền để thay đổi.

- 100% học viên có được những hiểu biết cơ bản về 
bốn trụ cột chính của HRBA - Trao quyền, vận động, 
đoàn kết và các giải pháp thay thế.

- 70% thành viên CDG tự tin chia sẻ những điều họ 
học được cho các thành viên khác thông qua các 
hoạt động nhóm và áp dụng phương pháp này trong 
kế hoạch hành động của cộng đồng.

Bên cạnh đó, bà Hoàng Phương Thảo - Giám đốc Điều 
hành AAV cũng đã chia sẻ về HRBA và phát triển bền 
vững với các sinh viên Khoa Quốc tế (FIS) thuộc trường 
Đại học Hà Nội vào tháng 5 năm 2020 nhằm tạo điều 
kiện nâng cao năng lực, sự nghiệp và định hướng cho 
giới trẻ.

Là một trong những điểm nhấn chính trong chương trình 
của AAV, trong những năm tới, chương trình đào tạo 
HRBA sẽ tiếp tục được nhân rộng và triển khai trong các 
lĩnh vực, dự án khác nhằm nâng cao năng lực cho 
những người có hoàn cảnh khó khăn cũng như quảng 
bá giá trị cốt lõi của AAV tới cộng đồng.



PHẦN IV
BÁO CÁO 
TÀI CHÍNH
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1. TÀI LIỆU THAM VẤN NĂM 
2020 VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI 
CHÍNH VÀ GÂY QUỸ TRONG 
DÀI HẠN (LTFFS) 

Trong 10 năm qua, xây dựng chiến lược nhằm thích nghi 
với xu hướng giảm dần nguồn thu từ nhà tài trợ cá nhân 
là một nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các tổ chức 
phi chính phủ quốc tế bao gồm cả AAV. Nhiệm vụ này 
được cân bằng một phần nhỏ nhờ nguồn các nguồn 
quỹ hạn chế, nguồn tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp 
và các quỹ khác. Tác động của đại dịch COVID-19 đặt ra 
những thách thức ngày càng lớn trong việc duy trì và đa 
dạng hóa các nguồn tài trợ.

Với mục tiêu biến AAV thành một tổ chức linh hoạt, bền 
vững và hoạt động vì sứ mệnh, chúng tôi cùng các 
thành viên đồng cấp của Liên đoàn ActionAid Quốc tế 
đã soạn thảo Tài liệu tham vấn năm 2020 về Chiến lược 
tài chính và gây quỹ trong dài hạn (LTFFS). Những thay 
đổi đáng chú ý trong hồ sơ và yêu cầu của nhà tài trợ, 
cùng với việc ngày càng có nhiều quỹ từ các nhà từ 
thiện trong nước đòi hỏi AAV phải chuyển trọng tâm 
cấp quốc gia sao cho phù hợp với trọng tâm của cả các 
nhà tài trợ và chính phủ, đồng thời tuân thủ các giá trị 
cốt lõi và tầm nhìn đã đặt ra của tổ chức.

Các nguồn lực dành cho đổi mới, phát triển bền vững 
và tăng trưởng sẽ được đầu tư để thu hút thêm sự ủng 
hộ của công chúng với AAV, giúp tổ chức ngày càng 
phát huy được tiềm năng vốn có. Phải thực hiện chuyển 
đổi triệt để trong vận hành tổ chức, điều phối chương 
trình và chiến lược gây quỹ, nhằm đối phó với các cuộc 
khủng hoảng kinh tế và sức khỏe chưa từng thấy do đại 
dịch COVID-19 gây nên. 

2. ĐA DẠNG HÓA NGUỒN VỐN 
THÔNG QUA QUAN HỆ ĐỐI 
TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC TỔ 
CHỨC VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN

Trong năm 2020, AAV tiếp tục tăng cường nguồn lực tài 
trợ và ảnh hưởng của chương trình để ứng phó với các 
trường hợp khẩn cấp thông qua quan hệ đối tác chiến 
lược với các tổ chức, các nhà tài trợ cao cấp và khu vực 
tư nhân:

- Nhằm ứng phó với những tác động nghiêm trọng của 
bão và lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, AAV đã gây quỹ 
trong nước và quốc tế để hỗ trợ các địa phương chịu 
ảnh hưởng nhiều nhất ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng 
Nam và Thừa Thiên Huế, với tổng số tiền 56.655 Bảng 

Anh từ AAI IHART, Nhóm Ứng phó Thảm họa Action-
Aid Vương quốc Anh, Quỹ Trẻ em và Gia đình Đài 
Loan (TFCF), Give2Asia và JW Marriott Hà Nội.

- Cung cấp các gói hỗ trợ và cứu trợ cho những người 
khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch 
COVID-19, đặc biệt là những người và hộ gia đình có 
thu nhập giảm hoặc không còn thu nhập do phải tự 
cách ly tại nhà, bị cắt giảm lao động hoặc sa thải, 
với ngân sách hỗ trợ khẩn cấp 123.580 Bảng Anh từ 
CBM, GIZ, AAI IHART, đã giúp các đối tượng dễ bị 
tổn thương này giảm thiểu tác động và phục hồi sau 
khủng hoảng.

Với nỗ lực lan tỏa ảnh hưởng các chương trình của AAV 
và đổi mới các nguồn tài trợ, chúng tôi duy trì và củng 
cố quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ từ các thị trường 
mới nổi như Đông Á. Vào năm 2020, AAV đã đạt được 
thỏa thuận hợp tác thứ hai với nhà tài trợ TFCF cho 
chương trình “Trường học an toàn và chất lượng ở 
huyện Sóc Sơn”, trị giá 258.589 Bảng Anh. Chương 
trình được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 đến 
năm 2025 với các hoạt động tập trung vào trẻ em nhằm 
mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng bình đẳng 
cho trẻ nhỏ và trẻ em khuyết tật 

Đội ngũ AAV xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ 
chức và doanh nghiệp có cùng chí hướng đã chung tay 
trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và bất công trên khắp 
Việt Nam. Nếu không nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành 
từ phía quý vị, AAV  không thể đạt được những thành 
tựu, triển khai những hoạt động liên quan đến các vấn 
đề đáng báo động về biến đổi khí hậu, phát triển không 
bền vững và bất bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công. 
Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý vị cùng với phương pháp 
lấy con người làm trọng tâm của AAV, chúng ta đang 
dần xây dựng một cộng đồng chung lớn mạnh, kiên 
cường và hòa nhập hơn.  

PHẦN V 
PHÁT TRIỂN QUAN HỆ 
ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC 
VÀ GÂY QUỸ

1.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG (SDG)

Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 
của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 
nhấn mạnh rằng “Phát triển nhanh gắn 
liền với phát triển bền vững là một yêu 
cầu xuyên suốt trong toàn bộ Chiến 
lược”. Vào tháng 9 năm 2020, Chính 

phủ Việt Nam đã công bố 17 Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDG) trong Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát 
triển bền vững đến năm 2030 và quốc gia hóa các mục 
tiêu này thành 115 mục tiêu Phát triển bền vững của 
Việt Nam (VSDG) trong “Kế hoạch Hành động Quốc gia 
về Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững ”, dựa trên bối cảnh và ưu tiên phát triển của 
Việt Nam, đồng thời dựa trên việc thực hiện thành công 
các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững (SDGs) phù hợp với chiến lược phát triển dài 
hạn của Việt Nam và AAV, vì vậy điều quan trọng là 
chúng ta phải kết nối các nỗ lực toàn cầu, cấp quốc gia 
và cơ sở để nâng cao tầm nhìn về công bằng xã hội, 
bình đẳng giới, và xóa đói giảm nghèo.

Vào năm 2021, khung chương trình của AAV sẽ tập 
trung hơn nữa vào các nỗ lực tập thể với những người 
sống trong cảnh nghèo đói, các phong trào phụ nữ, bao 
gồm các tổ chức nữ quyền và các tổ chức quyền phụ 
nữ khác để thúc đẩy trách nhiệm giải trình với cam kết 
của SDG, nhằm đạt được bình đẳng giới; trao quyền và 
đoàn kết với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các phong 
trào môi trường để kêu gọi công bằng khí hậu; số hóa 
các nền tảng liên quan nhằm nâng cao tiếng nói của 
những người bị thiệt thòi và bị lề hóa thông qua hành 
động tập thể; đồng thời thúc đẩy các giải pháp thay thế 
bền vững cho các mô hình kinh tế và quản trị lỗi thời 
đang làm gia tăng bất bình đẳng và đe dọa sinh kế 
người dân.

2.NÂNG CAO KHẢ NĂNG 
CHUẨN BỊ VÀ PHỤC HỒI CỦA 
TOÀN DÂN ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI 
COVID-19 VÀ CHIẾN DỊCH 
"VẮC XIN MIỄN PHÍ CHO TẤT 
CẢ MỌI NGƯỜI

Đại dịch COVID-19 đang gây ra những hậu quả sâu nặng 
về xã hội, kinh tế và chính trị đối với tất cả các quốc 
gia, trong đó có Việt Nam. Thế giới đang đối mặt với 
cuộc suy thoái toàn cầu nặng nề nhất kể từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, có thể đẩy thêm khoảng 100 triệu 
người vào cảnh nghèo khổ cùng cực. Cuộc chiến chống 
lại đại dịch là một cuộc chiến chung, nơi tất cả chúng ta 
cần phải chung tay vì mọi người, đặc biệt là những 
người dễ bị tổn thương và lề hóa nhất.

Đại dịch kéo dài khiến người dân trên khắp Việt Nam 
phải vật lộn để vượt qua những ảnh hưởng nặng nề 
theo sau đó. AAV đặt ra tầm nhìn về thay đổi bền vững 
để nâng cao khả năng sẵn sàng và khả năng chống chịu 
của người dân trước COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
làm việc chặt chẽ với các phong trào và chiến dịch 
trong cộng đồng để đảm bảo vào năm 2021 và trong 
tương lai, (i) vắc xin COVID-19, phương pháp điều trị và 
xét nghiệm có thể được phân bổ theo nhu cầu của 
người dân – hoàn toàn miễn phí, với ưu tiên cho nhân 
viên tuyến đầu, những người có nguy cơ cao hơn và 
những nhóm người yếu thế; (ii) Các nguồn lực để cải 
thiện và mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng được phân bổ lại một cách hợp lý để xây dựng 
các hệ thống chăm sóc sức khỏe có khả năng phục hồi, 
phổ cập và công bằng; (iii) Xây dựng lộ trình rõ ràng để 
nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước; và (iv) tình trạng 
độc quyền bằng sáng chế vắc-xin COVID-19 và chiến 
lược chỉ tập trung vào lợi nhuận của các công ty dược 
phẩm khổng lồ có thể bị xóa bỏ để đảm bảo cung cấp 
đủ vắc-xin cho tất cả mọi người.

Cùng nhau, chúng ta có thể biến COVID-19 trở thành cơ 
hội để tạo ra những thay đổi bền vững và mang tính thế hệ. 

3. NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 
ĐỂ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

Hiệu ứng nhà kính, tăng nhiệt độ trên toàn cầu và tình 
trạng biến đổi khí hậu đã và đang gia tăng trong hơn 
một thế kỷ, diễn ra ngày càng nhanh hơn trong vài năm 
qua, và hiện tại đang được ghi nhận ở mức cao nhất. 
Việt Nam được coi là một trong những quốc gia chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong khi 
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng 
dễ bị tổn thương nhất trên thế giới (cùng với Đồng bằng 
sông Nile ở Ai Cập và Đồng bằng sông Hằng ở Bangla-
desh) do mực nước biển dâng.

Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) là mục tiêu của Việt 
Nam trong khuôn khổ cam kết quốc tế theo Thỏa thuận 
Paris. Theo kế hoạch dự kiến về mức độ đóng góp tự 
nguyện mà mỗi quốc gia cam kết (INDC) vào năm 2030, 
bằng cách sử dụng các nguồn lực trong nước, Việt Nam 
cam kết giảm 8% phát thải Khí nhà kính theo kịch bản 
thông thường và con số này có thể tăng lên 25% với 
viện trợ quốc tế.

Năng lượng tiêu thụ chiếm 2/3 tổng lượng Khí nhà kính, 
vì vậy các nỗ lực giảm phát thải và giảm thiểu biến đổi 
khí hậu phải bao gồm chuyển đổi năng lượng để giảm 
phát thải CO2 liên quan đến các nguồn năng lượng. 
Chuyển đổi năng lượng có nghĩa là các nhóm dễ bị tổn 
thương và yếu thế, bao gồm người nghèo, dân tộc thiểu 
số và phụ nữ sẽ có thể được hưởng lợi từ quá trình này.

Vào năm 2021, AAV đặt mục tiêu hợp tác với cộng 
đồng tại các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long để 
góp phần giảm thiểu Khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản 
thông qua thí điểm và lồng ghép chính trị các giải pháp 
thực hành tốt có thể nhân rộng. Với kỳ vọng tạo ra các 
lợi ích kinh tế bằng cách áp dụng các biện pháp cung 
cấp đủ năng lượng và các giải pháp năng lượng tái tạo; 
Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) do hoạt động nuôi 
trồng thủy sản tạo ra; và tạo các điều kiện thuận lợi để 
giảm phát thải trong các lĩnh vực AAV hoạt động.

4. VIỆC LÀM PHÙ HỢP CHO 
LAO ĐỘNG NHẬP CƯ VÀ LAO 
ĐỘNG (NỮ) PHI CHÍNH THỨC 

Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân 
hàng Thế giới về điều kiện lao động tại 193 nhà máy ở 
Việt Nam cho thấy gần một nửa (47%) các hợp đồng lao 
động trong nhà máy không tuân thủ Luật Lao động, thỏa 
ước tập thể và nội quy làm việc. Nghiên cứu này cũng 
chỉ ra rằng mặc dù có nhiều lao động nam hơn lao 
động nữ trong khu vực phi chính thức (55,8% so với 
44,2%), nhưng nhiều phụ nữ (66,2%) có thể phải chịu 
mức thu nhập thấp hơn lao động nam (39,1 %).

Nghiên cứu của AAV chỉ ra rằng những thách thức đối 
với phụ nữ là làm việc nhiều giờ, lương thấp, định kiến 
  giới, bạo lực và quấy rối tình dục, quyền đại diện và 
tiếng nói, cơ hội đào tạo và trau dồi năng lực bản thân. 
Lao động nữ nhập cư trong nước phải đối mặt với vô số 
thách thức, bao gồm bị từ chối hợp đồng lao động, 
công việc không ổn định, lương thưởng không thỏa 
đáng, đối xử bất công tại nơi làm việc, hạn chế tiếp cận 
các dịch vụ công và khó tiếp cận nhà ở, điện và nước 
với giá cả phải chăng.

Vào năm 2021, AAV cam kết tiếp tục làm việc với các 
đối tác và cộng đồng để mang lại (i) những thay đổi 
ngay lập tức, bao gồm công nhận và hiểu biết toàn dân 
về các vấn đề khác nhau liên quan đến phụ nữ tại nơi 
làm việc, xã hội dân sự, các ngành công nghiệp và chính 
phủ liên quan; và (ii) những thay đổi dài hạn bao gồm 
cam kết giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến 
phụ nữ tại nơi làm việc của cộng đồng dân cư, xã hội 
dân sự, các ngành công nghiệp và chính phủ liên quan. 

Hoạt động của chúng tôi chủ yếu tập trung  vào (a) khởi 
xướng và tham gia các phong trào về công bằng thuế, 
chống quấy rối tình dục, quyền xã hội và tiếp cận bình 
đẳng với các dịch vụ công cho phụ nữ; (b) vận động 
chính sách và truyền thông đại chúng về các quy định 
ủng hộ phụ nữ trong Bộ luật Lao động và các khuôn 
khổ xã hội; và (c) xây dựng cơ chế và hướng dẫn để 
ngăn ngừa quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trong 
giới trẻ.



1. TÀI LIỆU THAM VẤN NĂM 
2020 VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI 
CHÍNH VÀ GÂY QUỸ TRONG 
DÀI HẠN (LTFFS) 

Trong 10 năm qua, xây dựng chiến lược nhằm thích nghi 
với xu hướng giảm dần nguồn thu từ nhà tài trợ cá nhân 
là một nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các tổ chức 
phi chính phủ quốc tế bao gồm cả AAV. Nhiệm vụ này 
được cân bằng một phần nhỏ nhờ nguồn các nguồn 
quỹ hạn chế, nguồn tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp 
và các quỹ khác. Tác động của đại dịch COVID-19 đặt ra 
những thách thức ngày càng lớn trong việc duy trì và đa 
dạng hóa các nguồn tài trợ.

Với mục tiêu biến AAV thành một tổ chức linh hoạt, bền 
vững và hoạt động vì sứ mệnh, chúng tôi cùng các 
thành viên đồng cấp của Liên đoàn ActionAid Quốc tế 
đã soạn thảo Tài liệu tham vấn năm 2020 về Chiến lược 
tài chính và gây quỹ trong dài hạn (LTFFS). Những thay 
đổi đáng chú ý trong hồ sơ và yêu cầu của nhà tài trợ, 
cùng với việc ngày càng có nhiều quỹ từ các nhà từ 
thiện trong nước đòi hỏi AAV phải chuyển trọng tâm 
cấp quốc gia sao cho phù hợp với trọng tâm của cả các 
nhà tài trợ và chính phủ, đồng thời tuân thủ các giá trị 
cốt lõi và tầm nhìn đã đặt ra của tổ chức.

Các nguồn lực dành cho đổi mới, phát triển bền vững 
và tăng trưởng sẽ được đầu tư để thu hút thêm sự ủng 
hộ của công chúng với AAV, giúp tổ chức ngày càng 
phát huy được tiềm năng vốn có. Phải thực hiện chuyển 
đổi triệt để trong vận hành tổ chức, điều phối chương 
trình và chiến lược gây quỹ, nhằm đối phó với các cuộc 
khủng hoảng kinh tế và sức khỏe chưa từng thấy do đại 
dịch COVID-19 gây nên. 

2. ĐA DẠNG HÓA NGUỒN VỐN 
THÔNG QUA QUAN HỆ ĐỐI 
TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC TỔ 
CHỨC VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN

Trong năm 2020, AAV tiếp tục tăng cường nguồn lực tài 
trợ và ảnh hưởng của chương trình để ứng phó với các 
trường hợp khẩn cấp thông qua quan hệ đối tác chiến 
lược với các tổ chức, các nhà tài trợ cao cấp và khu vực 
tư nhân:

- Nhằm ứng phó với những tác động nghiêm trọng của 
bão và lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, AAV đã gây quỹ 
trong nước và quốc tế để hỗ trợ các địa phương chịu 
ảnh hưởng nhiều nhất ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng 
Nam và Thừa Thiên Huế, với tổng số tiền 56.655 Bảng 

Anh từ AAI IHART, Nhóm Ứng phó Thảm họa Action-
Aid Vương quốc Anh, Quỹ Trẻ em và Gia đình Đài 
Loan (TFCF), Give2Asia và JW Marriott Hà Nội.

- Cung cấp các gói hỗ trợ và cứu trợ cho những người 
khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch 
COVID-19, đặc biệt là những người và hộ gia đình có 
thu nhập giảm hoặc không còn thu nhập do phải tự 
cách ly tại nhà, bị cắt giảm lao động hoặc sa thải, 
với ngân sách hỗ trợ khẩn cấp 123.580 Bảng Anh từ 
CBM, GIZ, AAI IHART, đã giúp các đối tượng dễ bị 
tổn thương này giảm thiểu tác động và phục hồi sau 
khủng hoảng.

Với nỗ lực lan tỏa ảnh hưởng các chương trình của AAV 
và đổi mới các nguồn tài trợ, chúng tôi duy trì và củng 
cố quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ từ các thị trường 
mới nổi như Đông Á. Vào năm 2020, AAV đã đạt được 
thỏa thuận hợp tác thứ hai với nhà tài trợ TFCF cho 
chương trình “Trường học an toàn và chất lượng ở 
huyện Sóc Sơn”, trị giá 258.589 Bảng Anh. Chương 
trình được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 đến 
năm 2025 với các hoạt động tập trung vào trẻ em nhằm 
mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng bình đẳng 
cho trẻ nhỏ và trẻ em khuyết tật 

Đội ngũ AAV xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ 
chức và doanh nghiệp có cùng chí hướng đã chung tay 
trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và bất công trên khắp 
Việt Nam. Nếu không nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành 
từ phía quý vị, AAV  không thể đạt được những thành 
tựu, triển khai những hoạt động liên quan đến các vấn 
đề đáng báo động về biến đổi khí hậu, phát triển không 
bền vững và bất bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công. 
Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý vị cùng với phương pháp 
lấy con người làm trọng tâm của AAV, chúng ta đang 
dần xây dựng một cộng đồng chung lớn mạnh, kiên 
cường và hòa nhập hơn.  
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1.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG (SDG)

Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 
của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 
nhấn mạnh rằng “Phát triển nhanh gắn 
liền với phát triển bền vững là một yêu 
cầu xuyên suốt trong toàn bộ Chiến 
lược”. Vào tháng 9 năm 2020, Chính 

phủ Việt Nam đã công bố 17 Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDG) trong Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát 
triển bền vững đến năm 2030 và quốc gia hóa các mục 
tiêu này thành 115 mục tiêu Phát triển bền vững của 
Việt Nam (VSDG) trong “Kế hoạch Hành động Quốc gia 
về Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững ”, dựa trên bối cảnh và ưu tiên phát triển của 
Việt Nam, đồng thời dựa trên việc thực hiện thành công 
các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững (SDGs) phù hợp với chiến lược phát triển dài 
hạn của Việt Nam và AAV, vì vậy điều quan trọng là 
chúng ta phải kết nối các nỗ lực toàn cầu, cấp quốc gia 
và cơ sở để nâng cao tầm nhìn về công bằng xã hội, 
bình đẳng giới, và xóa đói giảm nghèo.

Vào năm 2021, khung chương trình của AAV sẽ tập 
trung hơn nữa vào các nỗ lực tập thể với những người 
sống trong cảnh nghèo đói, các phong trào phụ nữ, bao 
gồm các tổ chức nữ quyền và các tổ chức quyền phụ 
nữ khác để thúc đẩy trách nhiệm giải trình với cam kết 
của SDG, nhằm đạt được bình đẳng giới; trao quyền và 
đoàn kết với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các phong 
trào môi trường để kêu gọi công bằng khí hậu; số hóa 
các nền tảng liên quan nhằm nâng cao tiếng nói của 
những người bị thiệt thòi và bị lề hóa thông qua hành 
động tập thể; đồng thời thúc đẩy các giải pháp thay thế 
bền vững cho các mô hình kinh tế và quản trị lỗi thời 
đang làm gia tăng bất bình đẳng và đe dọa sinh kế 
người dân.

2.NÂNG CAO KHẢ NĂNG 
CHUẨN BỊ VÀ PHỤC HỒI CỦA 
TOÀN DÂN ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI 
COVID-19 VÀ CHIẾN DỊCH 
"VẮC XIN MIỄN PHÍ CHO TẤT 
CẢ MỌI NGƯỜI

Đại dịch COVID-19 đang gây ra những hậu quả sâu nặng 
về xã hội, kinh tế và chính trị đối với tất cả các quốc 
gia, trong đó có Việt Nam. Thế giới đang đối mặt với 
cuộc suy thoái toàn cầu nặng nề nhất kể từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, có thể đẩy thêm khoảng 100 triệu 
người vào cảnh nghèo khổ cùng cực. Cuộc chiến chống 
lại đại dịch là một cuộc chiến chung, nơi tất cả chúng ta 
cần phải chung tay vì mọi người, đặc biệt là những 
người dễ bị tổn thương và lề hóa nhất.

Đại dịch kéo dài khiến người dân trên khắp Việt Nam 
phải vật lộn để vượt qua những ảnh hưởng nặng nề 
theo sau đó. AAV đặt ra tầm nhìn về thay đổi bền vững 
để nâng cao khả năng sẵn sàng và khả năng chống chịu 
của người dân trước COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
làm việc chặt chẽ với các phong trào và chiến dịch 
trong cộng đồng để đảm bảo vào năm 2021 và trong 
tương lai, (i) vắc xin COVID-19, phương pháp điều trị và 
xét nghiệm có thể được phân bổ theo nhu cầu của 
người dân – hoàn toàn miễn phí, với ưu tiên cho nhân 
viên tuyến đầu, những người có nguy cơ cao hơn và 
những nhóm người yếu thế; (ii) Các nguồn lực để cải 
thiện và mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng được phân bổ lại một cách hợp lý để xây dựng 
các hệ thống chăm sóc sức khỏe có khả năng phục hồi, 
phổ cập và công bằng; (iii) Xây dựng lộ trình rõ ràng để 
nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước; và (iv) tình trạng 
độc quyền bằng sáng chế vắc-xin COVID-19 và chiến 
lược chỉ tập trung vào lợi nhuận của các công ty dược 
phẩm khổng lồ có thể bị xóa bỏ để đảm bảo cung cấp 
đủ vắc-xin cho tất cả mọi người.

Cùng nhau, chúng ta có thể biến COVID-19 trở thành cơ 
hội để tạo ra những thay đổi bền vững và mang tính thế hệ. 

3. NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 
ĐỂ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

Hiệu ứng nhà kính, tăng nhiệt độ trên toàn cầu và tình 
trạng biến đổi khí hậu đã và đang gia tăng trong hơn 
một thế kỷ, diễn ra ngày càng nhanh hơn trong vài năm 
qua, và hiện tại đang được ghi nhận ở mức cao nhất. 
Việt Nam được coi là một trong những quốc gia chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong khi 
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng 
dễ bị tổn thương nhất trên thế giới (cùng với Đồng bằng 
sông Nile ở Ai Cập và Đồng bằng sông Hằng ở Bangla-
desh) do mực nước biển dâng.

Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) là mục tiêu của Việt 
Nam trong khuôn khổ cam kết quốc tế theo Thỏa thuận 
Paris. Theo kế hoạch dự kiến về mức độ đóng góp tự 
nguyện mà mỗi quốc gia cam kết (INDC) vào năm 2030, 
bằng cách sử dụng các nguồn lực trong nước, Việt Nam 
cam kết giảm 8% phát thải Khí nhà kính theo kịch bản 
thông thường và con số này có thể tăng lên 25% với 
viện trợ quốc tế.

Năng lượng tiêu thụ chiếm 2/3 tổng lượng Khí nhà kính, 
vì vậy các nỗ lực giảm phát thải và giảm thiểu biến đổi 
khí hậu phải bao gồm chuyển đổi năng lượng để giảm 
phát thải CO2 liên quan đến các nguồn năng lượng. 
Chuyển đổi năng lượng có nghĩa là các nhóm dễ bị tổn 
thương và yếu thế, bao gồm người nghèo, dân tộc thiểu 
số và phụ nữ sẽ có thể được hưởng lợi từ quá trình này.

Vào năm 2021, AAV đặt mục tiêu hợp tác với cộng 
đồng tại các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long để 
góp phần giảm thiểu Khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản 
thông qua thí điểm và lồng ghép chính trị các giải pháp 
thực hành tốt có thể nhân rộng. Với kỳ vọng tạo ra các 
lợi ích kinh tế bằng cách áp dụng các biện pháp cung 
cấp đủ năng lượng và các giải pháp năng lượng tái tạo; 
Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) do hoạt động nuôi 
trồng thủy sản tạo ra; và tạo các điều kiện thuận lợi để 
giảm phát thải trong các lĩnh vực AAV hoạt động.

4. VIỆC LÀM PHÙ HỢP CHO 
LAO ĐỘNG NHẬP CƯ VÀ LAO 
ĐỘNG (NỮ) PHI CHÍNH THỨC 

Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân 
hàng Thế giới về điều kiện lao động tại 193 nhà máy ở 
Việt Nam cho thấy gần một nửa (47%) các hợp đồng lao 
động trong nhà máy không tuân thủ Luật Lao động, thỏa 
ước tập thể và nội quy làm việc. Nghiên cứu này cũng 
chỉ ra rằng mặc dù có nhiều lao động nam hơn lao 
động nữ trong khu vực phi chính thức (55,8% so với 
44,2%), nhưng nhiều phụ nữ (66,2%) có thể phải chịu 
mức thu nhập thấp hơn lao động nam (39,1 %).

Nghiên cứu của AAV chỉ ra rằng những thách thức đối 
với phụ nữ là làm việc nhiều giờ, lương thấp, định kiến 
  giới, bạo lực và quấy rối tình dục, quyền đại diện và 
tiếng nói, cơ hội đào tạo và trau dồi năng lực bản thân. 
Lao động nữ nhập cư trong nước phải đối mặt với vô số 
thách thức, bao gồm bị từ chối hợp đồng lao động, 
công việc không ổn định, lương thưởng không thỏa 
đáng, đối xử bất công tại nơi làm việc, hạn chế tiếp cận 
các dịch vụ công và khó tiếp cận nhà ở, điện và nước 
với giá cả phải chăng.

Vào năm 2021, AAV cam kết tiếp tục làm việc với các 
đối tác và cộng đồng để mang lại (i) những thay đổi 
ngay lập tức, bao gồm công nhận và hiểu biết toàn dân 
về các vấn đề khác nhau liên quan đến phụ nữ tại nơi 
làm việc, xã hội dân sự, các ngành công nghiệp và chính 
phủ liên quan; và (ii) những thay đổi dài hạn bao gồm 
cam kết giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến 
phụ nữ tại nơi làm việc của cộng đồng dân cư, xã hội 
dân sự, các ngành công nghiệp và chính phủ liên quan. 

Hoạt động của chúng tôi chủ yếu tập trung  vào (a) khởi 
xướng và tham gia các phong trào về công bằng thuế, 
chống quấy rối tình dục, quyền xã hội và tiếp cận bình 
đẳng với các dịch vụ công cho phụ nữ; (b) vận động 
chính sách và truyền thông đại chúng về các quy định 
ủng hộ phụ nữ trong Bộ luật Lao động và các khuôn 
khổ xã hội; và (c) xây dựng cơ chế và hướng dẫn để 
ngăn ngừa quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trong 
giới trẻ.



1. TÀI LIỆU THAM VẤN NĂM 
2020 VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI 
CHÍNH VÀ GÂY QUỸ TRONG 
DÀI HẠN (LTFFS) 

Trong 10 năm qua, xây dựng chiến lược nhằm thích nghi 
với xu hướng giảm dần nguồn thu từ nhà tài trợ cá nhân 
là một nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các tổ chức 
phi chính phủ quốc tế bao gồm cả AAV. Nhiệm vụ này 
được cân bằng một phần nhỏ nhờ nguồn các nguồn 
quỹ hạn chế, nguồn tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp 
và các quỹ khác. Tác động của đại dịch COVID-19 đặt ra 
những thách thức ngày càng lớn trong việc duy trì và đa 
dạng hóa các nguồn tài trợ.

Với mục tiêu biến AAV thành một tổ chức linh hoạt, bền 
vững và hoạt động vì sứ mệnh, chúng tôi cùng các 
thành viên đồng cấp của Liên đoàn ActionAid Quốc tế 
đã soạn thảo Tài liệu tham vấn năm 2020 về Chiến lược 
tài chính và gây quỹ trong dài hạn (LTFFS). Những thay 
đổi đáng chú ý trong hồ sơ và yêu cầu của nhà tài trợ, 
cùng với việc ngày càng có nhiều quỹ từ các nhà từ 
thiện trong nước đòi hỏi AAV phải chuyển trọng tâm 
cấp quốc gia sao cho phù hợp với trọng tâm của cả các 
nhà tài trợ và chính phủ, đồng thời tuân thủ các giá trị 
cốt lõi và tầm nhìn đã đặt ra của tổ chức.

Các nguồn lực dành cho đổi mới, phát triển bền vững 
và tăng trưởng sẽ được đầu tư để thu hút thêm sự ủng 
hộ của công chúng với AAV, giúp tổ chức ngày càng 
phát huy được tiềm năng vốn có. Phải thực hiện chuyển 
đổi triệt để trong vận hành tổ chức, điều phối chương 
trình và chiến lược gây quỹ, nhằm đối phó với các cuộc 
khủng hoảng kinh tế và sức khỏe chưa từng thấy do đại 
dịch COVID-19 gây nên. 

2. ĐA DẠNG HÓA NGUỒN VỐN 
THÔNG QUA QUAN HỆ ĐỐI 
TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC TỔ 
CHỨC VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN

Trong năm 2020, AAV tiếp tục tăng cường nguồn lực tài 
trợ và ảnh hưởng của chương trình để ứng phó với các 
trường hợp khẩn cấp thông qua quan hệ đối tác chiến 
lược với các tổ chức, các nhà tài trợ cao cấp và khu vực 
tư nhân:

- Nhằm ứng phó với những tác động nghiêm trọng của 
bão và lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, AAV đã gây quỹ 
trong nước và quốc tế để hỗ trợ các địa phương chịu 
ảnh hưởng nhiều nhất ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng 
Nam và Thừa Thiên Huế, với tổng số tiền 56.655 Bảng 

Anh từ AAI IHART, Nhóm Ứng phó Thảm họa Action-
Aid Vương quốc Anh, Quỹ Trẻ em và Gia đình Đài 
Loan (TFCF), Give2Asia và JW Marriott Hà Nội.

- Cung cấp các gói hỗ trợ và cứu trợ cho những người 
khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch 
COVID-19, đặc biệt là những người và hộ gia đình có 
thu nhập giảm hoặc không còn thu nhập do phải tự 
cách ly tại nhà, bị cắt giảm lao động hoặc sa thải, 
với ngân sách hỗ trợ khẩn cấp 123.580 Bảng Anh từ 
CBM, GIZ, AAI IHART, đã giúp các đối tượng dễ bị 
tổn thương này giảm thiểu tác động và phục hồi sau 
khủng hoảng.

Với nỗ lực lan tỏa ảnh hưởng các chương trình của AAV 
và đổi mới các nguồn tài trợ, chúng tôi duy trì và củng 
cố quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ từ các thị trường 
mới nổi như Đông Á. Vào năm 2020, AAV đã đạt được 
thỏa thuận hợp tác thứ hai với nhà tài trợ TFCF cho 
chương trình “Trường học an toàn và chất lượng ở 
huyện Sóc Sơn”, trị giá 258.589 Bảng Anh. Chương 
trình được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 đến 
năm 2025 với các hoạt động tập trung vào trẻ em nhằm 
mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng bình đẳng 
cho trẻ nhỏ và trẻ em khuyết tật 

Đội ngũ AAV xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ 
chức và doanh nghiệp có cùng chí hướng đã chung tay 
trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và bất công trên khắp 
Việt Nam. Nếu không nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành 
từ phía quý vị, AAV  không thể đạt được những thành 
tựu, triển khai những hoạt động liên quan đến các vấn 
đề đáng báo động về biến đổi khí hậu, phát triển không 
bền vững và bất bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công. 
Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý vị cùng với phương pháp 
lấy con người làm trọng tâm của AAV, chúng ta đang 
dần xây dựng một cộng đồng chung lớn mạnh, kiên 
cường và hòa nhập hơn.  
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PHẦN VI
TẦM NHÌN 
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1.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG (SDG)

Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 
của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 
nhấn mạnh rằng “Phát triển nhanh gắn 
liền với phát triển bền vững là một yêu 
cầu xuyên suốt trong toàn bộ Chiến 
lược”. Vào tháng 9 năm 2020, Chính 

phủ Việt Nam đã công bố 17 Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDG) trong Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát 
triển bền vững đến năm 2030 và quốc gia hóa các mục 
tiêu này thành 115 mục tiêu Phát triển bền vững của 
Việt Nam (VSDG) trong “Kế hoạch Hành động Quốc gia 
về Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững ”, dựa trên bối cảnh và ưu tiên phát triển của 
Việt Nam, đồng thời dựa trên việc thực hiện thành công 
các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững (SDGs) phù hợp với chiến lược phát triển dài 
hạn của Việt Nam và AAV, vì vậy điều quan trọng là 
chúng ta phải kết nối các nỗ lực toàn cầu, cấp quốc gia 
và cơ sở để nâng cao tầm nhìn về công bằng xã hội, 
bình đẳng giới, và xóa đói giảm nghèo.

Vào năm 2021, khung chương trình của AAV sẽ tập 
trung hơn nữa vào các nỗ lực tập thể với những người 
sống trong cảnh nghèo đói, các phong trào phụ nữ, bao 
gồm các tổ chức nữ quyền và các tổ chức quyền phụ 
nữ khác để thúc đẩy trách nhiệm giải trình với cam kết 
của SDG, nhằm đạt được bình đẳng giới; trao quyền và 
đoàn kết với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các phong 
trào môi trường để kêu gọi công bằng khí hậu; số hóa 
các nền tảng liên quan nhằm nâng cao tiếng nói của 
những người bị thiệt thòi và bị lề hóa thông qua hành 
động tập thể; đồng thời thúc đẩy các giải pháp thay thế 
bền vững cho các mô hình kinh tế và quản trị lỗi thời 
đang làm gia tăng bất bình đẳng và đe dọa sinh kế 
người dân.

2.NÂNG CAO KHẢ NĂNG 
CHUẨN BỊ VÀ PHỤC HỒI CỦA 
TOÀN DÂN ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI 
COVID-19 VÀ CHIẾN DỊCH 
"VẮC XIN MIỄN PHÍ CHO TẤT 
CẢ MỌI NGƯỜI

Đại dịch COVID-19 đang gây ra những hậu quả sâu nặng 
về xã hội, kinh tế và chính trị đối với tất cả các quốc 
gia, trong đó có Việt Nam. Thế giới đang đối mặt với 
cuộc suy thoái toàn cầu nặng nề nhất kể từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, có thể đẩy thêm khoảng 100 triệu 
người vào cảnh nghèo khổ cùng cực. Cuộc chiến chống 
lại đại dịch là một cuộc chiến chung, nơi tất cả chúng ta 
cần phải chung tay vì mọi người, đặc biệt là những 
người dễ bị tổn thương và lề hóa nhất.

Đại dịch kéo dài khiến người dân trên khắp Việt Nam 
phải vật lộn để vượt qua những ảnh hưởng nặng nề 
theo sau đó. AAV đặt ra tầm nhìn về thay đổi bền vững 
để nâng cao khả năng sẵn sàng và khả năng chống chịu 
của người dân trước COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
làm việc chặt chẽ với các phong trào và chiến dịch 
trong cộng đồng để đảm bảo vào năm 2021 và trong 
tương lai, (i) vắc xin COVID-19, phương pháp điều trị và 
xét nghiệm có thể được phân bổ theo nhu cầu của 
người dân – hoàn toàn miễn phí, với ưu tiên cho nhân 
viên tuyến đầu, những người có nguy cơ cao hơn và 
những nhóm người yếu thế; (ii) Các nguồn lực để cải 
thiện và mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng được phân bổ lại một cách hợp lý để xây dựng 
các hệ thống chăm sóc sức khỏe có khả năng phục hồi, 
phổ cập và công bằng; (iii) Xây dựng lộ trình rõ ràng để 
nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước; và (iv) tình trạng 
độc quyền bằng sáng chế vắc-xin COVID-19 và chiến 
lược chỉ tập trung vào lợi nhuận của các công ty dược 
phẩm khổng lồ có thể bị xóa bỏ để đảm bảo cung cấp 
đủ vắc-xin cho tất cả mọi người.

Cùng nhau, chúng ta có thể biến COVID-19 trở thành cơ 
hội để tạo ra những thay đổi bền vững và mang tính thế hệ. 

3. NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 
ĐỂ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

Hiệu ứng nhà kính, tăng nhiệt độ trên toàn cầu và tình 
trạng biến đổi khí hậu đã và đang gia tăng trong hơn 
một thế kỷ, diễn ra ngày càng nhanh hơn trong vài năm 
qua, và hiện tại đang được ghi nhận ở mức cao nhất. 
Việt Nam được coi là một trong những quốc gia chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong khi 
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng 
dễ bị tổn thương nhất trên thế giới (cùng với Đồng bằng 
sông Nile ở Ai Cập và Đồng bằng sông Hằng ở Bangla-
desh) do mực nước biển dâng.

Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) là mục tiêu của Việt 
Nam trong khuôn khổ cam kết quốc tế theo Thỏa thuận 
Paris. Theo kế hoạch dự kiến về mức độ đóng góp tự 
nguyện mà mỗi quốc gia cam kết (INDC) vào năm 2030, 
bằng cách sử dụng các nguồn lực trong nước, Việt Nam 
cam kết giảm 8% phát thải Khí nhà kính theo kịch bản 
thông thường và con số này có thể tăng lên 25% với 
viện trợ quốc tế.

Năng lượng tiêu thụ chiếm 2/3 tổng lượng Khí nhà kính, 
vì vậy các nỗ lực giảm phát thải và giảm thiểu biến đổi 
khí hậu phải bao gồm chuyển đổi năng lượng để giảm 
phát thải CO2 liên quan đến các nguồn năng lượng. 
Chuyển đổi năng lượng có nghĩa là các nhóm dễ bị tổn 
thương và yếu thế, bao gồm người nghèo, dân tộc thiểu 
số và phụ nữ sẽ có thể được hưởng lợi từ quá trình này.

Vào năm 2021, AAV đặt mục tiêu hợp tác với cộng 
đồng tại các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long để 
góp phần giảm thiểu Khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản 
thông qua thí điểm và lồng ghép chính trị các giải pháp 
thực hành tốt có thể nhân rộng. Với kỳ vọng tạo ra các 
lợi ích kinh tế bằng cách áp dụng các biện pháp cung 
cấp đủ năng lượng và các giải pháp năng lượng tái tạo; 
Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) do hoạt động nuôi 
trồng thủy sản tạo ra; và tạo các điều kiện thuận lợi để 
giảm phát thải trong các lĩnh vực AAV hoạt động.

4. VIỆC LÀM PHÙ HỢP CHO 
LAO ĐỘNG NHẬP CƯ VÀ LAO 
ĐỘNG (NỮ) PHI CHÍNH THỨC 

Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân 
hàng Thế giới về điều kiện lao động tại 193 nhà máy ở 
Việt Nam cho thấy gần một nửa (47%) các hợp đồng lao 
động trong nhà máy không tuân thủ Luật Lao động, thỏa 
ước tập thể và nội quy làm việc. Nghiên cứu này cũng 
chỉ ra rằng mặc dù có nhiều lao động nam hơn lao 
động nữ trong khu vực phi chính thức (55,8% so với 
44,2%), nhưng nhiều phụ nữ (66,2%) có thể phải chịu 
mức thu nhập thấp hơn lao động nam (39,1 %).

Nghiên cứu của AAV chỉ ra rằng những thách thức đối 
với phụ nữ là làm việc nhiều giờ, lương thấp, định kiến 
  giới, bạo lực và quấy rối tình dục, quyền đại diện và 
tiếng nói, cơ hội đào tạo và trau dồi năng lực bản thân. 
Lao động nữ nhập cư trong nước phải đối mặt với vô số 
thách thức, bao gồm bị từ chối hợp đồng lao động, 
công việc không ổn định, lương thưởng không thỏa 
đáng, đối xử bất công tại nơi làm việc, hạn chế tiếp cận 
các dịch vụ công và khó tiếp cận nhà ở, điện và nước 
với giá cả phải chăng.

Vào năm 2021, AAV cam kết tiếp tục làm việc với các 
đối tác và cộng đồng để mang lại (i) những thay đổi 
ngay lập tức, bao gồm công nhận và hiểu biết toàn dân 
về các vấn đề khác nhau liên quan đến phụ nữ tại nơi 
làm việc, xã hội dân sự, các ngành công nghiệp và chính 
phủ liên quan; và (ii) những thay đổi dài hạn bao gồm 
cam kết giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến 
phụ nữ tại nơi làm việc của cộng đồng dân cư, xã hội 
dân sự, các ngành công nghiệp và chính phủ liên quan. 

Hoạt động của chúng tôi chủ yếu tập trung  vào (a) khởi 
xướng và tham gia các phong trào về công bằng thuế, 
chống quấy rối tình dục, quyền xã hội và tiếp cận bình 
đẳng với các dịch vụ công cho phụ nữ; (b) vận động 
chính sách và truyền thông đại chúng về các quy định 
ủng hộ phụ nữ trong Bộ luật Lao động và các khuôn 
khổ xã hội; và (c) xây dựng cơ chế và hướng dẫn để 
ngăn ngừa quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trong 
giới trẻ.



1. TÀI LIỆU THAM VẤN NĂM 
2020 VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI 
CHÍNH VÀ GÂY QUỸ TRONG 
DÀI HẠN (LTFFS) 

Trong 10 năm qua, xây dựng chiến lược nhằm thích nghi 
với xu hướng giảm dần nguồn thu từ nhà tài trợ cá nhân 
là một nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các tổ chức 
phi chính phủ quốc tế bao gồm cả AAV. Nhiệm vụ này 
được cân bằng một phần nhỏ nhờ nguồn các nguồn 
quỹ hạn chế, nguồn tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp 
và các quỹ khác. Tác động của đại dịch COVID-19 đặt ra 
những thách thức ngày càng lớn trong việc duy trì và đa 
dạng hóa các nguồn tài trợ.

Với mục tiêu biến AAV thành một tổ chức linh hoạt, bền 
vững và hoạt động vì sứ mệnh, chúng tôi cùng các 
thành viên đồng cấp của Liên đoàn ActionAid Quốc tế 
đã soạn thảo Tài liệu tham vấn năm 2020 về Chiến lược 
tài chính và gây quỹ trong dài hạn (LTFFS). Những thay 
đổi đáng chú ý trong hồ sơ và yêu cầu của nhà tài trợ, 
cùng với việc ngày càng có nhiều quỹ từ các nhà từ 
thiện trong nước đòi hỏi AAV phải chuyển trọng tâm 
cấp quốc gia sao cho phù hợp với trọng tâm của cả các 
nhà tài trợ và chính phủ, đồng thời tuân thủ các giá trị 
cốt lõi và tầm nhìn đã đặt ra của tổ chức.

Các nguồn lực dành cho đổi mới, phát triển bền vững 
và tăng trưởng sẽ được đầu tư để thu hút thêm sự ủng 
hộ của công chúng với AAV, giúp tổ chức ngày càng 
phát huy được tiềm năng vốn có. Phải thực hiện chuyển 
đổi triệt để trong vận hành tổ chức, điều phối chương 
trình và chiến lược gây quỹ, nhằm đối phó với các cuộc 
khủng hoảng kinh tế và sức khỏe chưa từng thấy do đại 
dịch COVID-19 gây nên. 

2. ĐA DẠNG HÓA NGUỒN VỐN 
THÔNG QUA QUAN HỆ ĐỐI 
TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC TỔ 
CHỨC VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN

Trong năm 2020, AAV tiếp tục tăng cường nguồn lực tài 
trợ và ảnh hưởng của chương trình để ứng phó với các 
trường hợp khẩn cấp thông qua quan hệ đối tác chiến 
lược với các tổ chức, các nhà tài trợ cao cấp và khu vực 
tư nhân:

- Nhằm ứng phó với những tác động nghiêm trọng của 
bão và lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, AAV đã gây quỹ 
trong nước và quốc tế để hỗ trợ các địa phương chịu 
ảnh hưởng nhiều nhất ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng 
Nam và Thừa Thiên Huế, với tổng số tiền 56.655 Bảng 

Anh từ AAI IHART, Nhóm Ứng phó Thảm họa Action-
Aid Vương quốc Anh, Quỹ Trẻ em và Gia đình Đài 
Loan (TFCF), Give2Asia và JW Marriott Hà Nội.

- Cung cấp các gói hỗ trợ và cứu trợ cho những người 
khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch 
COVID-19, đặc biệt là những người và hộ gia đình có 
thu nhập giảm hoặc không còn thu nhập do phải tự 
cách ly tại nhà, bị cắt giảm lao động hoặc sa thải, 
với ngân sách hỗ trợ khẩn cấp 123.580 Bảng Anh từ 
CBM, GIZ, AAI IHART, đã giúp các đối tượng dễ bị 
tổn thương này giảm thiểu tác động và phục hồi sau 
khủng hoảng.

Với nỗ lực lan tỏa ảnh hưởng các chương trình của AAV 
và đổi mới các nguồn tài trợ, chúng tôi duy trì và củng 
cố quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ từ các thị trường 
mới nổi như Đông Á. Vào năm 2020, AAV đã đạt được 
thỏa thuận hợp tác thứ hai với nhà tài trợ TFCF cho 
chương trình “Trường học an toàn và chất lượng ở 
huyện Sóc Sơn”, trị giá 258.589 Bảng Anh. Chương 
trình được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 đến 
năm 2025 với các hoạt động tập trung vào trẻ em nhằm 
mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng bình đẳng 
cho trẻ nhỏ và trẻ em khuyết tật 

Đội ngũ AAV xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ 
chức và doanh nghiệp có cùng chí hướng đã chung tay 
trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và bất công trên khắp 
Việt Nam. Nếu không nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành 
từ phía quý vị, AAV  không thể đạt được những thành 
tựu, triển khai những hoạt động liên quan đến các vấn 
đề đáng báo động về biến đổi khí hậu, phát triển không 
bền vững và bất bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công. 
Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý vị cùng với phương pháp 
lấy con người làm trọng tâm của AAV, chúng ta đang 
dần xây dựng một cộng đồng chung lớn mạnh, kiên 
cường và hòa nhập hơn.  
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1.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG (SDG)

Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 
của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 
nhấn mạnh rằng “Phát triển nhanh gắn 
liền với phát triển bền vững là một yêu 
cầu xuyên suốt trong toàn bộ Chiến 
lược”. Vào tháng 9 năm 2020, Chính 

phủ Việt Nam đã công bố 17 Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDG) trong Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát 
triển bền vững đến năm 2030 và quốc gia hóa các mục 
tiêu này thành 115 mục tiêu Phát triển bền vững của 
Việt Nam (VSDG) trong “Kế hoạch Hành động Quốc gia 
về Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững ”, dựa trên bối cảnh và ưu tiên phát triển của 
Việt Nam, đồng thời dựa trên việc thực hiện thành công 
các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững (SDGs) phù hợp với chiến lược phát triển dài 
hạn của Việt Nam và AAV, vì vậy điều quan trọng là 
chúng ta phải kết nối các nỗ lực toàn cầu, cấp quốc gia 
và cơ sở để nâng cao tầm nhìn về công bằng xã hội, 
bình đẳng giới, và xóa đói giảm nghèo.

Vào năm 2021, khung chương trình của AAV sẽ tập 
trung hơn nữa vào các nỗ lực tập thể với những người 
sống trong cảnh nghèo đói, các phong trào phụ nữ, bao 
gồm các tổ chức nữ quyền và các tổ chức quyền phụ 
nữ khác để thúc đẩy trách nhiệm giải trình với cam kết 
của SDG, nhằm đạt được bình đẳng giới; trao quyền và 
đoàn kết với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các phong 
trào môi trường để kêu gọi công bằng khí hậu; số hóa 
các nền tảng liên quan nhằm nâng cao tiếng nói của 
những người bị thiệt thòi và bị lề hóa thông qua hành 
động tập thể; đồng thời thúc đẩy các giải pháp thay thế 
bền vững cho các mô hình kinh tế và quản trị lỗi thời 
đang làm gia tăng bất bình đẳng và đe dọa sinh kế 
người dân.

2.NÂNG CAO KHẢ NĂNG 
CHUẨN BỊ VÀ PHỤC HỒI CỦA 
TOÀN DÂN ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI 
COVID-19 VÀ CHIẾN DỊCH 
"VẮC XIN MIỄN PHÍ CHO TẤT 
CẢ MỌI NGƯỜI

Đại dịch COVID-19 đang gây ra những hậu quả sâu nặng 
về xã hội, kinh tế và chính trị đối với tất cả các quốc 
gia, trong đó có Việt Nam. Thế giới đang đối mặt với 
cuộc suy thoái toàn cầu nặng nề nhất kể từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, có thể đẩy thêm khoảng 100 triệu 
người vào cảnh nghèo khổ cùng cực. Cuộc chiến chống 
lại đại dịch là một cuộc chiến chung, nơi tất cả chúng ta 
cần phải chung tay vì mọi người, đặc biệt là những 
người dễ bị tổn thương và lề hóa nhất.

Đại dịch kéo dài khiến người dân trên khắp Việt Nam 
phải vật lộn để vượt qua những ảnh hưởng nặng nề 
theo sau đó. AAV đặt ra tầm nhìn về thay đổi bền vững 
để nâng cao khả năng sẵn sàng và khả năng chống chịu 
của người dân trước COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
làm việc chặt chẽ với các phong trào và chiến dịch 
trong cộng đồng để đảm bảo vào năm 2021 và trong 
tương lai, (i) vắc xin COVID-19, phương pháp điều trị và 
xét nghiệm có thể được phân bổ theo nhu cầu của 
người dân – hoàn toàn miễn phí, với ưu tiên cho nhân 
viên tuyến đầu, những người có nguy cơ cao hơn và 
những nhóm người yếu thế; (ii) Các nguồn lực để cải 
thiện và mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng được phân bổ lại một cách hợp lý để xây dựng 
các hệ thống chăm sóc sức khỏe có khả năng phục hồi, 
phổ cập và công bằng; (iii) Xây dựng lộ trình rõ ràng để 
nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước; và (iv) tình trạng 
độc quyền bằng sáng chế vắc-xin COVID-19 và chiến 
lược chỉ tập trung vào lợi nhuận của các công ty dược 
phẩm khổng lồ có thể bị xóa bỏ để đảm bảo cung cấp 
đủ vắc-xin cho tất cả mọi người.

Cùng nhau, chúng ta có thể biến COVID-19 trở thành cơ 
hội để tạo ra những thay đổi bền vững và mang tính thế hệ. 

3. NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 
ĐỂ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

Hiệu ứng nhà kính, tăng nhiệt độ trên toàn cầu và tình 
trạng biến đổi khí hậu đã và đang gia tăng trong hơn 
một thế kỷ, diễn ra ngày càng nhanh hơn trong vài năm 
qua, và hiện tại đang được ghi nhận ở mức cao nhất. 
Việt Nam được coi là một trong những quốc gia chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong khi 
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng 
dễ bị tổn thương nhất trên thế giới (cùng với Đồng bằng 
sông Nile ở Ai Cập và Đồng bằng sông Hằng ở Bangla-
desh) do mực nước biển dâng.

Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) là mục tiêu của Việt 
Nam trong khuôn khổ cam kết quốc tế theo Thỏa thuận 
Paris. Theo kế hoạch dự kiến về mức độ đóng góp tự 
nguyện mà mỗi quốc gia cam kết (INDC) vào năm 2030, 
bằng cách sử dụng các nguồn lực trong nước, Việt Nam 
cam kết giảm 8% phát thải Khí nhà kính theo kịch bản 
thông thường và con số này có thể tăng lên 25% với 
viện trợ quốc tế.

Năng lượng tiêu thụ chiếm 2/3 tổng lượng Khí nhà kính, 
vì vậy các nỗ lực giảm phát thải và giảm thiểu biến đổi 
khí hậu phải bao gồm chuyển đổi năng lượng để giảm 
phát thải CO2 liên quan đến các nguồn năng lượng. 
Chuyển đổi năng lượng có nghĩa là các nhóm dễ bị tổn 
thương và yếu thế, bao gồm người nghèo, dân tộc thiểu 
số và phụ nữ sẽ có thể được hưởng lợi từ quá trình này.

Vào năm 2021, AAV đặt mục tiêu hợp tác với cộng 
đồng tại các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long để 
góp phần giảm thiểu Khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản 
thông qua thí điểm và lồng ghép chính trị các giải pháp 
thực hành tốt có thể nhân rộng. Với kỳ vọng tạo ra các 
lợi ích kinh tế bằng cách áp dụng các biện pháp cung 
cấp đủ năng lượng và các giải pháp năng lượng tái tạo; 
Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) do hoạt động nuôi 
trồng thủy sản tạo ra; và tạo các điều kiện thuận lợi để 
giảm phát thải trong các lĩnh vực AAV hoạt động.

4. VIỆC LÀM PHÙ HỢP CHO 
LAO ĐỘNG NHẬP CƯ VÀ LAO 
ĐỘNG (NỮ) PHI CHÍNH THỨC 

Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân 
hàng Thế giới về điều kiện lao động tại 193 nhà máy ở 
Việt Nam cho thấy gần một nửa (47%) các hợp đồng lao 
động trong nhà máy không tuân thủ Luật Lao động, thỏa 
ước tập thể và nội quy làm việc. Nghiên cứu này cũng 
chỉ ra rằng mặc dù có nhiều lao động nam hơn lao 
động nữ trong khu vực phi chính thức (55,8% so với 
44,2%), nhưng nhiều phụ nữ (66,2%) có thể phải chịu 
mức thu nhập thấp hơn lao động nam (39,1 %).

Nghiên cứu của AAV chỉ ra rằng những thách thức đối 
với phụ nữ là làm việc nhiều giờ, lương thấp, định kiến 
  giới, bạo lực và quấy rối tình dục, quyền đại diện và 
tiếng nói, cơ hội đào tạo và trau dồi năng lực bản thân. 
Lao động nữ nhập cư trong nước phải đối mặt với vô số 
thách thức, bao gồm bị từ chối hợp đồng lao động, 
công việc không ổn định, lương thưởng không thỏa 
đáng, đối xử bất công tại nơi làm việc, hạn chế tiếp cận 
các dịch vụ công và khó tiếp cận nhà ở, điện và nước 
với giá cả phải chăng.

Vào năm 2021, AAV cam kết tiếp tục làm việc với các 
đối tác và cộng đồng để mang lại (i) những thay đổi 
ngay lập tức, bao gồm công nhận và hiểu biết toàn dân 
về các vấn đề khác nhau liên quan đến phụ nữ tại nơi 
làm việc, xã hội dân sự, các ngành công nghiệp và chính 
phủ liên quan; và (ii) những thay đổi dài hạn bao gồm 
cam kết giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến 
phụ nữ tại nơi làm việc của cộng đồng dân cư, xã hội 
dân sự, các ngành công nghiệp và chính phủ liên quan. 

Hoạt động của chúng tôi chủ yếu tập trung  vào (a) khởi 
xướng và tham gia các phong trào về công bằng thuế, 
chống quấy rối tình dục, quyền xã hội và tiếp cận bình 
đẳng với các dịch vụ công cho phụ nữ; (b) vận động 
chính sách và truyền thông đại chúng về các quy định 
ủng hộ phụ nữ trong Bộ luật Lao động và các khuôn 
khổ xã hội; và (c) xây dựng cơ chế và hướng dẫn để 
ngăn ngừa quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trong 
giới trẻ.



1. TÀI LIỆU THAM VẤN NĂM 
2020 VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI 
CHÍNH VÀ GÂY QUỸ TRONG 
DÀI HẠN (LTFFS) 

Trong 10 năm qua, xây dựng chiến lược nhằm thích nghi 
với xu hướng giảm dần nguồn thu từ nhà tài trợ cá nhân 
là một nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các tổ chức 
phi chính phủ quốc tế bao gồm cả AAV. Nhiệm vụ này 
được cân bằng một phần nhỏ nhờ nguồn các nguồn 
quỹ hạn chế, nguồn tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp 
và các quỹ khác. Tác động của đại dịch COVID-19 đặt ra 
những thách thức ngày càng lớn trong việc duy trì và đa 
dạng hóa các nguồn tài trợ.

Với mục tiêu biến AAV thành một tổ chức linh hoạt, bền 
vững và hoạt động vì sứ mệnh, chúng tôi cùng các 
thành viên đồng cấp của Liên đoàn ActionAid Quốc tế 
đã soạn thảo Tài liệu tham vấn năm 2020 về Chiến lược 
tài chính và gây quỹ trong dài hạn (LTFFS). Những thay 
đổi đáng chú ý trong hồ sơ và yêu cầu của nhà tài trợ, 
cùng với việc ngày càng có nhiều quỹ từ các nhà từ 
thiện trong nước đòi hỏi AAV phải chuyển trọng tâm 
cấp quốc gia sao cho phù hợp với trọng tâm của cả các 
nhà tài trợ và chính phủ, đồng thời tuân thủ các giá trị 
cốt lõi và tầm nhìn đã đặt ra của tổ chức.

Các nguồn lực dành cho đổi mới, phát triển bền vững 
và tăng trưởng sẽ được đầu tư để thu hút thêm sự ủng 
hộ của công chúng với AAV, giúp tổ chức ngày càng 
phát huy được tiềm năng vốn có. Phải thực hiện chuyển 
đổi triệt để trong vận hành tổ chức, điều phối chương 
trình và chiến lược gây quỹ, nhằm đối phó với các cuộc 
khủng hoảng kinh tế và sức khỏe chưa từng thấy do đại 
dịch COVID-19 gây nên. 

2. ĐA DẠNG HÓA NGUỒN VỐN 
THÔNG QUA QUAN HỆ ĐỐI 
TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC TỔ 
CHỨC VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN

Trong năm 2020, AAV tiếp tục tăng cường nguồn lực tài 
trợ và ảnh hưởng của chương trình để ứng phó với các 
trường hợp khẩn cấp thông qua quan hệ đối tác chiến 
lược với các tổ chức, các nhà tài trợ cao cấp và khu vực 
tư nhân:

- Nhằm ứng phó với những tác động nghiêm trọng của 
bão và lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, AAV đã gây quỹ 
trong nước và quốc tế để hỗ trợ các địa phương chịu 
ảnh hưởng nhiều nhất ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng 
Nam và Thừa Thiên Huế, với tổng số tiền 56.655 Bảng 

Anh từ AAI IHART, Nhóm Ứng phó Thảm họa Action-
Aid Vương quốc Anh, Quỹ Trẻ em và Gia đình Đài 
Loan (TFCF), Give2Asia và JW Marriott Hà Nội.

- Cung cấp các gói hỗ trợ và cứu trợ cho những người 
khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch 
COVID-19, đặc biệt là những người và hộ gia đình có 
thu nhập giảm hoặc không còn thu nhập do phải tự 
cách ly tại nhà, bị cắt giảm lao động hoặc sa thải, 
với ngân sách hỗ trợ khẩn cấp 123.580 Bảng Anh từ 
CBM, GIZ, AAI IHART, đã giúp các đối tượng dễ bị 
tổn thương này giảm thiểu tác động và phục hồi sau 
khủng hoảng.

Với nỗ lực lan tỏa ảnh hưởng các chương trình của AAV 
và đổi mới các nguồn tài trợ, chúng tôi duy trì và củng 
cố quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ từ các thị trường 
mới nổi như Đông Á. Vào năm 2020, AAV đã đạt được 
thỏa thuận hợp tác thứ hai với nhà tài trợ TFCF cho 
chương trình “Trường học an toàn và chất lượng ở 
huyện Sóc Sơn”, trị giá 258.589 Bảng Anh. Chương 
trình được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 đến 
năm 2025 với các hoạt động tập trung vào trẻ em nhằm 
mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng bình đẳng 
cho trẻ nhỏ và trẻ em khuyết tật 

Đội ngũ AAV xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ 
chức và doanh nghiệp có cùng chí hướng đã chung tay 
trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và bất công trên khắp 
Việt Nam. Nếu không nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành 
từ phía quý vị, AAV  không thể đạt được những thành 
tựu, triển khai những hoạt động liên quan đến các vấn 
đề đáng báo động về biến đổi khí hậu, phát triển không 
bền vững và bất bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công. 
Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý vị cùng với phương pháp 
lấy con người làm trọng tâm của AAV, chúng ta đang 
dần xây dựng một cộng đồng chung lớn mạnh, kiên 
cường và hòa nhập hơn.  
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1.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG (SDG)

Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 
của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 
nhấn mạnh rằng “Phát triển nhanh gắn 
liền với phát triển bền vững là một yêu 
cầu xuyên suốt trong toàn bộ Chiến 
lược”. Vào tháng 9 năm 2020, Chính 

phủ Việt Nam đã công bố 17 Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDG) trong Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát 
triển bền vững đến năm 2030 và quốc gia hóa các mục 
tiêu này thành 115 mục tiêu Phát triển bền vững của 
Việt Nam (VSDG) trong “Kế hoạch Hành động Quốc gia 
về Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững ”, dựa trên bối cảnh và ưu tiên phát triển của 
Việt Nam, đồng thời dựa trên việc thực hiện thành công 
các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững (SDGs) phù hợp với chiến lược phát triển dài 
hạn của Việt Nam và AAV, vì vậy điều quan trọng là 
chúng ta phải kết nối các nỗ lực toàn cầu, cấp quốc gia 
và cơ sở để nâng cao tầm nhìn về công bằng xã hội, 
bình đẳng giới, và xóa đói giảm nghèo.

Vào năm 2021, khung chương trình của AAV sẽ tập 
trung hơn nữa vào các nỗ lực tập thể với những người 
sống trong cảnh nghèo đói, các phong trào phụ nữ, bao 
gồm các tổ chức nữ quyền và các tổ chức quyền phụ 
nữ khác để thúc đẩy trách nhiệm giải trình với cam kết 
của SDG, nhằm đạt được bình đẳng giới; trao quyền và 
đoàn kết với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các phong 
trào môi trường để kêu gọi công bằng khí hậu; số hóa 
các nền tảng liên quan nhằm nâng cao tiếng nói của 
những người bị thiệt thòi và bị lề hóa thông qua hành 
động tập thể; đồng thời thúc đẩy các giải pháp thay thế 
bền vững cho các mô hình kinh tế và quản trị lỗi thời 
đang làm gia tăng bất bình đẳng và đe dọa sinh kế 
người dân.

2.NÂNG CAO KHẢ NĂNG 
CHUẨN BỊ VÀ PHỤC HỒI CỦA 
TOÀN DÂN ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI 
COVID-19 VÀ CHIẾN DỊCH 
"VẮC XIN MIỄN PHÍ CHO TẤT 
CẢ MỌI NGƯỜI

Đại dịch COVID-19 đang gây ra những hậu quả sâu nặng 
về xã hội, kinh tế và chính trị đối với tất cả các quốc 
gia, trong đó có Việt Nam. Thế giới đang đối mặt với 
cuộc suy thoái toàn cầu nặng nề nhất kể từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, có thể đẩy thêm khoảng 100 triệu 
người vào cảnh nghèo khổ cùng cực. Cuộc chiến chống 
lại đại dịch là một cuộc chiến chung, nơi tất cả chúng ta 
cần phải chung tay vì mọi người, đặc biệt là những 
người dễ bị tổn thương và lề hóa nhất.

Đại dịch kéo dài khiến người dân trên khắp Việt Nam 
phải vật lộn để vượt qua những ảnh hưởng nặng nề 
theo sau đó. AAV đặt ra tầm nhìn về thay đổi bền vững 
để nâng cao khả năng sẵn sàng và khả năng chống chịu 
của người dân trước COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
làm việc chặt chẽ với các phong trào và chiến dịch 
trong cộng đồng để đảm bảo vào năm 2021 và trong 
tương lai, (i) vắc xin COVID-19, phương pháp điều trị và 
xét nghiệm có thể được phân bổ theo nhu cầu của 
người dân – hoàn toàn miễn phí, với ưu tiên cho nhân 
viên tuyến đầu, những người có nguy cơ cao hơn và 
những nhóm người yếu thế; (ii) Các nguồn lực để cải 
thiện và mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng được phân bổ lại một cách hợp lý để xây dựng 
các hệ thống chăm sóc sức khỏe có khả năng phục hồi, 
phổ cập và công bằng; (iii) Xây dựng lộ trình rõ ràng để 
nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước; và (iv) tình trạng 
độc quyền bằng sáng chế vắc-xin COVID-19 và chiến 
lược chỉ tập trung vào lợi nhuận của các công ty dược 
phẩm khổng lồ có thể bị xóa bỏ để đảm bảo cung cấp 
đủ vắc-xin cho tất cả mọi người.

Cùng nhau, chúng ta có thể biến COVID-19 trở thành cơ 
hội để tạo ra những thay đổi bền vững và mang tính thế hệ. 

3. NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 
ĐỂ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

Hiệu ứng nhà kính, tăng nhiệt độ trên toàn cầu và tình 
trạng biến đổi khí hậu đã và đang gia tăng trong hơn 
một thế kỷ, diễn ra ngày càng nhanh hơn trong vài năm 
qua, và hiện tại đang được ghi nhận ở mức cao nhất. 
Việt Nam được coi là một trong những quốc gia chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong khi 
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng 
dễ bị tổn thương nhất trên thế giới (cùng với Đồng bằng 
sông Nile ở Ai Cập và Đồng bằng sông Hằng ở Bangla-
desh) do mực nước biển dâng.

Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) là mục tiêu của Việt 
Nam trong khuôn khổ cam kết quốc tế theo Thỏa thuận 
Paris. Theo kế hoạch dự kiến về mức độ đóng góp tự 
nguyện mà mỗi quốc gia cam kết (INDC) vào năm 2030, 
bằng cách sử dụng các nguồn lực trong nước, Việt Nam 
cam kết giảm 8% phát thải Khí nhà kính theo kịch bản 
thông thường và con số này có thể tăng lên 25% với 
viện trợ quốc tế.

Năng lượng tiêu thụ chiếm 2/3 tổng lượng Khí nhà kính, 
vì vậy các nỗ lực giảm phát thải và giảm thiểu biến đổi 
khí hậu phải bao gồm chuyển đổi năng lượng để giảm 
phát thải CO2 liên quan đến các nguồn năng lượng. 
Chuyển đổi năng lượng có nghĩa là các nhóm dễ bị tổn 
thương và yếu thế, bao gồm người nghèo, dân tộc thiểu 
số và phụ nữ sẽ có thể được hưởng lợi từ quá trình này.

Vào năm 2021, AAV đặt mục tiêu hợp tác với cộng 
đồng tại các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long để 
góp phần giảm thiểu Khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản 
thông qua thí điểm và lồng ghép chính trị các giải pháp 
thực hành tốt có thể nhân rộng. Với kỳ vọng tạo ra các 
lợi ích kinh tế bằng cách áp dụng các biện pháp cung 
cấp đủ năng lượng và các giải pháp năng lượng tái tạo; 
Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) do hoạt động nuôi 
trồng thủy sản tạo ra; và tạo các điều kiện thuận lợi để 
giảm phát thải trong các lĩnh vực AAV hoạt động.

4. VIỆC LÀM PHÙ HỢP CHO 
LAO ĐỘNG NHẬP CƯ VÀ LAO 
ĐỘNG (NỮ) PHI CHÍNH THỨC 

Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân 
hàng Thế giới về điều kiện lao động tại 193 nhà máy ở 
Việt Nam cho thấy gần một nửa (47%) các hợp đồng lao 
động trong nhà máy không tuân thủ Luật Lao động, thỏa 
ước tập thể và nội quy làm việc. Nghiên cứu này cũng 
chỉ ra rằng mặc dù có nhiều lao động nam hơn lao 
động nữ trong khu vực phi chính thức (55,8% so với 
44,2%), nhưng nhiều phụ nữ (66,2%) có thể phải chịu 
mức thu nhập thấp hơn lao động nam (39,1 %).

Nghiên cứu của AAV chỉ ra rằng những thách thức đối 
với phụ nữ là làm việc nhiều giờ, lương thấp, định kiến 
  giới, bạo lực và quấy rối tình dục, quyền đại diện và 
tiếng nói, cơ hội đào tạo và trau dồi năng lực bản thân. 
Lao động nữ nhập cư trong nước phải đối mặt với vô số 
thách thức, bao gồm bị từ chối hợp đồng lao động, 
công việc không ổn định, lương thưởng không thỏa 
đáng, đối xử bất công tại nơi làm việc, hạn chế tiếp cận 
các dịch vụ công và khó tiếp cận nhà ở, điện và nước 
với giá cả phải chăng.

Vào năm 2021, AAV cam kết tiếp tục làm việc với các 
đối tác và cộng đồng để mang lại (i) những thay đổi 
ngay lập tức, bao gồm công nhận và hiểu biết toàn dân 
về các vấn đề khác nhau liên quan đến phụ nữ tại nơi 
làm việc, xã hội dân sự, các ngành công nghiệp và chính 
phủ liên quan; và (ii) những thay đổi dài hạn bao gồm 
cam kết giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến 
phụ nữ tại nơi làm việc của cộng đồng dân cư, xã hội 
dân sự, các ngành công nghiệp và chính phủ liên quan. 

Hoạt động của chúng tôi chủ yếu tập trung  vào (a) khởi 
xướng và tham gia các phong trào về công bằng thuế, 
chống quấy rối tình dục, quyền xã hội và tiếp cận bình 
đẳng với các dịch vụ công cho phụ nữ; (b) vận động 
chính sách và truyền thông đại chúng về các quy định 
ủng hộ phụ nữ trong Bộ luật Lao động và các khuôn 
khổ xã hội; và (c) xây dựng cơ chế và hướng dẫn để 
ngăn ngừa quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trong 
giới trẻ.



1. TÀI LIỆU THAM VẤN NĂM 
2020 VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI 
CHÍNH VÀ GÂY QUỸ TRONG 
DÀI HẠN (LTFFS) 

Trong 10 năm qua, xây dựng chiến lược nhằm thích nghi 
với xu hướng giảm dần nguồn thu từ nhà tài trợ cá nhân 
là một nhiệm vụ quan trọng đối với tất cả các tổ chức 
phi chính phủ quốc tế bao gồm cả AAV. Nhiệm vụ này 
được cân bằng một phần nhỏ nhờ nguồn các nguồn 
quỹ hạn chế, nguồn tài trợ của tổ chức, doanh nghiệp 
và các quỹ khác. Tác động của đại dịch COVID-19 đặt ra 
những thách thức ngày càng lớn trong việc duy trì và đa 
dạng hóa các nguồn tài trợ.

Với mục tiêu biến AAV thành một tổ chức linh hoạt, bền 
vững và hoạt động vì sứ mệnh, chúng tôi cùng các 
thành viên đồng cấp của Liên đoàn ActionAid Quốc tế 
đã soạn thảo Tài liệu tham vấn năm 2020 về Chiến lược 
tài chính và gây quỹ trong dài hạn (LTFFS). Những thay 
đổi đáng chú ý trong hồ sơ và yêu cầu của nhà tài trợ, 
cùng với việc ngày càng có nhiều quỹ từ các nhà từ 
thiện trong nước đòi hỏi AAV phải chuyển trọng tâm 
cấp quốc gia sao cho phù hợp với trọng tâm của cả các 
nhà tài trợ và chính phủ, đồng thời tuân thủ các giá trị 
cốt lõi và tầm nhìn đã đặt ra của tổ chức.

Các nguồn lực dành cho đổi mới, phát triển bền vững 
và tăng trưởng sẽ được đầu tư để thu hút thêm sự ủng 
hộ của công chúng với AAV, giúp tổ chức ngày càng 
phát huy được tiềm năng vốn có. Phải thực hiện chuyển 
đổi triệt để trong vận hành tổ chức, điều phối chương 
trình và chiến lược gây quỹ, nhằm đối phó với các cuộc 
khủng hoảng kinh tế và sức khỏe chưa từng thấy do đại 
dịch COVID-19 gây nên. 

2. ĐA DẠNG HÓA NGUỒN VỐN 
THÔNG QUA QUAN HỆ ĐỐI 
TÁC CHIẾN LƯỢC VỚI CÁC TỔ 
CHỨC VÀ KHU VỰC TƯ NHÂN

Trong năm 2020, AAV tiếp tục tăng cường nguồn lực tài 
trợ và ảnh hưởng của chương trình để ứng phó với các 
trường hợp khẩn cấp thông qua quan hệ đối tác chiến 
lược với các tổ chức, các nhà tài trợ cao cấp và khu vực 
tư nhân:

- Nhằm ứng phó với những tác động nghiêm trọng của 
bão và lũ lụt ở miền Trung Việt Nam, AAV đã gây quỹ 
trong nước và quốc tế để hỗ trợ các địa phương chịu 
ảnh hưởng nhiều nhất ở các tỉnh Quảng Trị, Quảng 
Nam và Thừa Thiên Huế, với tổng số tiền 56.655 Bảng 

Anh từ AAI IHART, Nhóm Ứng phó Thảm họa Action-
Aid Vương quốc Anh, Quỹ Trẻ em và Gia đình Đài 
Loan (TFCF), Give2Asia và JW Marriott Hà Nội.

- Cung cấp các gói hỗ trợ và cứu trợ cho những người 
khó khăn chịu ảnh hưởng nặng nề nhất do đại dịch 
COVID-19, đặc biệt là những người và hộ gia đình có 
thu nhập giảm hoặc không còn thu nhập do phải tự 
cách ly tại nhà, bị cắt giảm lao động hoặc sa thải, 
với ngân sách hỗ trợ khẩn cấp 123.580 Bảng Anh từ 
CBM, GIZ, AAI IHART, đã giúp các đối tượng dễ bị 
tổn thương này giảm thiểu tác động và phục hồi sau 
khủng hoảng.

Với nỗ lực lan tỏa ảnh hưởng các chương trình của AAV 
và đổi mới các nguồn tài trợ, chúng tôi duy trì và củng 
cố quan hệ hợp tác với các nhà tài trợ từ các thị trường 
mới nổi như Đông Á. Vào năm 2020, AAV đã đạt được 
thỏa thuận hợp tác thứ hai với nhà tài trợ TFCF cho 
chương trình “Trường học an toàn và chất lượng ở 
huyện Sóc Sơn”, trị giá 258.589 Bảng Anh. Chương 
trình được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 đến 
năm 2025 với các hoạt động tập trung vào trẻ em nhằm 
mang lại cơ hội tiếp cận giáo dục chất lượng bình đẳng 
cho trẻ nhỏ và trẻ em khuyết tật 

Đội ngũ AAV xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các tổ 
chức và doanh nghiệp có cùng chí hướng đã chung tay 
trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và bất công trên khắp 
Việt Nam. Nếu không nhận được sự hỗ trợ nhiệt thành 
từ phía quý vị, AAV  không thể đạt được những thành 
tựu, triển khai những hoạt động liên quan đến các vấn 
đề đáng báo động về biến đổi khí hậu, phát triển không 
bền vững và bất bình đẳng trong cung cấp dịch vụ công. 
Với sự giúp đỡ, hỗ trợ của quý vị cùng với phương pháp 
lấy con người làm trọng tâm của AAV, chúng ta đang 
dần xây dựng một cộng đồng chung lớn mạnh, kiên 
cường và hòa nhập hơn.  

1.MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
BỀN VỮNG (SDG)

Chiến lược Phát triển Kinh tế - Xã hội 
của Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 
nhấn mạnh rằng “Phát triển nhanh gắn 
liền với phát triển bền vững là một yêu 
cầu xuyên suốt trong toàn bộ Chiến 
lược”. Vào tháng 9 năm 2020, Chính 

phủ Việt Nam đã công bố 17 Mục tiêu Phát triển Bền 
vững (SDG) trong Nghị quyết số 136/NQ-CP về phát 
triển bền vững đến năm 2030 và quốc gia hóa các mục 
tiêu này thành 115 mục tiêu Phát triển bền vững của 
Việt Nam (VSDG) trong “Kế hoạch Hành động Quốc gia 
về Thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển 
bền vững ”, dựa trên bối cảnh và ưu tiên phát triển của 
Việt Nam, đồng thời dựa trên việc thực hiện thành công 
các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs).

Chương trình nghị sự 2030 và các Mục tiêu Phát triển 
Bền vững (SDGs) phù hợp với chiến lược phát triển dài 
hạn của Việt Nam và AAV, vì vậy điều quan trọng là 
chúng ta phải kết nối các nỗ lực toàn cầu, cấp quốc gia 
và cơ sở để nâng cao tầm nhìn về công bằng xã hội, 
bình đẳng giới, và xóa đói giảm nghèo.

Vào năm 2021, khung chương trình của AAV sẽ tập 
trung hơn nữa vào các nỗ lực tập thể với những người 
sống trong cảnh nghèo đói, các phong trào phụ nữ, bao 
gồm các tổ chức nữ quyền và các tổ chức quyền phụ 
nữ khác để thúc đẩy trách nhiệm giải trình với cam kết 
của SDG, nhằm đạt được bình đẳng giới; trao quyền và 
đoàn kết với các cộng đồng bị ảnh hưởng và các phong 
trào môi trường để kêu gọi công bằng khí hậu; số hóa 
các nền tảng liên quan nhằm nâng cao tiếng nói của 
những người bị thiệt thòi và bị lề hóa thông qua hành 
động tập thể; đồng thời thúc đẩy các giải pháp thay thế 
bền vững cho các mô hình kinh tế và quản trị lỗi thời 
đang làm gia tăng bất bình đẳng và đe dọa sinh kế 
người dân.

2.NÂNG CAO KHẢ NĂNG 
CHUẨN BỊ VÀ PHỤC HỒI CỦA 
TOÀN DÂN ĐỂ ỨNG PHÓ VỚI 
COVID-19 VÀ CHIẾN DỊCH 
"VẮC XIN MIỄN PHÍ CHO TẤT 
CẢ MỌI NGƯỜI

Đại dịch COVID-19 đang gây ra những hậu quả sâu nặng 
về xã hội, kinh tế và chính trị đối với tất cả các quốc 
gia, trong đó có Việt Nam. Thế giới đang đối mặt với 
cuộc suy thoái toàn cầu nặng nề nhất kể từ sau Chiến 
tranh thế giới thứ hai, có thể đẩy thêm khoảng 100 triệu 
người vào cảnh nghèo khổ cùng cực. Cuộc chiến chống 
lại đại dịch là một cuộc chiến chung, nơi tất cả chúng ta 
cần phải chung tay vì mọi người, đặc biệt là những 
người dễ bị tổn thương và lề hóa nhất.

Đại dịch kéo dài khiến người dân trên khắp Việt Nam 
phải vật lộn để vượt qua những ảnh hưởng nặng nề 
theo sau đó. AAV đặt ra tầm nhìn về thay đổi bền vững 
để nâng cao khả năng sẵn sàng và khả năng chống chịu 
của người dân trước COVID-19. Chúng tôi sẽ tiếp tục 
làm việc chặt chẽ với các phong trào và chiến dịch 
trong cộng đồng để đảm bảo vào năm 2021 và trong 
tương lai, (i) vắc xin COVID-19, phương pháp điều trị và 
xét nghiệm có thể được phân bổ theo nhu cầu của 
người dân – hoàn toàn miễn phí, với ưu tiên cho nhân 
viên tuyến đầu, những người có nguy cơ cao hơn và 
những nhóm người yếu thế; (ii) Các nguồn lực để cải 
thiện và mở rộng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng 
đồng được phân bổ lại một cách hợp lý để xây dựng 
các hệ thống chăm sóc sức khỏe có khả năng phục hồi, 
phổ cập và công bằng; (iii) Xây dựng lộ trình rõ ràng để 
nâng cao tỷ lệ tiêm chủng trên cả nước; và (iv) tình trạng 
độc quyền bằng sáng chế vắc-xin COVID-19 và chiến 
lược chỉ tập trung vào lợi nhuận của các công ty dược 
phẩm khổng lồ có thể bị xóa bỏ để đảm bảo cung cấp 
đủ vắc-xin cho tất cả mọi người.

Cùng nhau, chúng ta có thể biến COVID-19 trở thành cơ 
hội để tạo ra những thay đổi bền vững và mang tính thế hệ. 

3. NĂNG LƯỢNG BỀN VỮNG 
ĐỂ GIẢM THIỂU BIẾN ĐỔI 
KHÍ HẬU

Hiệu ứng nhà kính, tăng nhiệt độ trên toàn cầu và tình 
trạng biến đổi khí hậu đã và đang gia tăng trong hơn 
một thế kỷ, diễn ra ngày càng nhanh hơn trong vài năm 
qua, và hiện tại đang được ghi nhận ở mức cao nhất. 
Việt Nam được coi là một trong những quốc gia chịu 
ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, trong khi 
Đồng bằng sông Cửu Long là một trong ba đồng bằng 
dễ bị tổn thương nhất trên thế giới (cùng với Đồng bằng 
sông Nile ở Ai Cập và Đồng bằng sông Hằng ở Bangla-
desh) do mực nước biển dâng.

Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) là mục tiêu của Việt 
Nam trong khuôn khổ cam kết quốc tế theo Thỏa thuận 
Paris. Theo kế hoạch dự kiến về mức độ đóng góp tự 
nguyện mà mỗi quốc gia cam kết (INDC) vào năm 2030, 
bằng cách sử dụng các nguồn lực trong nước, Việt Nam 
cam kết giảm 8% phát thải Khí nhà kính theo kịch bản 
thông thường và con số này có thể tăng lên 25% với 
viện trợ quốc tế.

Năng lượng tiêu thụ chiếm 2/3 tổng lượng Khí nhà kính, 
vì vậy các nỗ lực giảm phát thải và giảm thiểu biến đổi 
khí hậu phải bao gồm chuyển đổi năng lượng để giảm 
phát thải CO2 liên quan đến các nguồn năng lượng. 
Chuyển đổi năng lượng có nghĩa là các nhóm dễ bị tổn 
thương và yếu thế, bao gồm người nghèo, dân tộc thiểu 
số và phụ nữ sẽ có thể được hưởng lợi từ quá trình này.

Vào năm 2021, AAV đặt mục tiêu hợp tác với cộng 
đồng tại các địa phương ở Đồng bằng sông Cửu Long để 
góp phần giảm thiểu Khí nhà kính từ nuôi trồng thủy sản 
thông qua thí điểm và lồng ghép chính trị các giải pháp 
thực hành tốt có thể nhân rộng. Với kỳ vọng tạo ra các 
lợi ích kinh tế bằng cách áp dụng các biện pháp cung 
cấp đủ năng lượng và các giải pháp năng lượng tái tạo; 
Giảm phát thải khí nhà kính (GHG) do hoạt động nuôi 
trồng thủy sản tạo ra; và tạo các điều kiện thuận lợi để 
giảm phát thải trong các lĩnh vực AAV hoạt động.

4. VIỆC LÀM PHÙ HỢP CHO 
LAO ĐỘNG NHẬP CƯ VÀ LAO 
ĐỘNG (NỮ) PHI CHÍNH THỨC 

Nghiên cứu của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân 
hàng Thế giới về điều kiện lao động tại 193 nhà máy ở 
Việt Nam cho thấy gần một nửa (47%) các hợp đồng lao 
động trong nhà máy không tuân thủ Luật Lao động, thỏa 
ước tập thể và nội quy làm việc. Nghiên cứu này cũng 
chỉ ra rằng mặc dù có nhiều lao động nam hơn lao 
động nữ trong khu vực phi chính thức (55,8% so với 
44,2%), nhưng nhiều phụ nữ (66,2%) có thể phải chịu 
mức thu nhập thấp hơn lao động nam (39,1 %).

Nghiên cứu của AAV chỉ ra rằng những thách thức đối 
với phụ nữ là làm việc nhiều giờ, lương thấp, định kiến 
  giới, bạo lực và quấy rối tình dục, quyền đại diện và 
tiếng nói, cơ hội đào tạo và trau dồi năng lực bản thân. 
Lao động nữ nhập cư trong nước phải đối mặt với vô số 
thách thức, bao gồm bị từ chối hợp đồng lao động, 
công việc không ổn định, lương thưởng không thỏa 
đáng, đối xử bất công tại nơi làm việc, hạn chế tiếp cận 
các dịch vụ công và khó tiếp cận nhà ở, điện và nước 
với giá cả phải chăng.

Vào năm 2021, AAV cam kết tiếp tục làm việc với các 
đối tác và cộng đồng để mang lại (i) những thay đổi 
ngay lập tức, bao gồm công nhận và hiểu biết toàn dân 
về các vấn đề khác nhau liên quan đến phụ nữ tại nơi 
làm việc, xã hội dân sự, các ngành công nghiệp và chính 
phủ liên quan; và (ii) những thay đổi dài hạn bao gồm 
cam kết giải quyết các vấn đề khác nhau liên quan đến 
phụ nữ tại nơi làm việc của cộng đồng dân cư, xã hội 
dân sự, các ngành công nghiệp và chính phủ liên quan. 

Hoạt động của chúng tôi chủ yếu tập trung  vào (a) khởi 
xướng và tham gia các phong trào về công bằng thuế, 
chống quấy rối tình dục, quyền xã hội và tiếp cận bình 
đẳng với các dịch vụ công cho phụ nữ; (b) vận động 
chính sách và truyền thông đại chúng về các quy định 
ủng hộ phụ nữ trong Bộ luật Lao động và các khuôn 
khổ xã hội; và (c) xây dựng cơ chế và hướng dẫn để 
ngăn ngừa quấy rối tình dục tại nơi làm việc và trong 
giới trẻ.




